TÀI LIỆU ÔN THI THPT MÔN NGỮ VĂN

PHẦN B: ÔN TẬP CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC – CÂU NLVH 5 ĐIỂM

ÔN LUYỆN TÁC PHẨM TÂY TIẾN
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

1. Khái quát chung
a. Tác giả Quang Dũng

- Nghệ sĩ đa tài: Làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc… -> nhà thơ: Hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn, tài hoa, nhất là khi viết về người lính Tây Tiến và xứ Đoài.

b.Tác phẩm

–  Xuất xứ: Rút từ tập “Mây đầu ô” (1986)
-  Hoàn cảnh sáng tác: Viết vào năm 1948 ở Phù Lưu Chanh (Hà Tây), khi ông đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ là đoàn quân Tây Tiến.
–  Đặc điểm đoàn quân Tây Tiến: Thành lập năm 1947 (Quang Dũng là đại đội trưởng) có nhiệm vụ: Phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt – Lào, phần đông là sinh viên, học sinh Hà thành, mặc dù cuộc sống: Gian khổ, thiếu thốn nhưng lại rất lạc quan, yêu đời, chiến đấu dũng cảm. 
- Xác định: Mạch cảm xúc chủ đạo của bài thơ: Nỗi nhớ  của nhà thơ về Tây Tiến, trong đó HS cần nhớ trọng điểm: Thiên nhiên miền Tây vừa hùng vĩ, vừa trữ tình và hình tượng lính Tây Tiến hào hùng, bi tráng.
2. Nội dung tác phẩm
a. Đoạn 1

a.1. Nỗi nhớ về thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính Tây Tiến trên chặng đường hành quân.

* Hai câu thơ mở đầu khái quát cảm hứng chủ đạo của bài thơ nỗi nhớ Tây Tiến

– Câu 1: Hình ảnh “Sông Mã”: con sông gắn với đời lính, chia sẻ với họ mọi vui buồn, gian khổ, mất mát, hi sinh.

– Câu 2: Nhớ rừng núi miền Tây – địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến.
=> Cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ, bài thơ là nỗi nhớ

* Thiên nhiên Tây Bắc hoang sơ, hùng vĩ, dữ dội.

+ Địa danh: Sài Khao, Mường Lát, Pha Luông, Mường Hịch, Mai Châu: những vùng đất xa xôi, lạ lẫm.

- Chặng đường hành quân đầy nguy hiểm:

+ Những con đường đầy sương, khiến các chiến sĩ hành quân vất vả “Sài Khao sương lấp”.
+ Nhiều núi cao, vực sâu, đèo dốc gập ghềnh, hiểm trở: 
- Âm thanh: “thác dữ gầm thét; cọp trêu người” -> sức mạnh của núi rừng  -> hoang vu, dữ dội.
* Thiên nhiên Tây Bắc thơ mộng, trữ tình
- Những con đường đầy sương huyền ảo“Mường Lát hoa về trong đêm hơi”.
- Những ngôi nhà bồng bềnh, ẩn hiện trong màn mưa“Pha Luông nhà ai mưa xa khơi”.

=> Tiểu kết: Thiên nhiên miền Tây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
* Hình ảnh những người lính Tây Tiến

- Họ phải trải qua chặng đường hành đầy gian khổ, mất mát, hi sinh “đoàn quân mỏi”, “dãi dầu”.

- Họ có tâm hồn lãng mạn, bay bổng:
+ Sự tếu táo, hồn nhiên qua cách nói hóm hỉnh “súng ngửi trời”, “bỏ quên đời”. 

+ Cái nhìn mơ mộng về những ngôi nhà bồng bềnh, ẩn hiện trong màn mưa.

+ Tình cảm quân dân gắn kết, ấm áp giữa những người lính Tây Tiến và đồng bào Tây Bắc

=> Tiểu kết: Đoạn thơ đã phác họa được nét cơ bản ban đầu về  những người lính Tây Tiến hiện lên hào hùng, bi tráng, nhưng cũng lãng mạn hào hoa. 
2.1.2. Gợi ý một số dạng đề về đoạn thơ
- Cảm nhận về khung cảnh thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính Tây Tiến trong đoạn thơ?

- Cảm nhận về chặng đường hành quân của lính Tây Tiến trong đoạn thơ?

2.2.Đoạn 2

2.2. 1.Nỗi nhớ về những kỉ niệm đẹp về tình quân dân trong đêm liên hoan văn nghệ và cảnh sông nước miền Tây thơ mộng.

- Những đêm liên hoan văn nghệ vui vẻ, đầy ánh sáng, âm thanh, đậm đà tình quân dân: có những người thiếu nữ đẹp, duyên dáng trong điệu múa, tiếng khèn; có lính Tây Tiến trẻ trung, say mê, lãng mạn, yêu đời.

- Cảnh sông nước miền Tây hoang sơ, gợi cảm: vào buổi chiều sương, có bạt ngàn lau, có hoa trôi dòng nước lũ.

 2.2.2. Gợi ý một số dạng đề về đoạn thơ
- Cảm nhận về hình ảnh con người và khung cảnh thiên nhiên miền Tây trong đoạn thơ?

- Cảm nhận về những kỉ niệm đẹp về tình quân dân trong đoạn thơ?

- Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên và tâm trạng của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ?
3. Đoạn 3 

3.1. Bức tượng đài lính Tây Tiến bất tử với thời gian.

- Ngoại hình: “không mọc tóc”, “quân xanh màu lá” -> không ốm yếu bi lụy mà ngang tàng, ngạo nghễ -> “dữ oai hùm”: dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

- Tâm hồn lãng mạn: mơ “Dáng kiều thơm”: Người con gái Hà Nội, thanh lịch, yêu kiều, diễm lệ -> Động lực, niềm tin cho họ chiến đấu, chiến thắng trở về.

- Khát vọng, lí tưởng cao đẹp: hi sinh tuổi trẻ cho độc lập tự do của dân tộc.

- Sự hi sinh thầm lặng nhưng ý nghĩa lớn lao, nhẹ nhàng, thanh thản: “anh về đất”.
+“Sông Mã gầm lên khúc độc hành”: Con sông Mã – người bạn gắn bó suốt chặng đường hành quân đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng tráng để tiễn người lính vào cõi bất tử.

=> Kết luận: Quang Dũng đã xây dựng thành công bức tượng đài bất tử của người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp hào hưng, lãng mạn thấm đẫm tinh thần bi tráng.
3.2. Gợi ý một số cách hỏi về đoạn thơ

- Trình bày cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn thấm đẫm tinh thần bi tráng của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên?

- Cảm nhận chân dung người lính Tây Tiến trong đoạn thơ?

4.Đoạn 4: Lời hứa, lời thề sắc son chung thủy với một thời Tây Tiến.
- Lời hứa, lời thề thủy chung với Tây Tiến đã qua -> Khẳng định vẻ đẹp tinh thần của người lính Tây Tiến đối với thời đại và đối với lịch sử. 

II. LUYỆN CÁC DẠNG ĐỀ CƠ BẢN.
CHO HS NẮM ĐƯỢC THANG ĐIỂM ĐẠT CHUẨN, NHƯNG GỢI Ý ĐÁP ÁN, YÊU CẦU ĐƠN GIẢN PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC CỦA HS

1. Đề 1
Trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết:

“Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa

Kìa em xiêm áo tự bao giờ

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ”

Ngư​ời đi Châu Mộc chiều s​ương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng ng​ười trên độc mộc

Trôi dòng n​ước lũ hoa đong đưa.”

Trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh con người và khung cảnh thiên nhiên miền Tây trong đoạn thơ trên?
	Câu 2
	    Cảm nhận của anh/chị về khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh người trong đoạn thơ (Tây Tiến – Quang Dũng)
	

	
	      a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	

	
	      b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh người trong đoạn thơ.
	

	
	      c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

   Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	     * Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn thơ.

     - Quang Dũng là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa.
    - Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng, được in trong tập Mây đầu ô (1986). Viết vào năm 1948 ở Phù Lưu Chanh (Hà Tây), khi ông đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ là đoàn quân Tây Tiến.
    – Đoạn thơ đã tái hiện hình ảnh những con người của một thời Tây Tiến và khung cảnh thiên nhiên miền Tây thơ mộng, trữ tình.
	

	
	* Hình ảnh những con người của một thời Tây Tiến và khung cảnh thiên nhiên miền Tây thơ mộng, trữ tình.

- Những đêm liên hoan văn nghệ vui vẻ, đầy ánh sáng, âm thanh, đậm đà tình quân dân: có những người thiếu nữ đẹp, duyên dáng trong điệu múa, tiếng khèn; có lính Tây Tiến trẻ trung, say mê, lãng mạn, yêu đời.

- Cảnh sông nước miền Tây hoang sơ, gợi cảm: vào buổi chiều sương, có bạt ngàn lau, có hoa trôi dòng nước lũ.

=> Đoạn thơ tái hiện hình ảnh con người trên nền thiên nhiên miền Tây mĩ lệ, thơ mộng, trữ tình.
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	e. Sáng tạo

     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	


2. Đề 2
Trong bài Tây Tiến, Quang Dũng viết:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành”

Trình bày cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn thấm đẫm tinh thần bi tráng của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ trên?
	Câu 2
	    Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp hào hùng, lãng mạn thấm đẫm tinh thần bi tráng của người lính Tây Tiến trong đoạn thơ (Tây Tiến – Quang Dũng)
	

	
	      a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	

	
	      b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Khung cảnh thiên nhiên và hình ảnh người trong đoạn thơ.
	

	
	      c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

   Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	     * Giới thiệu khái quát về tác giả Quang Dũng, tác phẩm Tây Tiến và đoạn thơ.

    - Quang Dũng là một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa.
    - Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu cho đời thơ Quang Dũng, được in trong tập Mây đầu ô (1986). Viết vào năm 1948 ở Phù Lưu Chanh (Hà Tây), khi ông đã chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ là đoàn quân Tây Tiến.
    – Qua đoạn thơ, Quang Dũng đã khắc họa hình tượng người lính Tây Tiến với vẻ đẹp hào hùng, bi tráng.
	

	
	* Vẻ đẹp hào hùng, bi tráng của hình tượng lính Tây Tiến
    - Ngoại hình: “không mọc tóc”,“quân xanh màu lá” -> không ốm yếu bi lụy mà ngang tàng, ngạo nghễ -> “dữ oai hùm”: dáng vẻ oai phong lẫm liệt.

- Tâm hồn lãng mạn: mơ “Dáng kiều thơm”: Người con gái Hà Nội, thanh lịch, yêu kiều, diễm lệ -> Động lực, niềm tin cho họ chiến đấu, chiến thắng trở về.

- Khát vọng, lí tưởng cao đẹp: hi sinh tuổi trẻ cho độc lập tự do của dân tộc.

- Sự hi sinh thầm lặng nhưng ý nghĩa lớn lao, nhẹ nhàng, thanh thản: “anh về đất”.
+“Sông Mã gầm lên khúc độc hành”: Con sông Mã – người bạn gắn bó suốt chặng đường hành quân đã tấu lên khúc nhạc đau thương, hùng tráng để tiễn người lính vào cõi bất tử.

=> Kết luận: Quang Dũng đã xây dựng thành công bức tượng đài bất tử của người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp hào hưng, lãng mạn thấm đẫm tinh thần bi tráng.
	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	e. Sáng tạo

     Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	


VIỆT BẮC

              Tố Hữu
A. Tác giả

- Tố Hữu là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam hiện đại.

- Thơ Tố Hữu thể hiện lẽ sống, lý tưởng, tình cảm cách mạng của con người Việt Nam hiện đại nhưng mang đậm chất dân tộc, truyền thống.

B. Tác phẩm

I. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Việt Bắc? Và nêu ý nghĩa của văn bản

 ( bài thơ )?

- Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, miền Bắc nước ta được giải phóng. Lịch sử đất nước bước sang trang mới. Cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ mới. Tháng 10 – 1954, các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khi Việt Bắc trở về Hà Nội, nhân sự kiện có tính lịch sử này, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc.

- Việt Bắc là một đỉnh cao của thơ ca cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Bài thơ có hai phần: Phần một tái hiện  giai đoạn gian khổ nhưng vẻ vang của cách mạng và kháng chiến. Phần hai nói lên sự gắn bó giữa miền ngược với miền xuôi trong viễn cảnh đất nước hoà bình, ca ngợi công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. Đoạn trích trong sách giáo khoa là phần một của bài thơ.

- Bài thơ Việt Bắc là bản anh hùng ca về cuộc kháng chiến, bản tình ca về nghĩa tình cách mạng và kháng chiến.

II.các dạng đề

Đề bài 1:         
Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

………………………………………

Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

I. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát tác giả và tác phẩm:

+ Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tưởng cộng sản”. 

+ Tập thơ “Việt Bắc” là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu xuất sắc của thơ ca kháng chiến chống Pháp nói chung. Trong đó, bài thơ “Việt Bắc” được coi là kết tinh sở trường nghệ thuật của ngòi bút Tố Hữu.

- Hoàn cảnh sáng tác bài thơ:

+ Sau chiến thắng Điện Biên, trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ đã rời “thủ đô gió ngàn” về với “thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình” để tiếp quản thủ đô và nhận nhiệm vụ mới của cách mạng. 

+ Nhân sự kiện có thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”.

- Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật bài thơ:

+ Bài thơ vừa là tiếng hát ngọt ngào thấm đẫm chất trữ tình và tấm lòng ân nghĩa thuỷ chung của miền ngược và miền xuôi, của tác giả, cán bộ kháng chiến đối với quê hương Việt Bắc; vừa là bản anh hùng ca về thế ra trận đầy sức mạnh, chiến công của cả một dân tộc quyết “chín năm làm một Điện Biên; nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. 

+ Việt Bắc xứng đáng là một trong những đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng và của thơ Cách mạng nói chung.

- Nêu vấn đề:

- Một trong những đoạn gây xúc động lòng người là phần đầu của bài thơ. Bằng lối đối đáp và cách sử dụng đại từ “mình – ta” quen thuộc của ca dao, đoạn thơ giống như một lời hát giao duyên đằm thắm, thiết tha, thể hiện tâm trạng luyến lưu giữa đồng bào Việt Bắc và người cán bộ kháng chiến trong ngày chia tay ngậm ngùi.

II. Thân bài:

1. Vài nét về cấu tứ của bài thơ và sắc thái tâm trạng:

- Hoàn cảnh sáng tác tạo nên một sắc thái tâm trạng đặc biệt, đầy xúc động bâng khuâng: Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay.... 

+ Đó là cuộc chia tay của những người từng sống gắn bó suốt mười lăm năm ấy, có biết bao kỉ niệm ân tình, từng sẻ chia mọi cay đắng ngọt bùi, nay cùng nhau gợi lại những hồi ức đẹp đẽ, khẳng định nghĩa tình thuỷ chung và hướng về tương lai tươi sáng. 

- Chuyện ân tình cách mạng đã được Tố Hữu khéo léo thể hiện như tâm trạng của tình yêu lứa đôi. Diễn biến tâm trạng như trong tình yêu lứa đôi được tổ chức theo lối đối đáp quen thuộc của ca dao, dân ca, bên hỏi, bên đáp, người bày tỏ tâm sự, người hô ứng, đồng vọng. 

+ Hỏi và đáp đều mở ra bao nhiêu kỉ niệm về một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng, mở ra bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương. 

+ Thực ra, bên ngoài là đối đáp, còn bên trong là độc thoại, là sự biểu hiện tâm tư, tình cảm của chính nhà thơ, của những người tham gia kháng chiến. 

2. Khung cảnh buổi chia ly.

a. Người ở lại lên tiếng trước: khúc dạo đầu.

- Mở đầu bài thơ là một khung cảnh chia tay của hai người với tâm trạng bâng khuâng, bồn chồn, xao xuyến, lưu luyến, vấn vương… khi hồi tưởng về những kỉ niệm gắn bó bền lâu, sâu nặng. 

+ Người ở lại rất nhạy cảm, sợ bạn mình sẽ thay đổi tình cảm khi về thành nên luôn luôn gợi nhắc những kỉ niệm sâu nặng: 

“Mình về mình có nhớ ta

Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng

Mình về mình có nhớ không

Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn”

+ Trong bốn câu thơ mở đầu, điệp từ “nhớ” luyến láy trong cấu trúc câu đồng dạng, tràn đầy thương nhớ. Và cách xưng hô “mình – ta” mộc mạc, thân gần gợi liên tưởng đến ca dao:

“Mình về ta chẳng cho về,

Ta nắm dải áo, ta đề bài thơ”

Tố Hữu đã vận dụng yếu tố truyền thống của văn học dân tộc để thể hiện tình cảm gắn bó thuỷ chung của đồng bào đối với cách mạng.

+ Đoạn mở đầu gồm bốn câu tạo thành hai cặp lục bát và cũng là hai câu hát rất cân đối, hài hoà. Một câu hỏi hướng về thời gian: “Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng” của nghĩa tình Cách mạng kháng chiến.

· “Mười lăm năm ấy” là chi tiết hiện thực chỉ độ dài thời gian, từ năm 1940 thời kháng Nhật và tiếp theo là phong trào Việt Minh. Đồng thời, đó cũng là chi tiết gợi cảm – nói lên chiều gắn bó thương nhớ vô vàn.

· Câu thơ mang dáng dấp một câu Kiều. Mười lăm năm cũng bằng thời gian Kim - Kiều xa cách trong thương nhớ mong đợi hướng về nhau:

“Những là rày ước mai ao

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”

· Âm điệu thơ thật ngọt ngào, giọng thơ nồng ấm, tình cảm do vậy mà cũng dạt dào thiết tha.

+ Tiếp theo đó là một câu hỏi hướng về không gian của một vùng chiến khu thiêng liêng: “Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn”

· Câu hỏi chất chứa tình cảm lưu luyến, bao hàm lời dặn dò kín đáo: đừng quên cội nguồn Việt Bắc vì Việt Bắc là quê hương, cội nguồn cách mạng. Việt Bắc là căn cứ địa của cách mạng, là cái nôi nuôi dưỡng, che chở cho Đảng, cho Chính phủ, bộ đội ta trước và trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

· Việt Bắc còn là cội nguồn của chiến thắng: Trước cách mạng tháng Tám, từ Việt Bắc ta tiến về giải phóng thủ đô Hà Nội thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; sau Cách  mạng tháng Tám, từ Việt Bắc ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

· Ở đây, Tố Hữu đã mượn người ở lại hỏi người ra đi như để nhắc nhở mọi người cũng là nhắc nhở chính mình, hãy nhớ lấy đạo lý ân tình, chung thuỷ, “uống nước nhớ nguồn” vốn là đạo lý tốt đẹp nhất của con người Việt Nam. 

( Hai cặp lục bát nói trên có sự láy lại “mình về” và điệp từ “nhớ” ngân lên như một nỗi niềm lưu luyến đến day dứt khôn nguôi. Điều đó đã tạo được không khí cho khúc dạo đầu của cuộc chia ly có một không hai này.

b. Cảnh tiễn đưa đầy lưu luyến của kẻ ở người đi.

- Sau khúc dạo đầu là cảnh tiễn đưa bâng khuâng, tha thiết đến bồn chồn của bước đi cả hai người, như thể người yêu đưa tiễn người yêu đầy lưu luyến, vấn vương:

“Tiếng ai tha thiết bên cồn

Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi”

+ Đại từ “ai”, một đại từ rất quen thuộc trong ca dao, dân ca; một đại từ vừa phiếm chỉ, vừa cụ thể làm cho lời thơ trở nên trữ tình, tha thiết như khúc hát giao duyên quan họ. “Tiếng ai tha thiết bên cồn” là những lời hỏi han ân cần, tha thiết của đồng bào Việt Bắc, gợi biết bao kỉ niệm trong mười lăm năm gắn bó với người cán bộ kháng chiến.

+ Chỉ hai câu thơ lục bát đã diễn tả được ba trạng thái tình cảm sâu sắc thường chỉ có trong trái tim của những cặp tình nhân say đắm. 

· “Tha thiết” như tiếng nói cất lên từ đáy lòng đầy yêu thương; 

· “bâng khuâng” như một sự tiếc nuối, hụt hẫng; 

· rồi “bồn chồn” không yên như trạng thái nôn nao chờ đợi, phấp phỏng ngóng trông của tấc lòng. 

· Những từ láy và cũng là tính từ, cùng với phép đảo ngữ, cặp tiểu đối đã làm tăng lên biết bao nỗi nhớ thương vấn vương lưu luyến. Mười lăm năm Việt Bắc cưu mang người cán bộ chiến sĩ, mười lăm năm gian khổ có nhau, mười lăm năm đầy ắp kỉ niệm, giờ phải rời xa, biết lưu lại hình ảnh nào, do vậy không tránh khỏi nỗi niềm thương nhớ, bâng khuâng khó tả.

- Nó không chỉ thấm sâu vào trong lòng mà còn hằn lên từng bước đi:

“Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay?”

+ Hình ảnh hoán dụ “áo chàm” trong câu thơ trên vừa gợi hình, vừa gợi cảm, vừa cụ thể, vừa trượng trưng. 

· Màu áo chàm, màu áo xanh đen đặc trưng của người Việt Bắc, của vùng quê nghèo thượng du đồi núi. Nhưng màu áo đó mãi không phai, đậm đà như tấm lòng thuỷ chung, sắt son của họ vậy. 

· Trong tâm thức của người Việt Nam, màu áo chàm còn tượng trưng cho sự giản dị, chân thành, mộc mạc, đơn sơ “cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”.
· Như vậy, “áo chàm” là hình ảnh có giá trị khắc hoạ trang phục truyền thống của đồng bào Việt Bắc, nhưng cũng để nói lên rằng toàn dân Việt Bắc đều ân cần tiễn đưa những người cán bộ về miền xuôi.

+ Đặc biệt hình ảnh “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay” có giá trị biểu cảm rất lớn. Cái tình “tha thiết”, “bâng khuâng”, “bồn chồn” thì có lời nào tả cho hết được. Tình cảm càng thắm đượm, nồng nàn thì ngôn từ càng bất lực. Cho nên, nói gì đó cho đủ thoả khi trái tim đầy ắp cảm xúc, thật khó nói nên lời chứ không phải là không có gì để giải bày. Người đi - kẻ ở chỉ biết “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”
· Cái cử chỉ “cầm tay” cũng rất xúc động. Bàn tay ấm nóng trao cảm thương với trái tim run rẩy vì xúc động đã nói được nhiều hơn mọi lời bằng âm thanh ríu rít. 

· Nhịp thơ 3/3/3/3/2 diễn tả rất tài tình một cái gì đó như một thoáng ngập ngừng, bối rối trong tâm trạng và cử chỉ. Và ba dấu chấm lửng đặt cuối câu như là một dấu lặng trên khuôn nhạc để tình cảm ngân dài , sâu lắng.

Như thế, chỉ bằng mấy câu thơ giản dị, Tố Hữu đã dựng lên được cảnh chia tay rất giàu màu sắc trữ tình, đầy đủ thời gian, không gian và của kẻ ở người đi.

III. Kết bài:

- Đoạn thơ thể hiện được tấm lòng thuỷ chung son sắt giữa người ra đi và người ở lại. Những tình cảm trong sáng đó rất tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước, anh hùng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Thể thơ lục bát êm đềm, sâu lắng, cách dùng đại từ “mình – ta” thân mật, điệp từ “nhớ” lặp lại nhiều lần làm cho giọng điệu đoạn thơ ngọt ngào da diết diễn tả được chiều sâu tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp.

Ñeà 2 : Phaân tích ñoaïn thô sau:

“Ta veà mình coù nhôù ta

…Nhôù ai tieáng haùt aân tình thuûy chung”

                                                                                   (Trích “Vieät Baéc” - Toá Höõu)

Daøn baøi

I. Vài nét về tác giả tác phẩm

- Nhắc đến Việt Bắc là nhắc đến cội nguồn của cách mạng, nhắc đến mảnh đất trung du nghèo khó mà nặng nghĩa nặng tình - nơi đã in sâu bao kỉ niệm của một thời kì cách mạng gian khổ nhưng hào hùng sôi nổi khiến khi chia xa, lòng ta sao khỏi xuyến xao bồi hồi. Và cứ thế sợi nhớ, sợi thương cứ thế mà đan cài xoắn xuýt như tiếng gọi "Ta - mình" của đôi lứa yêu nhau. 

- Đúng như lời thơ Chế Lan Viên từng viết:

" Khi ta ở đất chỉ là nơi ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".

Việt Bắc đã hóa tâm hồn dào dạt nghĩa yêu thương trong thơ Tố Hữu với những lời thơ như tiếng nhạc ngân nga, với cảnh với người ăm ắp những kỉ niệm ân tình có bao giờ quên được. Vieät Baéc laø moät khuùc haùt tröõ tình chính trò, thuoäc soá nhöõng baøi thô hay nhaát trong ñôøi thô Toá Höõu. Taùc phaåm theå hieän aân tình saâu naëng, ñaèm thaém cuûa ngöôøi caùch maïng ñoái vôùi queâ höông Vieät Baéc.

- Daãn caâu noùi cuûa Toá Höõu: “Thô laø caùi nhuî cuûa cuoäc soáng. Thô chæ traøn ra khi tim ta cuoäc soáng ñaõ thaät ñaày”. Vaø nhöõng doøng thô say chính laø nhöõng laéng ñoïng thaúm saâu trong taâm hoàn Toá Höõu.

"Ta về mình có nhớ ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Ve keo rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

II. Phân tích

1. Khaùi quaùt: 

- Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Tháng 7-1954, Hiệp định Giơ – ne – vơ về Đông Dương được kí kết. Hoà bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng và bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Một trang sử  mới của dân tộc được mở ra.

- Tháng 10-1954, những người kháng chiến từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ đô. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc là đỉnh cao của thơ Tố Hữu nói riêng, của thơ ca kháng chiến chống Pháp nói chung.

- Ñaây laø moät taùc phaåm daøi vaø khoâng phaûi ñoaïn naøo cuõng vieát ñeàu tay. Nhöng coù nhöõng ñoaïn quaû thaät laø ñaëc saéc, ôû ñoù ngöôøi ñoïc caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp rieâng bieät cuûa hoàn thô Toá Höõu.

2. Phaân tích:

a. Hai caâu môû ñaàu ñoaïn: 

“Ta veà mình coù nhôù ta.

Ta veà ta nhôù nhöõng hoa cuøng ngöôøi”.

- Caû baøi thô ñöôïc vieát theo loái ñoái ñaùp giao duyeân cuûa ca dao, daân ca. Hai caâu thô naøy coù chöùc naêng laø nhöõng lôøi ñöa ñaåy, laø caây caàu ñeå noái lieàn caùc ñeà taøi ôû nhöõng caâu tieáp theo; ñoàng thôøi noù cuõng laø caùi côù nhaèm baøy toû noãi nieàm. Môû ñaàu laø moät lôøi öôùm hoûi: “Ta veà mình coù nhôù ta” ( Gioïng hoûi tình töù, vôùi caùch xöng hoâ maën maø, quen thuoäc: “ta – mình”. Caâu thô baøy toû söï bòn ròn, löu luyeán cuûa ngöôøi ra ñi ñoàng thôøi boäc loä söï hoàn haäu cuûa con ngöôøi thô Toá Höõu.

- Ñeå caâu thô thöù 2 laø söï hoâ öùng, nhaø thô khaúng ñònh: “Ta veà ta nhôù nhöõng hoa cuøng ngöôøi”. Ñoù laø noãi nhôù daønh cho nhöõng gì ñeïp nhaát cuûa Vieät Baéc “hoa vaø ngöôøi”: hoa-thieân nhieân; hoa vaø ngöôøi quaán quyùt trong veû ñeïp haøi hoaø ñaèm thaém.

( Hai caâu thô môû ñaàu ñaõ giôùi thieäu chuû ñeà cuûa ñoaïn thô: hoa (thieân nhieân) vaø ngöôøi (nhaân daân) Vieät Baéc.

b. Taùm caâu thô tieáp theo: Boä tranh töù hình veà thieân nhieân vaø con ngöôøi Vieät Baéc.

- Tranh töù hình laø moät loaïi hình ngheä thuaät hoäi hoïa phoå bieán thôøi trung ñaïi, noù laø moät boä tranh goàm 4 böùc, mieâu taû 4 maët cuûa moät ñoái töôïng naøo ñoù. Toá Höõu ñaõ veõ moät boä töù hình baèng ngoân töø ñeå ghi laïi nhöõng aán töôïng saâu saéc cuûa mình veà queâ höông Caùch maïng Vieät Baéc.

- Trong 8 caâu thô, töông öùng vôùi caûnh thieân nhieân ôû caâu luïc laø hình aûnh con ngöôøi ôû caâu baùt, moãi hình aûnh aáy laïi toaùt leân nhöõng phaåm chaát ñaùng quí cuûa ngöôøi Vieät Baéc.

* Böùc tranh thöù nhaát (muøa ñoâng):

“Röøng xanh hoa chuoái ñoû töôi

Ñeøo cao naéng aùnh dao gaøi thaét löng”.

- Thieân nhieân: Trước hết đó là nỗi nhớ  mùa đông Việt Bắc - cái mùa đông thuở gặp gỡ ban đầu, đến hôm nay vẫn sáng bừng trong kí ức. Vieät Baéc hieän leân trong hai caâu naøy coù tính khaùi quaùt: moät mieàn queâ thaät yeân bình, eâm aû.  

Rừng xanh hoa chuối đỏ t​ươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lư​ng

Câu thơ truyền thẳng đến ngư​ời đọc cảm nhận về một màu xanh lặng lẽ, trầm tĩnh của rừng già. Cái màu xanh ngằn ngặt đầy sức sống ngay giữa mùa đông tháng giá. Cái màu xanh chứa chất bao sức mạnh bí ẩn “Nơi thiêng liêng rừng núi hóa anh hùng”. Màu xanh núi rừng Việt Bắc:

Rừng giăng thành lũy thép dày

Rừng che bộ đội rừng vây quân thù

Trên cái nền xanh ấy nở bừng bông hoa chuối đỏ tư​ơi, thắp sáng cả cánh rừng đại ngàn làm ấm cả không gian, ấm cả lòng ngư​ời. Hai chữ “đỏ tư​ơi” không chỉ là từ ngữ chỉ sắc màu, mà chứa đựng cả một sự bừng thức, một khám phá ngỡ ngàng, một rung động rất thi nhân. Caûnh vaät ôû ñaây hieän leân thaät soáng ñoäng, raïng rôõ.

- Treân neàn caûnh meânh moâng, xanh ngaét cuûa ñaïi ngaøn, hình aûnh con ngöôøi xuaát hieän vôùi moät tö theá vöõng chaõi, töï tin cuûa ngöôøi laøm chuû nuùi röøng: “Ñeøo cao aéng aùnh dao gaøi thaét löng”.

- Muøa ñoâng hieän leân tröôùc tieân cuõng nhö nhöõng khoù khaên cuûa caùch maïng trong giai ñoaïn chöùng nöôùc môû ñaàu cuûa caùch maïng, töø nhöõng ngaøy ñaàu cuûa maët traän Vieät Minh ñi ra töø Ñoäi Vieät Nam tuyeân truyeàn giaûi phoùng quaân (22/12/1944). Khoù khaên aáy nhieàu gaáp boäi nhö maøu xanh baït ngaøn cuûa nuùi röøng, nhöng trong gian nan aáy, toaøn Ñaûng toaøn quaân ta toaøn daân ta vaãn coá gaéng thaép aùng leân ngoïn löûa ñaáu tranh caùch maïng.

* Böùc tranh thöù hai (muøa xuaân):                                                                               

“Ngaøy xuaân mô nôû traéng röøng

Nhôù ngöôøi ñan noùn chuoát töøng sôïi giang”.

- Thieân nhieân: Cùng với sự chuyển mùa (mùa đông sang mùa xuân) là sự chuyển màu trong bức tranh thơ: Màu xanh trầm tĩnh của rừng già chuyển sang màu trắng tinh khôi của hoa mơ khi mùa xuân đến. Cả không gian sáng bừng lên sắc trắng của rừng mơ lúc sang xuân.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Trắng cả không gian “trắng rừng”, trắng cả thời gian “ngày xuân”. Hình ảnh này khá quen thuộc trong thơ Tố Hữu, hình ảnh rừng mơ sắc trắng cũng đi vào trö​ờng ca Theo chân Bác gợi tả mùa xuân rất đặc tr​ưng của Việt Bắc:

Ôi sáng xuân nay xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Cái sắc trắng tinh khôi bừng nở mỗi độ xuân về làm ngơ ngẩn ng​ười ở, thẫn thờ kẻ đi.  ñöôïc bao phuû bôûi maøu traéng tinh khieát vaø moûng manh cuûa hoa mô röøng. Hai chöõ “traéng röøng” laøm cho nuùi röøng nhö saùng böøng vaø trôû neân dòu daøng, ñaèm thaém, quyeán ruõ laï luøng.

- Con ngöôøi Vieät Baéc hieän ra trong moät coâng vieäc thaàm laëng:

 Nhớ ng​ười đan nón chuốt từng sợi giang

Hai chữ “chuốt từng” gợi lên dáng vẻ cẩn trọng tài hoa, d​ường như​ bao yêu thư​ơng đợi chờ mong ngóng đã gửi vào từng sợi nhớ, sợi thư​ơng kết nên vành nón. Cảnh thì mơ mộng, tình thì đ​ợm nồng. Hai câu thơ lư​u giữ lại cả khí xuân, sắc xuân, tình xuân vậy.
* Böùc tranh thöù ba - böùc tranh ñaëc saéc nhaát (muøa haï):
“Ve keâu röøng phaùch ñoå vaøng

Nhôù coâ con gaùi haùi maêng moät mình”.

- Thiên nhiên: Bức tranh thơ thứ ba chuyển qua rừng phách - một loại cây rất thư​ờng gặp ở Việt Bắc hơn bất cứ nơi đâu. Chọn phách cho cảnh hè là sự lựa chọn đặc sắc, bởi trong rừng phách nghe tiếng ve ran, ngắm sắc phấn vàng giữa những hàng cây cao vút, ta như​ cảm thấy sự hiện diện rõ rệt của mùa hè. Thơ viết mùa hè hay xưa nay hiếm, nên ta càng thêm quí câu thơ của Tố Hữu:

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Ở đây có sự chuyển đổi cảm giác rất thú vị: Tiếng ve kêu - ấn t​ượng của thính giác đã đem lại ấn t​ượng thị giác thật mạnh. Sự chuyển mùa được biểu hiện qua sự chuyển màu trên thảo mộc cỏ cây: Những ngày cuối xuân, cả rừng phách còn là màu xanh, những nụ hoa còn náu kín trong kẽ lá, khi tiếng ve đầu tiên của mùa hè cất lên, những nụ hoa nhất tề đồng loạt trổ bông, đồng loạt tung phấn, cả rừng phách lai láng sắc vàng.

 Chữ đổ đ​ược dùng thật chính xác, tinh tế. Nó vừa gợi sự biến chuyển mau lẹ của sắc màu, vừa diễn tả tài tình từng đợt mư​a hoa rừng phách khi có ngọn gió thoảng qua, vừa thể hiện chính xác khoảng khắc hè sang. Tác giả sử dụng nghệ thuật âm thanh để gọi dậy màu sắc, dùng không gian để miêu tả thời gian. Bởi vậy cảnh thực mà vô cùng huyền ảo. 

- Trên nền cảnh ấy, hình ảnh cô em gái hiện lên xiết bao thơ mộng, lãng mạn: “Cô em gái hái măng một mình” nghe ngọt ngào thân th​ơng trìu mến. Nhớ về em, là nhớ cả một không gian đầy h​ương sắc. Ng​ười em gái trong công việc lao động hàng ngày giản dị: hái măng. Vẻ đẹp lãng mạn thơ mộng ấy còn đư​ợc tô đậm ở hai chữ “một mình” nghe cứ xao xuyến lạ, như bộc lộ thầm kín niềm mến th​ương của tác giả. Nhớ về em, nhớ về một mùa hoa...

* Böùc tranh thöù tö (muøa thu):

“Röøng thu traêng roïi hoøa bình

Nhôù ai tieáng haùt aân tình thuûy chung”.

- AÙnh traêng roïi qua voøm laù taïo thaønh moät khung caûnh huyeàn aûo. Khoâng khí se laïnh cuûa trôøi thu theo aùnh traêng nhö bao phuû vaïn vaät, coû caây, ngaám vaøo noãi nhôù cuûa nhöõng con ngöôøi ñaõ gaén boù saâu naëng vôùi Vieät Baéc.

- Caâu keát ñoaïn khaúng ñònh phaåm chaát aân tình, thuûy chung cuûa ngöôøi Vieät Baéc. Chöõ “ai” laø caùch noùi boùng gioù, mô hoà cuûa daân gian khieán caâu thô trôû neân tình töù, thieát tha. Cuõng chính vì vaäy maø noãi nhôù cuûa ngöôøi ra ñi daønh cho ngöôøi ôû laïi cuõng trôû neân quyeán luyeán, quay quaét, coàn caøo, …

- Vôùi caùch ngaùt nhòp quen thuoäc nhöng caùch ngaét nhòp 2/2 cuûa hai caâu thô taïo neân moät nhòp ñöa ñaåy thaät chaäm, noù saâu laéng da dieát vaø ñöôïc doàn veà taát caû cho boán chöõ cuoái doøng sau “aân tình, thuyû chung”. Noù nhö moät lôøi giaûi ñaùp thoaû maõ cho söï hoâ öùng trong tình caûm giaõ​ keû ôû vaø ngöôøi ñi: moät tình caûm aân tình thuyû chung tröôùc sau nhö moät.

- Theá laø moät haønh trình gian khoå ñaõ ñem laïi keát quaû. Böùc tranh töù bình kheùp laïi trong moät aùnh traêng hoaø bình mong ñôïi cuûa nhaân daân ta sau gaàn 100 naêm soáng döôùi aùch noâ leä cuûa thöïc daân Phaùp, ñaát nöôùc giang sôn thanh bình trong khuùc khaûi hoaøn ca cuûa nieàm chieán thaéng töng böøng; ñeå hoâm nay trong böôùc chaân quyeán luyeán cuûa ngöôøi caùn boä veà xuoâi, aân tình cuûa moät thôøi gaén boù vaãn seõ saùng toû, queâ höông caùch maïng Vieät Baéc vaãn khaéc khoaûi trong saâu thaúm ngöôøi ra ñi

( Giai ñieäu quyeán ruõ ñaëc bieät cuûa gioïng thô, noãi nieàm thuûy chung aân tình raát ñoãi ñaèm thaém cuûa ñoaïn thô treân noùi rieâng vaø cuûa “Vieät Baéc” noùi chung, trôû thaønh chaát men say coù söùc ngaám saâu vaøo traùi tim ñoäc giaû nhieàu theá heä. Ñoù laø söùc soáng cuûa “Vieät Baéc” vaø hoàn thô Toá Höõu.

III. Keát baøi:

- Ngoân ngöõ giaûn dò, ngoït ngaøo, giaøu tính daân toäc …

- Toùm laïi, ñoaïn thô laø boán böùc tranh, boán caûnh saéc, boán daùng ñieäu. Toá Höõu ñaõ thaâu toùm ñöôïc nhöõng gì laø ñaëc tröng nhaát cuûa queâ höông caùch maïng. Taát caû ñeàu hieän leân trong ñieäp khuùc nhôù thöông, maën maø, da dieát.

- Voâ-te khaúng ñònh: “Thô laø nhaïc cuûa taâm hoàn, nhaát laø taâm hoàn quaûng ñaïi, ña caûm”. Cho duø Toá Höõu ñaõ ñi xa, nhöng nhöõng gì coøn ñoïng laïi trong baøi thô Vieät Baéc chính   khuùc haùt cuûa quaûng ñaïi quaàn chuùng, noù vaãn coøn vang ñoäng trong taâm hoàn moãi ngöôøi yeâu thô, noù vaãn saùng maõi treân vaên ñaøn vaên ngheä daân toäc.

Đề 4 Cảm nhận về đoạn thơ sau:
“Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh

…………………………………….

Chày đêm nện cối đều đều suối xa”

I. Mở bài:

- Việt Bắc là tập thơ xuất sắc của Tố Hữu nằm trong tập thơ Việt Bắc, sáng tác trong gian đoạn 1946 – 1954.

- Bằng lối đối đáp và cách sử dụng cặp đại từ nhân xưng “mình – ta” quen thuộc của ca dao, bài thơ như một bài hát giao duyên thể hiện ân tình sâu đậm giữa đồng bào Việt Bắc và người cán bộ kháng chiến về xuôi.

- Đoạn thơ này là lời người cán bộ kháng chiến về xuôi đáp lại lời nhắn nhủ của đồng bào Việt Bắc. Trong đoạn thơ, ta thấy cảnh vật và con người Việt Bắc hiện lên trong nỗi nhớ người đi thật đẹp và cũng thật tình nghĩa. Nỗi nhớ ấy thật thiết tha và sâu đậm, bao phủ cả không gian, thời gian và đầy ắp tâm trạng của người cán bộ kháng chiến.

II. Thân bài:

1. Mở đầu đoạn thơ là lời đáp của người ra đi khẳng định tình cảm thuỷ chung của mình:

“Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh

Mình đi mình lại nhớ mình

Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu”

- Người ra đi đã khẳng định “mình đi, mình lại nhớ mình” là để trả lời cho câu hỏi đặt ra của đồng bào Việt Bắc ở trên (“Mình đi mình có nhớ mình”…). Đây là lời khẳng định: người cán bộ kháng chiến về thành nhưng vẫn nhớ đến những ngày sống ở chiến khu Việt Bắc. Nói cách khác, đây là lời khẳng định phẩm chất đạo đức của người cán bộ kháng chiến.

- “Ta – mình”, “mình – ta” quấn quýt, quyện hoà, ta với mình là một. Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh. Đinh ninh là sự khẳng định chắc chắn, mãi mãi, gắn bó, thuỷ chung với Việt Bắc. Việt Bắc là cái nôi cội nguồn của cách mạng làm sao dễ dàng quên. 

- Sự so sánh “Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu” đã khẳng định sự chung thuỷ son sắt với Việt Bắc như tình yêu đôi lứa bền chặt, mãi mãi, không bao giờ cạn như nguồn nước kia. 

+ Trong tâm thức của người Việt Nam, nước nguồn được chảy ra vì công lao, tình nghĩa vô bờ bến  của người mẹ, tuôn chảy bất tận không bao giờ cạn. Bao nhiêu nước thì bấy nhiêu nghĩa tình sâu nặng, như nghĩa mẹ tình cha.

+ “Bao nhiêu” được so sánh với “bấy nhiêu”. Đó là cách so sánh giữa một sự vô tận với một sự vô tận. Đọc câu thơ, ta có cảm giác dường như đó không còn là những dòng chữ im lặng nữa mà là tiếng lòng được thốt lên từ một trái tim tràn đầy xúc động của kẻ ở người về trong giây phút li biệt.

2. Nhớ thiên nhiên thanh bình, yên ả và thơ mộng:

- Nỗi nhớ của người cán bộ kháng chiến đối với Việt Bắc vừa đa dạng, vừa cụ thể. Trong cuộc đời, có mảnh đất nào đã đi qua, đã từng gắn bó mà khi ra đi lại không để thương nhớ cho lòng người. Trong hoài niệm của nhà thơ, Việt Bắc không chỉ là những ngày mưa rừng sương núi mà còn là một vùng đất thơ mộng,  thanh bình, yên ả gợi bao nỗi nhớ niềm thương:

“Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương

Nhớ từng bản khói cùng sương

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

Nhớ từng rừng nứa bờ tre

Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy”

+ Nỗi nhớ Việt Bắc được so sánh như “nhớ người yêu”. Một nỗi nhớ cháy bỏng, tha thiết, mãnh liệt. Tình yêu là nỗi nhớ, nhất là phải xa nhau thì nỗi nhớ càng cồn cào, da diết khôn nguôi. Dường như nỗi nhớ của người cách mạng với thiên nhiên, với đồng bào Việt Bắc có lẽ cũng không kém phần tha thiết như thế. Vì vậy, cảnh và người phút chốc lại trở về vơi đầy trong tâm trí của người ra đi.

+ Nỗi nhớ ấy vừa được so sánh với “Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương” , vừa gắn với không gian, thời gian đầy ắp kỉ niệm:

· “Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương” vừa là cảnh thật vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Trăng là ban đêm, nắng là ban ngày. Như vậy, nỗi nhớ ở đây bao trùm khắp cả không gian và thời gian. 
· Nỗi nhớ còn rộng lớn, bao phủ khắp không gian, “đầu núi”, “lưng nương”, từ “rừng nứa”, “bờ tre” đến “ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê”. Nhớ những đêm trăng sáng yên ả, thanh bình, những buổi chiều nắng trải vàng ấm áp trên nương. Nhớ cảnh núi đèo, bản làng chìm trong sương khói, cảnh bếp lửa bập bùng trong mỗi đêm đông và hình ảnh con người thân thương, tảo tần đi về hôm sớm.

+ Điệp từ “nhớ” đặt đầu các câu thơ làm nổi bật lên nỗi nhớ ngày càng mênh mông, bất tận. Ở đoạn thơ này, thiên nhiên Việt Bắc không còn ảm đạm “những mây cùng mù” mà ấp áp, vui tươi. Thiên nhiên, cuộc sống hiện lên vừa thực vừa mộng, vừa đơn sơ vừa thi vị, gợi rõ nét sự riêng biệt, độc đáo, khác hẳn với bao miền quê đất Việt. Chỉ có những con người sống, gắn bó máu thịt với Việt Bắc mới có cái nhìn toàn diện, có nỗi nhớ da diết và cảm nhận sâu sắc, thấm thía đến như thế:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”

(Chế Lan Viên)

Đối với những mảnh đất giàu tình nghĩa, khi ta sống ở đó rồi, lúc ra đi ta cảm thấy trái tim cứ dào lên  biết bao nỗi vấn vương thương nhớ, nhớ cả những vật  vô tri tầm thường nhất mà ta vô tình bắt gặp:

Nhớ từng rừng nứa bờ tre

Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy

3. Nhớ nhất là nếp sống của con người Việt Bắc vô cùng gian khổ nhưng nghĩa tình sâu nặng:

“Ta đi ta nhớ những ngày

Mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi

Thương nhau chia củ sắn lùi

Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”

- Cuộc sống của đồng bào Việt Bắc tuy nghèo khó nhưng là những con người giàu tình nghĩa. Họ sẵn sàng chia sẻ cho người cán bộ kháng chiến từng “bát cơm”, “củ sắn lùi”, mảnh “chăn sui”. Hình ảnh thơ thật mộc mạc, giản dị như chính bản thân cuộc sống vậy. Ở đây không phải sẻ chia những gì lớn lao như tính mệnh hay xương máu , mà sẻ chia những sự vật bình thường nhỏ nhoi hàng ngày. Quả chẳng là đáng bao nhiêu nhưng nghĩa tình thì rất nặng. Cuộc sống những ngày ấy tình quân dân như cá với nước, thân tình như trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.

- Đặc biệt, Tố Hữu không thể nào quên hình ảnh những người mẹ:

“Nhớ người mẹ nắng cháy lưng,

Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô”

+ Hình ảnh những bà mẹ tần tảo, chịu thương chịu khó cõng con, cõng cả nắng trời cháy trên lưng trên rẫy bẻ từng bắp ngô, nuôi giấu cán bộ cứ trở đi trở lại trong thi phẩm của nhà thơ. 

+ Hai chữ “cháy lưng” nhói lên nỗi xót thương vô hạn của tác giả đối với những bà mẹ Việt Bắc. Mẹ là nhân vật lịch sử góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt của dân tộc nên thơ ca Việt Nam nhiều lần thổn thức bởi cái “lưng” của người mẹ:

                     + “Lưng còng đổ  bóng xuống sân ga”

(Những bóng người trên sân ga – Nguyễn Bính)

+ “Bóng tròn che lưng mẹ

Nhớ về anh mẹ khóc”

(Bóng cây kơnia – Ngọc Anh)

                + “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng”

(Khúc hát ru những em bé ngủ trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm)

4. Cuộc sống của đồng bào và những cán bộ chiến sĩ ở Việt Bắc đầy khó khăn gian khổ nhưng tinh thần lại rất lạc quan, yêu đời, gắn bó bên nhau. 

Ta bắt gặp những hình ảnh, âm thanh hết sức tiêu biểu cho sinh hoạt của người cán bộ và nhân dân Việt Bắc:

“Nhớ sao lớp học i tờ

Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan

Nhớ sao ngày tháng cơ quan

Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo

Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều

Chày đêm nện cối đều đều suối xa”

- Đó là những lớp học “i tờ” nhằm xoá nạn mù chữ, mang ánh sáng văn hoá cho đồng bào Việt Bắc.

- Đó là những “đồng khuya đuốc sáng” để liên hoan mừng tin thắng trận. 

- Người cán bộ các cơ quan ở chiến khu Việt Bắc thời kháng chiến chống Pháp tuy sinh hoạt thiếu thốn, gian khổ nhưng vẫn “ca vang núi đèo”. Đó là tinh thần lạc quan yêu đời, tin tưởng vào chiến thắng ở tương lai.

- Trong tiếng “ca vang núi rừng ấy” , có tiếng mõ trâu khua vang trên đường về bản làng trong các buổi chiều, tiếng cối giã gạo bằng sức nước cứ vang lên đều đặn trong rừng mỗi khuya tạo thành một bản nhạc riêng khó lẫn của núi rừng Việt Bắc. Đó là những âm thanh tiêu biểu cho Việt Bắc, là loại nhạc cụ rừng mà người cán bộ kháng chiến không thể nào quên. Tất cả làm nên một bài ca trong trẻo, tươi vui mà không một cuộc sống gian nan khổ ải nào có thể dập tắt được.

III. Kết bài:

- Đoạn thơ là tiếng lòng của người cán bộ kháng chiến về xuôi đối cảnh vật và con người Việt Bắc. Trong nỗi nhớ của người ra đi, cảnh vật Việt Bắc hịên lên thật gần gũi thân thương và thật đẹp; con người Việt Bắc tuy đời sống thiếu thốn, gian khổ nhưng đầy tình nghĩa.

- Thể thơ lục bát quen thuộc và những hình ảnh được lấy ra từ đời sống thực tế, điệp từ “nhớ” được lặp lại nhiều lần góp phần thể hiện thành công nỗi nhớ vừa chân thành tha thiết, vừa mênh mông bất tận của người cán bộ về xuôi đối với Việt Bắc, tạo nên sự rung động sâu sắc trong lòng người đọc.

Đề 5 : Cảm nhận về đoạn thơ sau:

“Mình đi có nhớ những ngày

Mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù

Mình về có nhớ chiến khu,

Miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai

Mình về rừng núi nhớ ai

Trám bùi để rụng, măng mai để già

Mình đi, có nhó những nhà

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son

Mình về, còn nhớ núi non

Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh

Mình đi, mình có nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”

I. Mở bài:

- Việt Bắc là bản tổng kết về những thành tựu chính trị trên đất nước ta từ năm thành lập Mặt trận Việt Minh, thời kì chuẩn bị Tổng khởi nghĩa đến lúc cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn. Việt Bắc là bài thơ tiêu biểu của Tố Hữu thời kì kháng chiến chống Pháp nói riêng, là tác phẩm xuất sắc của thơ ca thời kì kháng chiến chống Pháp nói chung.

- Đoạn thơ là những lời nhắn nhủ của đồng bào Việt Bắc đối với người cán bộ kháng chiến về những ngày gian khổ, thiếu thốn ở vùng căn cứ địa cách mạng, gắn liền với những sự kiện lịch sử quan trọng, với biết bao nghĩa trọng thân tình.

II. Thân bài:

 - Đoạn thơ gồm mười hai dòng nhắc nhớ những ngày tháng gian khổ ở chiến khu Việt Bắc; mười hai dòng tạo thành sáu câu hỏi như khơi sâu vào những kỉ niệm đáng nhớ:

+ Chỉ mười hai câu thơ nhưng đều xoáy sâu vào kỉ niệm của những ngày Cách mạng còn non yếu (còn trứng nước), tuy tươi vui, lạc quan nhưng cũng lắm gian nan, cơ cực. Chính vì thế, điệp từ “nhớ” được lặp đi lặp lại mang nhiều sắc thái ý nghĩa: nhớ là nỗi nhớ, là ghi nhớ, là nhắc nhở…

+ Có những câu hỏi gợi về những sinh hoạt gian khổ nhưng sâu nặng nghĩa tình : 

“Mình đi có nhớ những ngày

Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mùa”

· Nhà thơ sử dụng hàng loạt những hình ảnh lấy ra từ thực tế đời sống kháng chiến như “mưa nguồn suối lũ những mây cùng mù”, đó là đặc trưng của thiên nhiên Việt Bắc trong những ngày khắc nghiệt, gợi ra những gian nan vất vả của những ngày kháng chiến. Ngoài ra, biện pháp liệt kê cùng hai từ “những, cùng” cho thấy những khó khăn diễn ra dồn dập, liên tục. 

“Mình về có nhớ chiến khu,

Miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai”

· “Miếng cơm chấm muối” là hình ảnh chân thực được rút ra từ kháng chiến đầy gian nan. Hình ảnh “mối thù nặng vai” đã cụ thể hoá, vật chất hoá mối thù của nhân dân ta với quân xâm lược. 

· Biện pháp tiểu đối giữa hai vế trong câu thơ “Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai” làm nổi bật giữa một bên là đời sống thiếu thốn, gian khổ và một bên là là lòng căm thù giặc oằn nặng trên vai.

· Cách nói của Tố Hữu rất giàu hình ảnh. Mối thù là một tình cảm trừu tượng không thể thấy được, sờ được nhưng nói “mối thù nặng vai” thì cái điều trừu tượng kia đã được trọng lượng hoá một cách cụ thể. Mối thù càng nặng bao nhiêu thì lòng căm thù giặc sâu sắc bấy nhiêu.

· Hai hình ảnh “Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai” đối xứng và kết lại với nhau tạo nên một ý nghĩa mới mẻ, sâu xa: mối tình đoàn kết chiến đấu cùng chung gian khổ, cùng mang một mối thù thực dân là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng vang dội, chiến công chói lọi. 

+ Có câu hỏi lại gợi về hình ảnh thiên nhiên gắn bó với đời sống sinh hoạt kháng chiến, giờ cách xa chúng cũng như mang hồn người và trở nên ngẩn ngơ, buồn vắng:

“Mình về rừng núi nhớ ai

Trám bùi để rụng, măng mai để già

Mình đi, có nhó những nhà

Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son”

· Cay đắng gian khổ không che lấp được nghĩa tình. Tác giả diễn đạt rất hay cái tình của đồng bào Việt Bắc theo kiểu diễn đạt kín đáo nhưng tha thiết của ca dao.

· “Rừng núi” là cách nói hoán dụ để nói về đồng bào Việt Bắc. Nói “rừng núi nhớ ai” là muốn nói đồng bào Việt Bắc nhớ người cán bộ kháng chiến.

· Tại sao “trám bùi để rụng, măng mai để già”? Vì đồng bào Việt Bắc muốn để giành những món ăn này cho người cán bộ kháng chiến với ước mong có ngày họ sẽ trở lại. Đó là tấm lòng, là ân tình của đồng bào Việt Bắc với cách mạng. Người ra đi rồi thì trám bùi, măng mai biết giành cho ai, chỉ để rụng, để già mà thôi.

· Câu thơ “hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son” là câu thơ tuyệt hay. Cái hay trước hết là sự chân thực, giản dị. Những mái nhà lợp bằng tranh, bằng lá cọ nghèo nàn, những ngon lau xám hắt hiu trước gió, những bữa ăn chỉ toàn bằng sắn, khoai… nhưng tấm lòng của người dân đối với Cách mạng, với kháng chiến thật “đậm đà lòng son”, thuỷ chung ân nghĩa. 

· “Hắt hiu lau xám” đối với “đậm đà lòng son” cùng với thủ pháp đảo ngữ càng làm nổi rõ tấm lòng cao quý, đùm bọc, chở che của nhân dân với cán bộ. Hoàn cảnh càng gian nan, thiếu thốn, lòng dân với Cách mạng, kháng chiến càng sắt son, gắn bó. 

- Nhớ Việt Bắc là nhớ đến vùng căn cứ địa cách mạng, mảnh đất chiến khu gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

“Mình về, còn nhớ núi non

Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh

Mình đi, mình có nhớ mình

Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa”

+ “Núi non” là hình ảnh hoán dụ để chỉ đồng bào Việt Bắc vì họ là những con người sống ở nơi này. Thiên nhiên, mảnh đất, con người biết bao ân tình, biết bao kỉ niệm, người đi làm sao có thể quên.

+ Đó là khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh. Tại Việt Bắc, Việt Nam độc lập đồng minh hội, tức Mặt trận Việt Minh được thành lập vào năm 1941 để lãnh đạo toàn dân kháng Nhật chống Pháp. Những địa danh nơi đây đã đi vào cách mạng Việt Nam, cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái là nơi họp Quốc dân đại hội vào tháng 8 năm 1945 thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng và phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành thành công trên cả nước. Dưới gốc đa cổ thụ, cách đình Tân Trào 100m là nơi làm lễ xuất quân của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

 + Trong câu “mình đi mình có nhớ mình” từ “mình” xuất hiện ba lần, có tính đa nghĩa, thật là đặc biệt. “Mình” vừa là người ra đi, vừa là phân thân chủ thể trữ tình. “Mình đi” là người cán bộ, “mình có nhớ mình” cũng là người cán bộ. Đồng bào Việt Bắc muốn nhắc nhở người cán bộ kháng chiến phải nhớ đến những phẩm chất tốt đẹp của chính mình trước đây, đừng tự đánh mất chính mình trong hoàn cảnh mới.

+ Câu thơ cuối cùng có sự đổi chỗ thú vị: Mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào được hoán vị thành “Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa” tạo nên tính chất mới mẻ, độc đáo cho câu thơ lục bát. Các địa danh Tân Trào, Hồng Thái có giá trị lịch sử to lớn. trong câu thơ này, chúng được đồng nghĩa với chính mình. Cho nên, người cán bộ về xuôi chỉ xa cách về không gian địa lý nhưng không có sự xa cách trong tâm hồn. Những “Tân Trào, Hồng Thái, mái đình, cây đa” từ nay đã trở thành một phần máu thịt, trái tim tác giả.

=> Sáu cặp lục bát nói trên được tác giả sử dụng cách ngắt nhịp đều đặn, vận dụng nghệ thuật tiểu đối tài tình làm cho đoạn thơ có nhạc tính réo rắt ngân vang, dễ thấm vào tâm hồn người đọc. Lời thơ Tố Hữu vì thế vừa phảng phất màu sắc cổ điển như những câu Kiều, vừa bình dị gần gũi thân quen như những câu ca dao, dân ca rất hấp dẫn.

III. Kết bài:

- Đoạn thơ gồm mười hai câu thơ lục bát tạo thành sáu câu hỏi như khắc sâu vào kỉ niệm người đi. Mỗi câu đều gợi lại nét tiêu biểu trong chuỗi kỉ niệm về Việt Bắc: Việt Bắc gian khổ thiếu thốn, Việt Bắc nghĩa tình sâu đậm, Việt Bắc gắn liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.

- Cái độc đáo trong đoạn thơ là chất nhạc. Chính nhạc điệu làm cho kỉ niệm trở nên ngân nga réo rắt, thấm sâu vào tâm trí người đọc. Đặc biệt, những câu bát tương xứng nhau về cấu trúc qua phép tiểu đối hài hoà trong nhịp thơ 4/4 ngân nga trầm bổng khiến câu thơ lục bát của Tố Hữu mang nét đẹp hiện đại mới lạ.

- Đoạn thơ mang đậm phong cách trữ tình – chính trị. Nhà thơ nói về vấn đề lớn lao của dân tộc nhưng được diễn tả qua ngôn ngữ mềm mại, giản dị, chí nghĩa, chí tình, nên thơ, nên nhạc gây ấn tượng ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.

ĐỀ 6: Phân tích đoạn thơ sau:

“Những đường Việt Bắc của ta

Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bứơc chân nát đá muôn tàn lửa bay

Nghìn đêm thăm thẳm sương dày

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên

Tin vui chiến thắng trăm miền

Hoà Bình , Tây Bắc, Địên Biên vui về

Vui từ Đồng Tháp, An Khê.

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng”

Dàn ý:

I. Mở bài:

- Việt Bắc là một bài thơ hay của Tố Hữu và là thành tựu xuất sắc của nền thơ ca Việt Nam thời kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1946 - 1954.

- Bài thơ giống như một “bản tổng kết” về cuộc kháng chiến chống Pháp, nên trong bài, ta bắt gặp những đoạn thơ miêu tả cực kì sống động về các giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến trường kì.

- Đoạn thơ này tác giả tập trung tái hiện lại không khí hào hùng của cuộc khởi nghĩa khi quân đội ta đã lớn mạnh đang dốc sức vào chiến dịch Điện Biên Phủ và đạt được nhiều thắng lợi trên các chiến trường, tiến đến thắng lợi hoàn toàn.

II. Thân bài:

1. Tám câu thơ đầu:

- Nếu như ở những đoạn thơ trước mang nặng nỗi niềm về một Việt Bắc với cảnh và người giàu ân tình, ân nghĩa, thuỷ chung son sắt; một Việt Bắc nghèo mà chân tình, rộng mở… thì ở đoạn này,  nhà thơ dẫn người đọc vào khung cảnh Việt Bắc chiến đấu và chiến thắng với không gian núi rừng rộng lớn, với những hoạt động tấp nập, những hình ảnh hào hùng, những âm thanh sôi nổi, dồn dập, náo nức.

Cách mạng và kháng chiến đã xua tan vẻ âm u, hiu hắt của núi rừng; đồng thời khơi dậy sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên, con người Việt Bắc cùng sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân kháng chiến.

- Nhà thơ vẽ lại sống động hình ảnh những đêm Việt Bắc chuyển quân trong mùa chiến dịch:

Những đường Việt Bắc của ta
Đêm đêm rầm rập như là đất rung
Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bứơc chân nát đá muôn tàn lửa bay

Nghìn đêm thăm thẳm sương dày

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên

+ Chỉ vài nét phát hoạ khung cảnh hùng tráng của cuộc kháng chiến ở Việt Bắc, Tố Hữu đã cho người đọc cảm nhận được khí thế hào hùng, mạnh mẽ của khối đoàn kết toàn dân toàn diện, sự hoà quyện gắn bó giữa thiên nhiên với con người - tất cả tạo thành hình ảnh đất nước đứng lên chiến đấu vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc, tương lai của dân tộc.

+ Từ “những” đặt ở đầu đoạn thơ mở ra một bức tranh hoành tráng, một không gian rộng lớn trong những ngày ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên tất cả các nẻo đường Việt Bắc đều sôi động trong không khí chuyển quân ra mặt trận.

+ Từ “của ta” nằm ở cuối câu thơ thứ nhất thể hiện rõ ý thức làm chủ của những người tham gia kháng chiến đối với đất nước của mình. Những nẻo đường chiến khu Việt Bắc giờ đây là “của ta”.

+ Đêm đêm, những bước chân hành quân “rầm rập”, làm rung chuyển cả đất trời, bước chân của những người khổng lồ đội trời đạp đất, làm nên những kì tích anh hùng.

+ Tại sao phải là “đêm đêm” mới “rầm rập như là đất rung”? Ban ngày dễ bị địch phát hiện nên màn đêm bao la trở thành người bạn đồng hành giúp ta chuyển quân ra chiến trường an toàn. Ta thường bắt gặp điều đó trong thơ ca  thời kháng chiến chống Pháp: 

“Những đêm dài hành quân nung nấu”
(“Đất nước” - Nguyễn Đình Thi),

“Đêm đi sâu quá lòng sông Đuống

Bộ đội bên sông đã trở về”
(“Bên kia sông Đuống” - Hoàng Cầm)

- Khí thế bừng bừng của quân ta được miêu tả hết sức sinh động:

“Đêm đêm rầm rập như là đất rung

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay”

+ Các từ láy có giá trị tượng thanh, tượng hình: “rầm rập”, “điệp điệp”, “trùng trùng”, biện pháp so sánh “như là đất rung” diễn tả được không khí hồ hởi, sôi sục trong những ngày hành quân ra mặt trận làm nổi bật được sức manh cuộn như thác lũ của quân ta. Tưởng chừng như nơi đây đang diễn ra một cơn địa chấn làm long trời lở đất báo hiệu những đòn sấm sét sắp giáng xuống đầu thù.

+ Cả một dân tộc ào ào ra trận. Chúng ta tự hào về các tráng sĩ đời Trần mang chí căm thù "Sát Thát", quyết chiến và quyết thắng: "Chương Dương cướp giáo giặc - Hàm Tử bắt quân thù". Chúng ta tự hào về các nghĩa sĩ Lam Sơn: "Đánh một trận sạch không kình ngạc - Đánh hai trận tan tác chim muông". Chúng ta càng tự hào về cuộc kháng chiến nhân dân thần thánh của thời đại Hồ Chí Minh.

+ Ý thơ phô trương sức mạnh hùng hậu của quân đội ta: 

“Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan”
Chỉ hai câu mà tạo nên bức phù điêu điệp trùng, hùng vĩ của Việt Bắc kháng chiến. Không khí kháng chiến, không khí lịch sử được tái hiện qua màu sắc thần kì sử thi. Đoàn quân ra trận đông đảo, người người lớp lớp, như sóng cuộn "điệp điệp trùng trùng". Có "ánh sao đầu súng", có "đỏ đuốc", có "muôn tàn lửa bay", có sức mạnh của bước chân "nát đá". 

+ Câu thơ "Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan" là một tứ thơ sáng tạo, vừa hiện thực vừa mộng ảo. Ánh sao đêm phản chiếu vào nòng súng thép. Ánh sao của bầu trời Việt Bắc, ánh sao lí tưởng chiến đấu vì độc lập, tự do như soi sáng nẻo đường hành quân ra trận của anh bộ đội. Ý thơ khiến người đọc nhớ đến “Đầu súng trăng treo” của Chính Hữu.

+ Tuy miêu tả cảnh ban đêm nhưng bức tranh thơ lại giàu chi tiết nói về ánh sáng: Màu đỏ của “đuốc”, của “muôn tàn lửa bay” gợi một cảnh tượng rực rỡ, hừng hực khí thế hào hùng trong những đêm tiến quân ra chiến trường Điện Biên Phủ.

+ Cách nói thậm xưng “bước chân nát đá” diễn tả sức mạnh đạp bằng mọi gian khó của đoàn người ra hoả tuyến. Với bước chân ấy, núi rừng như bừng tỉnh, sục sôi. Bước chân của họ là bước chân của những người đội đá vá trời, rung chuyển càn khôn, đạp bằng gian nguy làm nên chiến thắng diệu kì, khiến thế giới phải khâm phục.

- Vẫn cảm hứng sử thi lãng mạn, hào hùng, ý thơ phóng xa vào viễn cảnh tương lai tươi sáng:

“Nghìn đêm thăm thẳm sương dày

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên”

+ Nhìn ánh đèn pha của đoàn xe cơ giới xuyên màn đêm của núi rừng Việt Bắc, tác giả so sánh như tương lai tươi sáng của đất nước. Đó là tinh thần lạc quan, phấn khởi, tin tưởng ngày chiến thắng đã gần kề.

+ Nhà thơ đã dùng thủ pháp đối lập để diễn tả cảm hứng tự hào, lạc quan đó. Dù hôm nay và cả nghìn đêm đã qua, dân tộc phải chìm trong thăm thẳm của khói lửa đau thương; tăm tối mịt mù của chiến tranh, của đói nghèo thì hãy tin rằng ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng. Cuộc đời sẽ rộng mở, tươi sáng như ánh đèn pha đang chiếu vào bóng tối, sương mù, mở đường cho xe ta ra mặt trận. Chúng ta sẽ được độc lập, tự do, no ấm.

2. Bốn câu thơ cuối đoạn thơ, một lần nữa Tố Hữu lại gọi tên các địa danh "chiến thắng trăm miền" trên đất nước thân yêu. .

“Tin vui chiến thắng trăm miền

Hoà Bình , Tây Bắc, Địên Biên vui về

Vui từ Đồng Tháp, An Khê

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng”

- Đó là Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên. Là Đồng Tháp, An Khê. Là đèo De, núi Hồng. Mỗi địa danh ghi lại một chiến công. 

- Nhà thơ có một cách nói rất hay, rất biến hóa để diễn tả niềm vui chiến thắng dồn dập, giòn giã: "Tin vui chiến thắng... vui về.. vui từ... vui lên"; vừa biểu đạt được ý: Việt Bắc là đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp nên tin vui thắng trận khắp mọi miền đất nước báo cáo về đó, rồi từ đó toả đi trăm ngã, không chỉ có một hai nơi rời rạc, lẻ tẻ mà là "trăm miền", khắp mọi miền đất nước. Điệp từ "vui" như tiếng reo mừng thắng trận cất lên trong lòng hàng triệu con người từ Bắc chí Nam

- Nói đến Việt Bắc là nói đến căn cứ địa hào hùng, mồ chôn giặc Pháp, nhà thơ không thể không nhắc đến những tên đất, tên làng, tên sông, tên núi của trăm miền hoà với những chiến công lừng lẫy. Tác giả đã dùng biện pháp liệt kê những địa danh: “Hoà Bình , Tây Bắc, Địên Biên, Đồng Tháp, An Khê, Việt Bắc, đèo De, núi Hồng” gắn liền với những chiến dịch lớn, những chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mà tên gọi của chúng gắn liền với niềm tự hào của toàn dân tộc.

III. Kết bài:

- Đoạn thơ làm sống lại không khí hào hùng của một thời lịch sử không thể nào quên.

- Viết về Việt Bắc chiến đấu và chiến thắng, Tố Hữu không viết riêng về một vùng đất mà trở thành biểu tượng chung cho sức mạnh kháng chiến, cho linh hồn cách mạng, cho ý chí của toàn dân trong cuộc trường chinh vĩ đại.

- Đoạn thơ giàu chất “sử ca” thể hiện rõ khả năng tạo được một bức tranh hoành tráng về lịch sử dân tộc, gợi niềm tự hào về truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc ta.

ĐẤT NƯỚC

                                                                    Nguyễn Khoa Điềm

-----------o0o-----------

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I. Tác giả
- Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong khói lửa kháng chiến chống Mĩ
- Đặc điểm thơ: giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén, thể hiện tâm tư người trí thức tham gia chiến đấu.

II. Đoạn trích Đất Nước
1. Hoàn cảnh ra đời, xuất xứ
- Đất Nước thuộc phần đầu của chương V trong trường ca Mặt đường khát vọng – tác phẩm được hoàn thành ở chiến khu Trị – Thiên năm 1971, viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ vùng đô thị tạm chiếm miền Nam về non sông đất nước, về sứ mệnh của thế hệ mình trong đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

2. Nội dung
Phần 1: Cảm nhận về Đất Nước
a. Đất nước bắt đầu từ bao giờ

- Đất nước đã có từ rất lâu đời

- Qua câu chuyện cổ tích mẹ kể, 
- Qua phong tục tập quán lâu đời: miếng trầu bà ăn, tục bới tóc

- Qua truyền thống chống giặc ngoại xâm

- Qua tình nghĩa mẹ cha hủy chung, son sắt

- Qua những sự vật bình dị, đời thường: cái kèo, cái cột, hạt gạo...

- Đất nước “đã có” từ thủa rất xa xưa và. Đất nước thật dung dị, đời thường,

rất gần gũi thân thương đối với mỗi con người.

- NT: Nét độc đáo trong nghệ thuật thể hiện: Đoạn thơ là sự kết tinh đặc sắc giữa chất liệu văn hoá dân gian với hình thức thơ trữ tình- chính luận. 

b. Định nghĩa về đất nước

- Về không gian địa lý :

+ Đất nước là nơi rất gần gũi với cuộc sống mỗi người ( nơi anh đến trường... nơi em tắm).
 
+ Đất Nước tồn tại ngay cả trong những không gian riêng tư của tình yêu đôi lứa : “Đất Nước là nơi ta hò hẹn. Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm”.

+ Đất Nước còn là không gian sinh tồn hết sức đời thường của nhân dân qua bao thế hệ “Những ai đã khuất. Những ai bây giờ. Yêu nhau và sinh con đẻ cái. Gánh vác phần người đi trước để lại…”).

- Về thời gian lịch sử : Đất Nước được cảm nhận suốt chiều dài thời gian lịch sử từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

+ Đất Nước thiêng liêng, hào hùng trong quá khứ (gắn liền với huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, truyền thuyết về các vua Hùng dựng nước).

+ Đất nước giản dị, gần gũi trong hiện tại (“Trong anh và em hôm nay. Đều có một phần Đất Nước”)

+ Đất Nước triển vọng sáng tươi trong tương lai (“Mai này con ta lớn lên. Con sẽ mang Đất Nước đi xa. Đến những tháng ngày mơ mộng”).

- Từ cách cảm nhận và lí giải Đất Nước như thế nhà thơ suy nghĩ về trách nhiệm của mọi người:

+ Đất nước kết tinh, hoá thân trong cuộc sống của mỗi con người, vì thế mọi người phải có tinh thần cống hiến, có trách nhiệm đối với sự trường tồn của quê hương, xứ sở.

+ Cần biết gắn bó biết san sẻ : sự sống của mỗi con người không chỉ là của riêng cá nhân mà còn thuộc về Đất nước.

+ Lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ, lời tự nhủ với chính bản thân đầy chân thành tha thiết. 

Phần II: Tư tưởng “Đất nước của nhân dân” 
- Về địa lý : nhà thơ đã nhìn ngắm Đất Nước mình qua các danh thắng trải dài từ Bắc chí Nam. Nhân dân đã làm nên tên tuổi của các địa danh ấy, biến chúng thành danh thắng, thành di tích lịch sử văn hóa được mọi người thừa nhận và biết đến:

+ Truyền thống tình nghĩa thủy chung của vợ chồng:những người vợ nhớ chồng – núi Vọng Phu; cặp vợ chồng yêu nhau – hòn Trống Mái;

+ Truyền thống hiếu học, trọng tài:người học trò nghèo – núi Bút, non Nghiên;

+ Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm…

Trong con mắt của nhà thơ, mỗi danh thắng không chỉ là một nét vẽ tô điểm vào bức “tranh họa đồ” Đất Nước mà còn ẩn chứa những nét đẹp tâm hồn của nhân dân trong mấy nghìn năm lịch sử : sự thủy chung; tình nghĩa vợ chồng; tinh thần yêu nước; ý thức hướng về tổ tông, nguồn cội; tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó vươn lên; tinh thần xả thân vì cộng đồng, dân tộc… 
+ Khái quát : “Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi. Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy. Những cuộc đời đã hóa núi sông ta”.

- Nhân dân làm nên lịch sử : 
+ Nhân dân xây dựng và bảo vệ đất nước, tạo dựng chủ quyền: “lớp lớp” những con người “Khi có giặc người con trai ra trận...giản dị và bình tâm. Không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”. “Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm. Có nội thù thì vùng lên đánh bại”
- Về văn hóa : Nhân dân đã gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau mọi giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của Đất Nước: hạt lúa, ngọn lửa, tiếng nói, ngôn ngữ dân tộc, bản sắc văn hóa các vùng miền… tạo dựng chủ quyền, đắp nền xây móng cho ngôi nhà Đất Nước để các thế hệ mai sau kế thừa và tiếp tục dựng xây, phát triển.

khi khẳng định “Đất Nước của Nhân dân”, tác giả đã trở về với ngọn nguồn phong phú, đẹp đẽ của văn hóa, văn học dân gian mà tiêu biểu là ca dao. Ca dao chính là diện mạo tinh thần, là nơi lưu giữ đời sống tâm hồn tình cảm của nhân dân qua bao thế hệ. Nguyễn Khoa Điềm đã chọn ra từ kho tàng thơ ca dân gian ba nét đẹp tiêu biểu nhất của tâm hồn Việt, của bản sắc văn hóa Đất Nước: thật say đắm trong tình yêu, quý trọng tình nghĩa và kiên trì, bền bỉ trong đấu tranh cho đến ngày toàn thắng.

3. Nghệ thuật
- Thể thơ tự do.

- Sử dụng chất liệu văn hóa dân gian: ngôn từ, hình ảnh bình dị, dân dã, giàu sức gợi

- Giọng thơ thủ thỉ, tâm tình, biến đổi linh hoạt

- Sức truyền cảm lớn từ sự hòa quyện của chất chính luận và chất trữ tình.

4. Chủ đề
- Tư tưởng, nhận thức của cả một thế hệ nghệ sĩ, tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân”

B. ĐỀ THỂ NGHIỆM

         *Đối với học sinh yếu kém cần nắm được những nét chính về tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm (như đã trình bày ở phần kiến thức cơ bản)

Nắm được nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn, tìm và liệt kê được các chi tiết liên quan đến vấn đề nghị luận.

        *Đối với học sinh trung bình trở lên cần nắm được nội dung cơ bản của các trích đoạn (như trên), biết sử dụng các thao tác lập luận như phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh để viết thành bài văn hoàn chỉnh. Thể hiện được quan điểm cá nhân, sự hiểu biết của bản thân về vấn đề nghị luận

ĐỀ 1: Anh/chị hãy cảm nhận về đất nước trong đoạn trích sau:

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo  phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó…”

                                                     (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)

ĐỀ 2 Anh/chị hãy cảm nhận về đất nước trong đoạn trích sau:

Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
...

Làm nên đất nước muôn đời

                                                     (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)

ĐỀ 3 Anh/chị hãy cảm nhận về tư tưởng đất nước của nhân dân trong đoạn trích sau:

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
Cặp vợ chồng yêu nhau còn góp nên hòn Trống Mái
Gót ngựa Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại
Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương
Những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm
Người học trò nghèo góp cho Đất Nước mình núi Bút, non Nghiên
Con cóc, con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh
Những người dân nào đã góp tên Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen, Bà Điểm
Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi
Chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha
Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy
Những cuộc đời đã hoá núi sông ta…
                                                         (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)

II.HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Gợi ý
	Điểm

	 Tự luận
	2
	Đề bài: Cảm nhận về đất nước trong đoạn trích sau: 
Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi

...

Đất nước có từ ngày đó

                                    (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)


	

	 
	 
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài giới thiệu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	 
	 
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Sự hình thành của đất nước (đất nước có từ bao giờ, bắt nguồn từ đâu)
	0,25

	
	 
	I.Mở bài

       - Giới thiệu về tác giả: Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Thơ ông là sự kết hợp giữa xúc cảm nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam.

       - Giới thiệu về tác phẩm: Trích đoạn "Đất Nước" thuộc chương V của trường ca "Mặt đường khát vọng được hoàn thành tại chiến trường  Trị Thiên năm 1971. 

       - Giới thiệu về đoạn trích: Đây là đoạn thơ mở đầu và cũng là đoạn thơ đáng chú ý trong “Đất nước”. Đoạn thơ là cảm nhận mới mẻ của tác giả về nguồn gốc, sự hình thành của đất nước. 

II.Thân bài


1. Đất nước đã có từ rất lâu đời: “Khi ta lớn lên …có rồi”: Câu thơ mở đầu cho đoạn thơ, cũng chính là mở đầu cho “Mặt đường khát vọng”. Câu thơ giản dị nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa.


- Xưng hô:“Ta” ở đây chính là “anh” và “em”. Là lời của một người con trai nói với một người con gái. “Anh” và “em” là những nhân vật trữ tình xuyên suốt “Đất nước”.

- KN: “Đất nước” là khái niệm chỉ một vùng đất, một vùng lãnh thổ có mối quan hệ với con người, với nhiều phương diện. Tác giả viết “Khi ta lớn lên đất nước có rồi”. Sự nhận thức để thấy Đất nước là một giá trị lâu bền, vĩnh hằng đã được gây dựng và truyền nối từ đời này sang đời khác. Mấy chữ “có rồi” khẳng định trạng thái tồn tại của Đất nước. Đất nước có từ ngàn xưa được truyền nối nên khi ta sinh ra và lớn lên đã có đất nước.


2. Đất nước bắt nguồn từ trong những câu chuyện cổ tích: “Đất nước có trong …mẹ kể”: Tác giả hướng về sự diễn giải khái niệm Đất nước


- Nói đất nước “có rồi” là nói về trạng thái tồn tại của Đất nước nói chung. Còn câu thơ “Đất nước có trong…” lại khẳng định trạng thái tồn tại ấy trong mối quan hệ với một đối tượng cụ thể.


- Mấy chữ “ngày xửa ngày xưa” là cách diễn đạt thường gặp trong những câu chuyện cổ. Đó là sự gợi nhắc đến kho tàng những truyền thuyết, truyện cổ tích mà người dân đã sáng tạo. Đồng thời mấy chữ ấy còn như nói đến thời gian đằng đẵng của lịch sử. Đất nước tồn tại âm thầm, lặng lẽ mà thẳm sâu, vững chắc trong mỗi người.


3. Đất nước bắt đầu từ những phong tục, tập quán:

          - Tục ăn trầu là một phong tục quen thuộc, hằn in trong tâm trí của bao người, “Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn”:


- Đặt trong mối liên hệ với những dòng thơ trước, ta sẽ thấy sự tăng tiến, phát triển trong suy ngẫm của Đất nước. Nếu ở câu trước, là Đất nước có trong thì ở đây là Đất nước “bắt đầu”. Tác giả đã hướng về quá trình hình thành và phát triển của Đất nước.


- Phong tục nhai trầu là một phong tục quen thuộc, hằn in trong tâm trí của bao người, vậy mà chuyện bà ăn trầu lại gắn với Đất nước. Tục ăn trầu như một nét đẹp của văn hóa: có miếng trầu tiếp khách, miếng trầu trao duyên, nhiều khi nó lại là thước đo về sự khéo léo, đức hạnh của người phụ nữ. Nó là hình tượng nghệ thuật giàu tính thẩm mĩ

4. lịch sử của đất nước là lịch sử giữ nước, chống giặc ngoại xâm.“Đất nước lớn lên ……giặc”: 
          - Mạch cảm nghĩ về đất nước tiếp tục phát triển từ Đất nước “bắt đầu” tác giả đã hướng suy nghĩ về Đất nước “lớn lên”. Quá trình dựng nước không thể tách rời quá trình giữ nước và chính nhờ các cuộc kháng chiến mà Đất nước ngày càng bền vững và phát triển. Nhìn từ một bình diện nào đó, đó có thể nói rằng lịch sử của đất nước này là lịch sử giữ nước.


- Những chữ “trồng tre mà đánh giặc” gợi nhắc tới sự tích Thánh Gióng đánh giặc Ân, nói đến sức mạnh quật khởi đánh giặc, đó chính là truyền thống đánh giặc trong buổi đầu bình minh dựng nước, giữ nước, cứu nước.

           5. Đất nước lại hiện diện qua hình bóng mẹ, với nét phục tục ngày trẻ với truyền thống tình nghĩa mẹ cha: 

“Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn”


- Đất nước lại hiện diện lên qua hình bóng mẹ, câu thơ nói đến một nét phục tục ngày trẻ: Những người phụ nữ búi tóc sau gáy. Điều này hoàn toàn khác với những người phụ nữ trong hiện thực:

“Tóc ngang lưng vừa chừng em búi

Để chi dài bối rối dạ anh”


- Đất nước còn hiện lên qua tình cảm mẹ cha: “Cha mẹ……….mặn”

+ Mấy chữ “gừng cay, muối mặn” gợi nhắc tới bài ca dao:

“Tay nâng chén muối đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”


Chất liệu của thơ ca dân gian đã chuyển hóa trong câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm. Nếu ở bài ca dao ta thấy nỗi niềm của con người thì ở câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm ta lại thấy chính trong gian nan, cay đắng càng gắn kết tình nghĩa vợ chồng.


- Câu thơ đâu chỉ thấy nét đẹp trong tình cảm mẹ cha mà còn thấy nét đẹp trong tình người: con người Việt Nam gian khổ, hoạn nạn luôn có nhau, càng gian khó càng yêu thương nhau nhiều hơn.


6. Đất nước còn gắn với những gì bình dị, thân thuộc như: “cái kèo, cái cột”, “hạt gạo…sàng”. Lời thơ nhắc đến cái kèo, cái cột là còn muốn nhắc đến những cống sức của người dân trong việc tạo dựng những giá trị vất chất. Người dân trồng cây dựng cửa.


- Từ “Phải” đã tô đậm những vất vả, đắng cay. Cùng với thủ pháp liệt kê làm nổi rõ hơn công sức của người lao động.


(Mỗi dòng thơ là một sự cắt nghĩa khái niệm đất nước để rồi tác giả đi tới một suy ngẫm khái quát: Đất nước có từ ngày đó. Đât nước có một ý niệm thấm đẫm thời gian tinh thần, vật chất.


- Bình luận, đánh giá: Nguyễn Khoa Điềm với cách đi và sáng tạo riêng thì Đất nươc không xa xôi trên thời gian như “xa thư”, “đế cư”, “thiên thư” mà rất cụ thể, gần gũi, gắn bó với mỗi con người, mỗi gia đình nhưng lại vô cùng thiêng liêng, sâu xa, bởi nó gắn liền với sự hình thành văn học, văn hóa, lối sống, phong tục tập quán của người Việt Nam.

III.Kết bài


- Đoạn thơ mở đầu Đất Nước với một giọng thơ đằm thắm chuyện trò thể hiện một Đất nước vừa cao cả, thiêng liêng, vừa bình dị, gần gũi. Những chất liệu văn học dân gian như: Các truyện cổ, truyền thuyết, các câu ca dao, tập quán, phong tục đã hóa thân trong hình tượng thơ để ta thấy Đất Nước là một cái gì đó rất cao  cả, thiêng liêng những cũng vô cùng gần gũi, quen thuộc.

           - Mỗi người khi đọc đoạn thơ đều sẽ lớn lên trong mình những suy nghĩ về Tổ quốc để nhìn vào rất xa bốn nghìn năm lịch sử và ngẫm ra những ý nghĩa mới mẻ về Đất nước của dân tộc.
	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

	
	 
	Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	 
	Sáng tạo
Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25



ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Gợi ý
	Điểm

	 
	2
	Đề: Cảm nhận của anh/ chị về mối quan hệ giữa cá nhân với đất nước trong đoạn thơ sau:

Trong anh và em hôm nay

… làm nên đất nước muôn đời”

                                     (Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)
	

	 
	 
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài giới thiệu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	 
	 
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: mối quan hệ giữa cá nhân với đất nước
	0,25

	
	 
	I. Nhận xét:


- Giới thiệu về tác giả: Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Thơ ông là sự kết hợp giữa xúc cảm nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam.


- Bài thơ trích trong “Mặt đường khát vọng”, được viết năm 1971, trong những ngày phong trào học sinh, sinh viên đô thị miền Nam rất sôi nổi. 

- Giới thiệu về đoạn trích: Đoạn thơ này đã thể hiện rõ mối quan hệ của cá nhân với đất nước, trách nhiệm của mỗi con người với Tổ Quốc và lời nhắn nhủ kêu gọi hãy sẵn sàng tình thần xả thân cho Tổ Quốc.
II.Thân bài:


*Vị trí của đoạn thơ:


-13 câu thơ này nằm ở phần đầu của “Đất nước” trong những cảm nghĩ về Đất nước ở không gian địa lý mênh mông. Đất nước với thời gian dài đằng đẵng của lịch sử. Đất nước là sự thống nhất cao độ những phương diện văn hóa và truyền thống.


1. Đất nước trong mối quan hệ cá nhân, tình yêu đôi lứa ( 4 câu đầu)

- Đây là lời của một người con trai nói với một người con gái: “Anh”, “Em” là những cá nhân, mỗi con người có một hoàn cảnh, một số phận nhưng “anh” và “em” lại có sự gắn bó với số phận của Đất nước.


- Giọng thơ trở nên đằm thắm hơn. tiếp nối giọng điệu tâm tình mà tác giả đã biểu hiện trước đó. Đất nước không còn là khái niệm chỉ một vùng lãnh thổ mà ở đây, Đất nước hội tụ, kết tinh trong “anh” và “em”. Ở mỗi con người, nhà thơ đều thấy một phần nào đó của đất nước, của cộng đồng. Đây là một phát hiện độc đáo, bất ngờ mà chính xác. Mỗi con người đều thửa hưởng những gì mà ông cha truyền lại. “Anh” và “em” nói tiếng nói của ông cha, nhớ những câu ca dao, những câu chuyện cổ hay lưu giữ những nét đẹp phong tục.


- Đất nước đã được xác định trong tình yêu đôi lứa “khi hai đứa cầm tay …hài hòa nồng thắm”, chữ “hai đứa” và cử chỉ “cầm tay” tưởng như tác giả nói về những gì rất đỗi riêng tư nhưng hóa ra tác giả lại tạo một sự phát triển trong nhận thức về Đất nước. Đất nước là sự gắn quyện giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và cộng đồng. Nhờ sự gắn kết ấy mà tình cảm với Đất nước thêm nồng thắm.


Lối diễn đạt khiến ta nhớ tới những câu thơ:

“Anh yêu em như yêu đất nước”

                                          (Nguyễn Đình Thi)

“Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt

Như mẹ như cha như vợ như chồng”







(Chế Lan Viên)


2. Đất nước trong mối quan hệ cá nhân với cộng đồng (Hai câu tiếp)

- Mỗi cá nhân đều có một phần nào đó của Đất nước. Cảm nghĩ của nhà thơ về Đất nước được phát triển hơn trong nhận thức:

“Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất nước vẹn tròn to lớn”


- Đây không phải là số cộng giản đơn của những phần Đất nước. Một khi chúng ta cầm tay mọi người, nối kết mọi người thì sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng làm cho Đất nước vẹn tròn to lớn.


- Câu thơ nói về Đất nước vẹn tròn, to lớn lại khiến ta nhớ tới những câu thơ:

“Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ”

- Phải đặt những chữ “đoàn tụ”, “vẹn tròn” trong hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thì mới thấy hết ý nghĩa sâu xa của nó. Trong những năm tháng Đất nước đang tạm thời chia cắt, mong mỏi của tất cả mọi người là mong mỏi về Đất nước vẹn tròn, to lớn.


3. Đất nước trong dự báo về tương lai (Mai này con ta lớn lên...)

- Mạch cảm nghĩ liên tục có sự phát triển. Từ “hôm nay”, từ hiện tại tới tương lai của Đất nước. Với những dòng thơ trước, tác giả đã nói về những đôi lứa yêu nhau, sinh con đẻ cái và gánh vác phần người trước để lại. Ở đây, tác giác không dừng lại ở việc dặn dò con cháu khi nói tới mai sau trong những cảm nghĩ về “cách mạng ta lớn lên”, có gì đó thật mộng mơ, bay bổng.


+ Con ta đương nhiên sẽ có một phần Đất nước như “anh” và “em”


+ Con ta cũng sẽ gánh vác phần người đi trước để lại. Nhưng chuyện đáng nói hơn cả là chuyện con sẽ mang đất nước đi xa. Phần Đất nước ở con ta sẽ lớn mạnh, sẽ thăng hoa, có những trông chờ về Đất nước mai sau khi con ta lớn lên. Đất nước được thể hiện trong tiếp nối, phát triển. Đất nước không chỉ có quá khứ, có hiện tại mà còn có cả tương lai. 


4. Lời nhắn nhủ của nhà thơ về bổn phận, trách nhiệm của mỗi người với đất nước 
“Em ơi em đất nước là máu xương của mình”


- Đất nước là “máu xương”, cần phải thấy rằng trong Đất nước hơn một lần tác giả dùng cách diễn đạt: “ Đất nước là ……”. Có khi Đất nước gắn với nỗi nhớ thẳm sâu của đôi lứa, có khi Đất nước gắn với sự đoàn tụ của người dân. Còn ở đây, Đất nước là máu xương của mình, là một cái gì không thể chia cắt vì nó gắn bó khăng khít với mỗi con người. 



- Đất nước thiêng liêng như thế cho nên “phải biết…”. Lời thơ lặp lại 2 chữ “phải biết” để nhấn mạnh hơn nữa yêu cầu đòi hỏi về trách nhiệm, bổn phận của mỗi công dân với Đất nước.


- Tác giả cũng đặt ra những đòi hỏi về trách nhiệm ở những mức độ khác nhau. Phải biết gắn bó và san sẻ, nghĩa là phải có tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến cho tổ quốc, phải biết “hóa thân” – đây là đòi hỏi cao nhất về bổn phận, trách nhiệm. Lòng yêu Tổ quốc phải được chuyển hóa trong những hành động cụ thể. Đây cũng là cảm hứng thơ của cả một thời kỳ đất nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ:

 “Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng.
Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”

(Chế Lan Viên)


- Yêu cầu phải biết “hóa thân” không chỉ là sự đòi hỏi về sự hi sinh cho Tổ quốc mà còn hàm ý một sự tiếp nối đẹp đẽ “Gánh vác phần người đi trước để lại”. Cha ông đã hóa thân thành sông núi, thế hệ sau phải có trách nhiệm tiếp nối sự “hóa thân” kỳ diệu ấy.


- Đánh giá: Những dòng thơ này là lời của “anh” nói với “em” trong một giọng điệu tâm tình, trò chuyện nhưng ta còn có cảm giác đấy là lời tự nhủ, tự nhắc, là lời kêu gọi thôi thúc, giục giã hãy chiến đấu, hy sinh cho Đất nước. Cảm hứng chính luận đã thống nhất, hài hòa với cảm hứng trữ tình. Tác giả không hề cao giọng giáo huấn mà vẫn thể hiện được nội dung chính trị có sức kêu gọi. Liên hệ trách nhiệm của bản thân với đất nước
III.Kết luận:


- “Đất nước” trong đoạn thơ này là những cảm nghĩ về Đất nước trong hiện tại và những dự cảm về tương lai, về “mai này” của Tổ quốc. Tất cả nằm trong cảm hứng thức tỉnh, nhận thức về Đất nước trong suốt chiều dài lịch sử. Quá khứ của Đất nước là sự giải thích cho hiện tại, còn hiện tại “hôm nay” là sự chuẩn bị cho tương lai.


- Những nội dung chính trị được biểu hiện qua một giọng thơ đằm thắm, tha thiết. Nó có sức thấm sâu, lay động tình cảm của hàng triệu con người những năm cả nước đánh Mĩ, để rồi xuống đường đấu tranh cùng người dân vì một Tổ quốc “Vẹn tròn to lớn”.
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	Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	 
	Sáng tạo
Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25



ĐỀ 3

	Phần
	Câu
	Gợi ý
	Điểm

	 
	2
	Đề bài: Cảm nhận về tư tưởng đất nước của nhân dân trong đoạn trích sau:
 "Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu
.......................................................
Những cuộc đời đã hóa núi sông ta".
(Đất Nước, Nguyễn Khoa Điềm)
	

	 
	 
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
Mở bài giới thiệu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25


	 
	 
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:tư tưởng đất nước của nhân dân
	0,25

	
	 
	I.Mở bài

        - Giới thiệu về tác giả: Nguyễn Khoa Điềm thuộc thế hệ những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. Thơ ông là sự kết hợp giữa xúc cảm nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam.

        - Giới thiệu về tác phẩm: Bài "Đất Nước" thuộc chương V của trường ca "Mặt đường khát vọng được hoàn thành tại chiến trường  Trị Thiên năm 1971. 
         - Giới thiệu về đoạn trích: Đoạn thơ 12 câu này trích trong phần II bài "Đất Nước" Đoạn thơ cũng thể hiện một suy ngẫm sâu sắc: Người dân đã hóa thân vào sông núi để trường tồn cùng thời gian. Thế hệ sau phải sẵn sàng “ hóa thân” cho dáng hình xứ sở.

II.Thân bài:


1.Nhân dân là người góp phần kiến tạo đất nước với dấu tích và thắng cảnh:


- Qua những dòng thơ, nhà thơ đã kể ra rất nhiều những dấu tích cảnh quan trải dài từ Bắc vào Nam với thủ pháp liệt kê đã tạo được một ấn tượng về vẻ đẹp dồi dào phong phú của những dấu tích cảnh quan thiên nhiên đất nước.



+) Miền Bắc có: Hạ Long, dấu tích của Vua Hùng,...



+) Miền Trung có núi Bút non Nghiên



+) Miền Nam có: Cửu Long, Ông Đốc, Ông Trang, Bà Đen,...

---> Những dấu tích và thắng cảnh ở đây có rất nhiều loại, có khi là sự gợi nhắc tới lịch sử dựng nước và giữ nước như Thánh Gióng, Hùng Vương; có khi là biểu tượng cho khát vọng, lối sống của ông cha ( Vọng phu, núi Bút non Nghiên)


2. Đất Nước trong những chiều sâu lịch sử, trong thời gian đằng đẵng.


- Nguyễn Khoa Điềm cảm nhận lịch sử đất nước qua những di tích của đất nước, những ao đầm mà gót ngựa Thánh Gióng đã để lại. Nó chính là dấu tích còn mãi vế sức mạnh quật khởi của một đất nước. Từ đó ta thấy truyền thống chống ngoại xâm đâu phải mới hình thành một sớm một chiều. Mà nó đã có từ xa xưa, từ buổi bình minh của lịch sử.


- Câu thơ “ 99 con voi...” cũng gợi nhắc tới truyền thuyết của thời đại Hùng Vương. Đứng từ trên núi Hồng trông ra thì sẽ thấy 99 con voi quây quần hướng về. Đó lại là chứng tích về lịch sử dựng nước dài lâu. Đó là biểu tượng khát vọng thống nhất giang sơn, chung tay xây đắp Tổ Quốc đã có từ buổi đầu dựng nước, “từ ngày xửa ngày xưa”...


- Chất liệu văn học dân gian đã được hóa thân trong hình tượng thơ với những cảm nhận riêng biệt, để ta càng thấm thía hơn ý nghĩa thiêng liêng của cội nguồn. Người dân việt dù đi đâu, ở đâu cũng nhớ về ngày giỗ Tổ.


3. Nhân dân là người xây dựng những biểu tượng cho khát vọng, lối sống ông cha:


- Tình yêu đắm say, tình cảm thuy chung son sắt Những núi Vọng Phu, hòn Trống Mái. Đó là đức tính của người phụ nữ Việt Nam: đã có câu chuyện vợ chờ chồng mòn mỏi đến hóa đá.

- Truyền thống hiếu học, trọng đạo học, nhân tài “Người học trò nghèo góp cho Đất nước mình “ núi Bút non Nghiên”. Từ hai câu thơ ta thấy, dân tộc Việt Nam đâu chỉ có truyền thống chống giặc ngoại xâm mà đó còn là một dân tộc trải ngàn năm, đã xây dựng một nền văn hiến mà Nguyễn Trãi đã tự hào: “ Như nước Đại Việt ta từ trước...”


- Có lẽ vì vây mà Huy Cận đã khái quát vẻ đẹp của Đất Nước vừa hiên ngang, vừa nhân ái, chan hòa:




“ Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững




Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa




Trong và thật sáng hai bờ suy tưởng




Sống hiên ngang mà nhân ái chan hòa.”


---> NT: 

        + Tác giả đã sử dụng số nhiều và những danh từ chung nằm trong định hướng nhấn mạnh những con người vô danh, những con người cui cút làm ăn nhưng đã góp bao công sức dựng và giữ nước. “ Họ đã sống giản dị và bình tâm...”. 
        + Điệp từ  “Góp” tới 7 lần: góp cho, góp nên, góp mình, góp, cùng góp, đã góp và câu thơ  “Những người dân nào...” có hàm chứa một câu hỏi biểu hiện sự trân trọng công sức của bao người vô danh. Đó là những con người không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã góp phần làm đẹp cho Tổ quốc.

4. Khái quát những khát vọng, cho lối sống ứng xử của ông cha.“ Và ở đâu ...đã hóa núi sông ta”

- Đất nước với nhà thơ là “Đất” và “Nước”. Là “Đất” với Vọng phu, Trống Mái..., là nước với thắng cảnh Hạ Long... Đất nước chính là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm” ( Nguyễn Đình Thi) 


- Đất  nước là một cái gì đó thật thiêng liêng. Bời nó là sự kết tụ, kết tinh, những hóa thân kỳ diệu của người dân. Chính vì thế “ Ôi đất nước...” Được bắt đầu với một thán từ “Ôi..” cùng với một giọng thơ biểu hiện những bồi hồi, xúc động như không nói lên lời.


- Câu thơ kết đoạn có dấu chấm lửng biểu hiện những cảm xúc tự hào không nói hết. Dường như bằng dấu câu ấy, tác giả muốn nỏi rằng, sự hóa thân kỳ diệu ấy sẽ còn được tiếp nối. Để truyền thống sẽ trở thành một dòng chảy bất tận...

III. Kết bài


- Đoạn thơ thể hiện một cái nhìn mới mẻ, có chiều sâu về những dấu tích, những thắng cảnh trên khắp không gian mênh mông của Tổ quốc. Những thắng cảnh ấy chỉ có ý nghĩa khi gắn với đời sống của con người, khi được cảm nhận qua tâm hồn và lịch sử dân tộc


- Từ đây ta hiểu vì sao nhà thơ lại có lời nhắn nhủ như kêu gọi hãy sẵn sàng hóa thân cho dáng hình xứ sở đất nước:

 


“Em ơi em đất nước là máu xương của mình

..làm nên đất nước muôn đời”
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	Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	 
	Sáng tạo
Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25


SÓNG

                                                                       Xuân Quỳnh

I. Vài nét về tác giả, tác phẩm

1. Tác giả 

- Xuân Quỳnh là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhà thơ trưởng thành trong  cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


2. Tác phẩm

- “SÓNG” (1967) là bài thơ tiêu biểu cho tâm hồn thơ Xuân Quỳnh luôn trăn trở, khát khao được yêu thương, gắn bó. Bài thơ được in trong tập “ Hoa dọc chiến hào”.


3. Sóng – một hình tượng nghệ thuật độc đáo

- Hình tượng sóng thể hiện những sắc thái của người phụ nữ trong tình yêu, thấm đẫm chất trữ tình trong sáng.


- Sóng vừa là hình ảnh ẩn dụ, vừa là hình ảnh nhân hóa, phát triển song song và đan xen với hình tượng “ EM”. Hai hình tượng thơ này hòa nhập, quấn quýt với nhau, dẫn người đọc đến với sự tiếp cận tâm trạng của cái tôi trữ tình trong bài thơ. Đó là một tâm trạng luôn vận động, giao thoa nhiều cung bậc cảm xúc từ trắc trở, thương nhớ, đợi chờ để rồi quy sự Thủy chung, khao khát hoàn thiện mình trong tình yêu.


- Hình tượng sóng còn được gợi ra từ âm hưởng dạt dào, nhịp nhàng của bài thơ. Đó là nhịp điệu của những con sóng biển liên tiếp, vô hồi, vô hạn vỗ vào bờ gợi ra từ thể thơ, nhịp thơ, hiệp vần... Âm điệu của sóng là nhịp lòng của Xuân Quỳnh trong một tâm trạng bùng cháy ngọn lửa tình yêu, không chịu yên định mà đầy biến động, khát khao.


- Sáng tạo hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã diễn tả vừa cụ thể, vừa khái quát sinh động về những trạng thái cung bậc tình cảm khác nhau trong trái tim của mình, của người phụ nữ đang yêu.

- Sóng ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu và tâm trạng của nhân vật trữ tình.

II. Nội dung bài thơ


1) Khổ 1: Cảm nhận về trạng thái của sóng – trạng thái cảm xúc trong tình yêu

- Sóng được thể hiện trong những trạng thái thật trái ngược: “ dữ dội/dịu êm - ồn ào/lặng lẽ”.


Đây là biểu hiện thường thấy của những con sóng ngoài biển khơi. Khi biển động phong ba, sóng dữ dội; khi trời yên, bể lặng sóng “ dịu êm, lặng lẽ”

--> Những đối cực ấy đôi khi thật rõ ràng, có thể dự báo trước. Nhưng nhiều lúc cũng khó đoán, thất thường và hết sức bất ngờ. Ở đây, nhà thơ đã sử dụng kết cấu đối lập song hành.


+) Mượn đặc tính của sóng, của người phụ nữ đang yêu tự nhận thức về những biến động trong lòng mình, đang chân thành bộc bạch mà không hề giấu giếm. Những trạng thái tâm lý, tình cảm vừa phong phú, vừa phức tạp của một tâm hồn đang khát khao yêu đương: lúc giận dữ, hờn ghen, khi dịu hiền sâu lắng. Tính khí của người con gái trong tình yêu là thế. Nó vốn mang trong mình nhiều đối cực, mâu thuẫn mà thống nhất. Bởi tất cả đều là những biểu hiện trạng thái tâm lý khác nhau của một trái tim yêu chân thành, mãnh liệt.


+) Càng nồng nàn, mãnh liệt bao nhiêu thì tâm hồn người con gái càng trở nên đằm thắm, dịu dàng bấy nhiêu. Có mạnh mẽ, cuồng nhiệt cũng là để tìm về sự dịu êm, hạnh phúc. Đó là lẽ tự nhiên, bí ẩn, sức hấp dẫn đầy nữ tính.


- Theo ước nguyện của sóng, ta nhận ra hành trình của nó:

“Sông không hiểu nổi mình

     Sóng tìm ra tận bể”


+) Sóng hiện lên thật mạnh mẽ trong hành động vượt thoát khỏi không gian chật hẹp, thiếu sự đồng cảm (“ sông không hiểu nổi mình”) để đến với biển rộng, đến với bao la khoáng đạt, đến với môi trường đích thực của nó.


+) Hành trình tìm ra tận bể của Sóng cũng là hành trình tự nhận thức chính mình của người phụ nữ. Nhận thức giá trị đích thực của tình yêu. Tâm hồn của người phụ nữ đang yêu, không chịu chấp nhận sự tầm thường, nhỏ hẹp, chật trội, tù túng. Mà trái tim ấy phải luôn hướng tới cái lớn lao, cao cả, vô biên, tuyệt đích. Sẵn sàng vượt qua các rào cản để tìm đến tâm hồn đồng điệu, để vươn tới một tình yêu đích thực, vững bền.


* Có ý kiến cho rằng: Xuân Quỳnh đã mạnh dạn bộc lộ một quan điểm mới mẻ, hiện đại về tình yêu của người phụ nữ. Đúng là người phụ nữ khao khát yêu đương đã không còn nhẫn nhục, cam chịu như trước. Mà họ đã đến với tình yêu một cách đầy tự tin, chủ động. Con người ấy thật minh bạch, và quyết liệt trong khát vọng tìm tới một tâm hồn đồng điệu, có thể thấu hiểu, chia sẻ. Tìm đến một khung trời tình yêu cao cả, bao dung.


2. Khổ 2: Cảm nhận quy luật của sóng – quy luật tình yêu

Xuân Quỳnh đã phát hiện ra sự tương đồng giữa sóng và quy luật muôn thuở của tình yêu.


- Đứng trước biển, Xuân Quỳnh cảm nhận rõ nét cái vĩnh hằng, bất diệt của sóng

“ Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế”


- “ngày xưa”, “ngày sau”, “vẫn thế”, hàng ngàn, hàng triệu năm những con  ngàn năm, như bản tình ca của biển.


- Cũng như sóng, khát vọng tình yêu mãi mãi là một khao khát cháy bỏng, bồi hồi trong trái tim con người, nhất là tuổi trẻ. Bao thế kỷ qua, con người đã đến với tình. Đã sống mà không thể thiếu tình yêu và sẽ còn yêu nếu chừng nào còn tồn tại. Từ những trải nghiệm của bản thân, Xuân Quỳnh đã khẳng định một chân lý: khát vọng tình yêu là vĩnh viễn. Nó không chỉ thường trực trong tâm hồn con người, đặc biệt là tuổi trẻ, mà nó còn khiến người ta trẻ lại, tái sinh như con sóng biển trào lên rồi tan ra hòa nhập vào biển mãi mãi.


3. Khổ 3&4 cảm nhận về nguồn gốc của tình yêu

- Khi tình yêu đến như một lẽ tự nhiên, thường tình con người luôn có nhu cầu tìm hiểu, cắt nghĩa. Xuân Quỳnh cũng không phải là một ngoại lệ:

“ Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên”


+) Khi đối diện với đại dương “muôn trùng sóng bể”, dòng suy tư của “Em” cuộn lên như sóng khôn cùng. Những câu hỏi hóa thành cuộc đối thoại lớn với vũ trụ về tình yêu.


+) Sử dụng điệp ngữ “em nghĩ” – em đã trăn trở, suy tư, khát khao, tìm tòi nhận thức. Hàng loạt câu hỏi đặt ra hồn nhiên, thành thực về điểm khởi nguồn của sóng, của gió : “ Sóng bắt đầu từ gió – Gió bắt đầu từ đâu”. Những câu hỏi về tự nhiên này có thể lý giải bằng tư duy khoa học, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lý trí. Song tới câu hỏi về tình yêu “Khi nào ta yêu nhau” thì Xuân Quỳnh đành phải thú nhận “ Em cũng không biết nữa”. Một lời thú nhận hồn nhiên, chân thành, đầy nữ tính. Đây là tiếng lòng chân thật của một trái tim đang yêu đích thực. Nó là cái bối rối đáng yêu của một trái tim chân tình. Đến Xuân Diệu cũng phải thốt lên “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu’ – tình yêu vẫn là bí ẩn, đầy sức mời gọi.


+) Tuy nhiên, trong chính cái thất bại của Xuân Quỳnh khi tìm nguyên nhân gốc và bản chất đích thực của tình yêu, ta lại thấy một định nghĩa rất riêng của chị: Tình yêu cũng giống như sóng biển gió trôi, làm sao mà hiểu biết được. Nó rộng lớn thâm sâu như thiên nhiên mà cũng có khi hữu hạn bất ngờ như thiên  nhiên. Trái tim có những quy luật riêng mà lí trí không thể hiểu nổi.


4. Khổ 5 Cảm nhận về nỗi nhớ trong tình yêu

- Tình yêu thường gắn liền với nỗi nhớ, nhất là khi xa cách. Nhưng đó không phải là nỗi nhớ thoáng qua nhẹ nhàng mà là một nỗi nhớ mãnh liệt.


+) Nỗi nhớ ấy bao trùm, choáng ngợp cả không gian:

“Con sóng dưới lòng sâu... mặt nước”


+) Nỗi nhớ đằng đẵng trong thời gian:

“Ôi con sóng ... ngủ được”


+) Nỗi nhớ xâm chiếm cả tâm hồn, cả trong cõi vô thức, tiềm thức lẫn ý thức, cả khi tỉnh lẫn khi mơ:

“Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức”


--> Đúng là nỗi nhớ cồn cào da diết, không thể nào yên, không thể nào nguôi. Nó cuồn cuộn, dạt dào như những con sóng biển, triền miên vô hạn.


- Phải chăng những rung cảm mãnh liệt của một trái tim đang yêu đã buộc lời thơ phải dài thêm ra để diễn tả cho thỏa cái ngút ngàn của nỗi nhớ??? Và nhịp thơ, nhịp sóng, nhịp lòng dào dạt náo nức của một trái tim đang khao khát yêu thương.


5.Khổ 6,7 Cảm nhận về sự thủy chung trong tình yêu

Vừa khẳng định, vừa thể hiện ước nguyện thủy chung của người phụ nữ trong tình yêu.


- Cách nói hoán đảo so với thói quen xác định phương hướng thông thường: “Dẫu xuôi phương Bắc... phương Nam” ( chứ không phải là xuôi về phương Nam). Cách nói ấy, đã gợi ra những trắc trở, khó khăn, cuộc đời có những nghịch lý, trái ngang. Nhưng dù vậy “EM” vẫn chỉ hướng về một phương duy nhất – phương anh.


--> Cách nói khẳng định và nhấn sâu thêm lòng thủy chung của “EM” với “ANH” như một lời ước thề.



- Trong cái mênh mông của đất trời có phương Bắc, phương Nam thì Xuân Quỳnh lại cso thêm một phương – phương anh. Đó là phương của tâm trạng. “Phương” của một người phụ nữ đang yêu say đắm, thủy chung.



+) Lời thơ là một lời khẳng định rắn rỏi, dứt khoát, chắc nịch một niềm tin

“Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực

Giây phút nào chẳng đập vì anh”


+) Như chưa thỏa mãn với khẳng định ấy, nhà thơ còn nhấn mạnh thêm qua hình ảnh sóng ở khổ thơ tiếp theo

“Ở ngoài kia đại dương

.....................................

Dù muôn với cách trở”


+) Xuân Quỳnh nói đến muôn ngàn con sóng ngoài đại dương. Có con sóng xa, sóng gần. Có con sóng cao, sóng thấp. Có con sóng nổi, sóng chìm... --> Nhưng con sóng nào chẳng tới bờ, dù muôn với cách trở. Đó là quy luật tất yếu của những con sóng muôn đời.


+) Sóng khao khát tới bờ, như em khao khát có anh. Sóng vượt qua mọi trở ngại để tới bờ như em bước qua mọi khó khăn, cách trở để cập bến hạnh phúc.


+) Quan  niệm của Xuân Quỳnh mới mẻ, bạo dạn. Nhưng cũng rất truyền thống. Dù mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, dám bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ và những khát khao cháy bỏng của mình những vẫn giữ vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ : thủy chung rất mực, chấp nhận mọi gian khó vì tình yêu.


6. Hai khổ thơ cuối: Khát vọng tình yêu vĩnh hằng

- Xuân Quỳnh là người nhạy cảm với sự trôi chảy của thời gian. Ý thức về thời gian trong chị thường đi liền với sự lo âu và khát khao nắm lấy hạnh phúc trong hiện tại.


- Tuy lúc này thời gian với Xuân Quỳnh dường như còn ở cả phía trước, cuộc đời còn rộng dài. Nhưng ý thức về sự hữu hạn của đời người, sự mong manh khó bền chặt của hạnh phúc đã hiện ra thành một thoáng lo âu:

“Cuộc đời... bay về xa”


+) Các cặp từ quan hệ đối lập: Tuy... vẫn; Dẫu... vẫn.. nhịp thơ bằng lại, thấm đẫm suy tư, những nhạy cảm, lo âu về cuộc đời. Song vẫn không nguôi niềm tin yêu cuộc sống, hy vọng ở tương lai. Tin ở cái đích bình yên, cuộc sống hạnh phúc.


+) Bài thơ viết năm 1967, khi cuộc đời riêng đã nếm trái những đổ vỡ. Nhưng với trái tim dịu dàng, đôn hậu, Xuân Quỳnh vẫn thiết tha, hy vọng ở tình yêu, tin ở tình yêu.

- Khép lại bài thơ “SÓNG”, Xuân Quỳnh bày tỏ khát vọng lớn lao trong tình yêu:

“Làm sao... còn vỗ”


+) Ước ao được tan ra làm trăm con sóng nhỏ. Chị muốn hóa thân thành những con sóng. Nhưng không phải để biến mất mà để tồn tại ngàn năm. “Ngàn năm” chỉ là cách nói phiếm định để nói đến tình yêu có xu hướng vươn tới cái bất tử, vĩnh hằng. Đó là một khát vọng cháy bỏng, một khát vọng tột độ khỏe khoắn, gợi vẻ đẹp thánh thiện, đức hy sinh, nghĩa tình thủy chung son sắt của người phụ nữ.


+) Cùng nói về khát vọng của con người trong tình yêu, Xuân Diệu lại ước muốn : “ Cũng có khi ào ạt – Như nghiền nát bờ em”. “Tan ra” chưa đủ cường độ sánh với chữ “nghiền nát”, nhưng nó thăm thẳm hơn  -  cái thăm thẳm của khát vọng hòa nhập làm một – yêu hết mình, dâng hết mình. Con sóng của Xuân Diệu mang mãnh lực hưởng thụ, còn con sóng của Xuân Quỳnh thì dịu dàng, nữ tính. Tìm hạnh phúc không phải ở chỗ hưởng thụ mà là dâng hiến. Hạnh phúc được dâng hiến là vẻ đẹp thánh thiện của người phụ nữ trong tình yêu.

III. Kết luận


- Vẻ đẹp của hình tượng nghệ thuật sóng là vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ đam mê sống, đam mê yêu trong thơ Xuân Quỳnh.


- Sóng góp thêm một tiếng nói, một cách diễn tả độc đáo về đề tài muôn thuở của loài người – Tình yêu.

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ
                                                  Nguyễn Tuân

*****

Đề 1: Phân tích hình tượng con sông Đà trong tác phẩm tùy bút “ Người lái đò sông Đà”







Gợi ý

I. Nhận xét


- “Người lái đò sông đà” nằm trong tập tùy bút “sông Đà” (1960). Đó là kết quả chuyến đi thực tế của Nguyễn Tuân khi tác giả đến với núi rừng Tây Bắc năm 1958.


- Những trang viết về dòng sông Đà đã cho thấy những cảm xúc, suy ngẫm của Nguyễn Tuân về vẻ đẹp kỳ lạ, khác thường của rừng núi miền Tây Bắc.


- Với sông Đà, nhà văn như muốn đề thơ vào sông núi quê hương. Điều đó cho thấy một Nguyễn Tuân tha thiết với vẻ đẹp quê hương đất nước.

II. Phân tích


* Sông Đà là một dòng sông khác thường, một dòng sông hung bạo, dữ dội, hiểm ác nhưng lại cũng rất nên thơ, trữ tình, gợi cảm. Nguyễn Tuân đã dùng 2 đề từ trong tùy bút của mình.


-“ Chung thủy giai đông tẩu”, mọi dòng sông đều chảy vể phía đông, chỉ có soong Đà chảy về hướng Bắc.


-Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông.


--> 2 lời đề từ ấy cũng tương ứng với dòng sông Đà hung bạo trữ tình và cũng rất thích hợp với 1 Nguyễn Tuân luôn tiếp cận với sự vật, hiện tượng từ những gì độc đáo, khác thường. Nhân vật sông Đà thực sự in đậm bản ngã văn chương của Nguyễn Tuân.


1. Lai lịch dòng sông:


- Nguyễn Tuân đã tiếp cận dòng sông Đà từ phương diện địa lý, lịch sử với những kiến thức rất uyên bác. Qua Nguyễn Tuân, người ta biết dòng sông Đà “ khai sinh” ở huyện Cảnh Đông, tình Vân Nam ( Trung Quốc ) và có tên là “ Ly Tiên”. Nhờ những  khảo cứu của Nguyễn Tuân ta còn được biết theo “ Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, sông Đà có tên là Bảo Biên Giang. Sông Đà nhập quốc tịch Việt Nam rồi trưởng thành mãi lên, toàn thân chiều dài là 883000 thước mét. Cái tên Đà Giang ít nhất đã có từ thế kỷ 13. Vì từ thời nhà Trần đã có 1 đơn vị hành chính mang tên Đà Giang Lộ.


- Nguyễn Tuân nói về dòng sông với những chữ “Khai sinh”, “trưởng thành”, “nhập quốc tịch”, ta tưởng ông như đang nói về một con người, một sinh thể có hoạt động, biết tri giác, cảm giác và có cá tính, tâm trạng.


2.Dòng sông hung bạo và hiểm ác:


- Sông Đà có nhiều vực xoáy, nhiều luồng chết, lắm đá ghềnh và sóng thác. Nguyễn Tuân đã liệt kê 73 cái thác có tên, những cái thác có tên ấy cho thấy sự dữ dội hiểm ác đã hằn in trong tâm trí của bao người, bao đời để trở thành tên gọi.


- Nói đến dòng sông hung bạo ấy là nói đến đoạn sông ở phía thượng nguồn. Nơi ấy dòng sông rất hẹp. Nguyễn Tuân đã tả độ hẹp của dòng sông từ nhiều góc độ:



+) Bờ sông dựng vách thành



+) Vách đá chẹt lòng sông như một cái yết hầu.



+) Tác giả sử dụng cách ví von liên tưởng cụ thể :” Chỉ lúc đứng ngọ mới thấy mặt trời”, hẹp đến mức “ Con nai con hổ có thể vọt từ bờ này sang bờ kia” nhà văn còn miêu tả độ hẹp của dòng sông qua cảm giác : “mùa hè cũng cảm thấy lạnh”. Những hình ảnh mới mẻ đó đã tạo ấn tượng trong lòng người.


- Đó là thế giới của đá, của sóng, của gió : “nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió cuồn cuộn...qua đấy” . Một câu văn trùng điệp những mệnh đề, dày đặc những động từ tạo ra một vùng xoáy trùng điệp của những luồng chết.


- Nguyễn Tuân không chỉ có cái nhìn bao quát tổng thể mà còn đi vào đặc tả về cái hút nước của dòng sông : “ Như cái giếng...kêu như cửa cống cái bị sặc...trồng gay cây chuối..mười phút sau tan tác...”. Một loạt những hình ảnh so sánh


- Tác giả còn sử dụng góc nhìn của điện ảnh với những hình dung về một máy quay xoay tít theo đà xoay của giếng hút.


- Sông Đà còn hiểm ác và dữ dội với cả một chân trời đá, đó là một bát trận đồ, dù không có đủ 8 cửa nhưng thạch trận ấy vẫn có cửa tử, cửa sinh. Đá sông Đà chia thành nhiều tuyến, nhiều lớp, đó là trùng lớp thạch trận. Có tuyến 1, tuyến 2, có tiền vệ, hậu vệ. Đá sông Đà từ nghìn năm vẫn bền bỉ, kiên nhẫn, mai phục dòng sông, hễ thấy thuyền đi qua là nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Đá sông Đà là một lũ tướng quân rất hung bạo. Khi giao đấu với con thuyền, “ nó có vẻ xấc xược hỗn hào, đòi thuyền phải xưng tên rồi thách thức...xanh lè”


- Thác nước sông Đà: Nguyễn Tuân đã thể hiện nhiều cung bậc sắc thái của tiếng nước sông Đà:



+) “Tiếng nước réo lên khi nghe từ phía xa, có khi lại như nức nở vản xin, như khiêu khích... chế nhạo”.



+) Đặc sắc hơn cả là tiếng nước “rống lên” ... “ như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn...”


- Những so sánh phi tay, Nguyễn Tuân đã lấy lửa để tả nước, lấy núi rừng để tả sông, để tạo ấn tượng về sự khắc nghiệt của tự nhiên, sự mạnh mẽ và man dại của con sông.


--> Con sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân rất ấn tượng. Tác giả đã cho thấy sự đa dạng, phong phú của dòng sông. Có lúc nó như một sinh thể, một loại thủy quái dữ tợn, có lúc lại như một mụ dì ghẻ cay độc hay một lũ đạo tặc toan vồ chộp kẻ non gan. Có lúc nó lại như một lực sĩ đội cả thuyền lên, có lúc lại như một đồ vật toan hạ những đòn độc thủ. Đúng là chỉ có dòng sông Đà chảy về hướng Bắc và cũng chỉ có một Nguyễn Tuân đã tả sông Đà hung dữ, hiểm ác như thế.


3. Dòng sông trữ tình gợi cảm:


- Nguyễn Tuân đã thể hiện sông Đà trong vẻ đẹp của một thiếu nữ. Tác giả của “tóc chị Hoài” đã tả dòng sông qua cái nhìn từ trên cao: sông Đà  “tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban...”. Sông Đà qua những thể hiện của Nguyễn Tuân đã gợi vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ với mái tóc mun dài ngàn ngàn, vạn vạn sải. Áng tóc ấy điểm tuyết sắc trắng của hoa ban, sắc đỏ của hoa gạo cùng những làn khói của núi mèo đốt nương xuân.


- Con sông được nhìn qua mây mùa xuân, nắng mùa thu để rồi cảm nhận sắc nước thay đổi  kỳ diệu: mùa xuân dòng sông xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh cánh hến của sông Gấm, sông Lô. Thu về “ nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt bầm đi vì rượu bữa”. Sắc nước đã được tác giả vẽ bằng ngôn từ độc đáo trong cái nhìn đầy tính chất khám phá, phát hiện và những phân biệt thật tinh tế về sắc nước của sông Đà qua mỗi mùa của Nguyễn Tuân.


- Sông Đà trữ tình gợi cảm vì đó còn là một nàng thơ nhiều vẻ “bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình”. Có lúc Nguyễn Tuân đã thấy sông Đà như một cố nhân – người quen lâu ngày mới gặp. Nguyễn Tuân đã thình lình bắt gặp cố nhân ở rừng núi Tây Bắc xa xôi. Khi thấy lóe lên màu nắng tháng 3 Đường thi gợi nhắc đến câu thơ quen thuộc “ Yên hoa tam nguyệt há dương châu”.


- Đôi bờ sông Đà có những “ chuồn chuồn, bươm bướm trên sông”. Cảnh ấy làm nhà văn có niềm vui kỳ lạ “vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, như nối lại chiêm bao đứt quãng”. 


- Sông Đà mang vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng : “Cảnh ven sông lặng tờ... đến thế mà thôi”. Việc lặp lại chữ “lặng tờ” làm nhấn mạnh hơn nét đặc thù yên ắng, lặng lẽ của khung cảnh nơi đây.


- Sông Đà còn gợi những cảm xúc đượm màu cổ tích. Cảm xúc ấy được thể hiện rõ trong đoạn văn: “bờ sông hoang dại như... hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích”. Người ta thường so sánh với những gì cụ thể, Nguyễn Tuân lại so sánh với những gì trừu tượng. Khiến con người chìm sâu hơn vào ảo giác, sống trong không khí đượm màu cổ tích.


- Và để điểm tô cho bầu không khí thấm đầm chất thơ, hồn nhiên ấy, Nguyễn Tuân đã tả đàn hươu “ cúi đầu ngốn búp cỏ gianh đẫm sương đêm... ngẩng đầu ngơ ngác mơ một tiếng còi sương ... đàn cá dầm xanh quẫy... bụng trắng như bạc phơi thoi...”, “đàn hươu vụt biến bởi âm thanh của tiếng cá đớp”--> Những câu văn nhẹ nhàng gợi cảm khiến cho con người như đang lắng lại, bồi hồi trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cảnh sắc Tồ quốc.


*Nghệ thuật:


- Xây dựng hình tượng sông Đà bằng cảm hứng hiện thực và lãng mạn.


- Chủ đạo bằng nghệ thuật nhân hóa và những liên tưởng bất ngờ, hấp dẫn, lối ví von ẩn dụ tượng trưng sử dụng rất có hiệu quả.


- Ngồn từ biến hóa, dùng nhiều động từ, những câu chữ giàu nhạc tính, những câu văn nhiều đốt, khớp, nhiều mệnh đề để thể hiện một dòng sông độc đáo, khác thường.


- Giáo sư Nguyễn Đăng mạnh đã nói: “ Nguyễn Tuân đã nhìn sông Đà bằng trái tim của một nhà thơ và con mắt của một họa sĩ”.

III. Kết luận


- Những trang viết của Nguyễn Tuân về dòng sông Đà cho ta cảm giác nhà văn như đang đề thơ vào sông nước. Nguyễn Tuân đã có những khám phá phát hiện bất ngờ về vẻ dẹp của dòng sông.


- Ta thấy một Nguyễn Tuân độc đáo, tài hoa, uyên bác nhưng vượt lên trên tất cả đó là một Nguyễn Tuân tha thiết với quê hương xứ sở nên mới có những trang văn, những tờ hoa vừa đậm chất thơ, vừa đậm chất tạo hình.

 Đề 2: Hình tượng người lái đò trong tùy bút “ Người lái đò sông Đà”.

Gợi ý

I. Nhận xét


- Nói đến Nguyễn Tuân là nói đến một nhà văn tài hoa, uyên bác.


- Tùy bút “Người lái đò sông Đà” là một trong những tác phẩm đặc sắc của Nguyễn Tuân được in năm 1960. Tác phẩm được xem là một áng thơ văn xuôi ,  một lối văn “độc tấu” tiêu biểu cho vẻ đẹp phong cách của Nguyễn Tuân. Ở thiên tùy bút này, nhà văn đã sử dụng được 2 hình tượng đáng nhớ là con sông Đà và người lái đò. Đặc biệt là hình tượng người lái đò đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc.

II Phân tích:


*Người lái đò là con người của dòng sông, sóng thác:


- Dòng sông đà “hung bạo và trữ tình” đã sản sinh ra những con người dũng mãnh, tài hoa để rồi đến lượt Nguyễn Tuân dùng ngôn ngữ để chạm khắc người lái đò bình dị “không ai nhớ mặt đặt tên” nhưng chính họ đã góp bao công sức xây dựng Tổ quốc. Chính họ là người nghệ sĩ trong việc điều khiển con thuyền vượt thác ghềnh.


*Lai lịch người lái đò


- Qua chuyện trò với tác giả, ta biết được người lái đò đã mười tuổi làm nghề đò dọc mười năm liền và đã nghỉ làm nghề đôi chục năm.


*Ông lái đò có ngoại hình và tố chất khá đặc biệt


- Nguyễn Tuân gọi là “Ông Đò” – ngay cái tên gọi ấy ta đã thấy nghề sông nước đã quyện chặt với con người ông.


- Dấu ấn nghề nghiệp còn thể hiện ở giọng nói, vẻ ngoài, thói quen:



+) “tay ông lều nghều như cái sào”.



“chân thì khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy..”



“giọng thì ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh” mạnh mẽ, vang dội.



“nhỡ giới vời vợi... bến sang nào đó?”



+) Thân hình cao to, gọn quách như chất sừng... nghề sông nước cho ông một vẻ dẻo dai, trẻ tráng.



+) Bao lần vượt sóng thác còn cho ông một thói quen, niềm khát khao sóng thác. Ông thấy chạy thuyền trên những khúc sông không có thác như dại chân, dại tay, dễ buồn ngủ.


--> Những dấu ấn nghề nghiệp, thói quen ấy là kết quả của hàng trăm lần xuôi ngược trên dòng sông hung bạo mà chính tay ông  đã trực tiếp giữ lái độ khoảng 60 lần. 60 lần không phải là số đếm lạnh lùng, khô khan, một lần vượt sóng thác là một lần cưỡi hổ, phải cưỡi đến cùng. Mỗi lân như thế phải hao tổn bao tâm não, căng thẳng tột độ để giành sự sống từ tay con thác. Nguyễn Tuân gọi là “ phải luôn tay, luôn chân, luôn mắt, luôn gần và phải luôn tim nữa”.


*Nguyễn Tuân đã dành những trang viết thể hiện hình ảnh người lái đò từng trải, hiểu biết, dạn dày kinh nghiệm sông nước:


- Sự từng trải thể hiện ở: người lái đò hiểu biết tường tận về “tính nết” của dòng sông, “nhớ tỉ mỉ nhưng đóng đinh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở”, “ nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá”, “ thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước, biết rõ từng cửa tử, cửa sinh trên thạch trận sông Đà.


--> Sự am tường sâu sắc như vậy là do mỗi lần vượt sóng thác là mỗi lần phải lưu tâm, đúc rút khinh nghiệm để trở thành con người của nghề.


* Nguyễn Tuân tập trung biểu hiện nét tài hoa, trí dũng, can trường, dũng mãnh của người lái đò trong những chuyến vượt thác đầy nguy hiểm.


- Để chinh phục được dòng sông thì dựa vào sự từng trải, tay nghề vững vàng mà còn phải có lòng dũng cảm, mưu trí và ý chí quyết tâm cao.


- Nhà văn đặt người lái đò một hoàn cảnh thử thách khốc liệt để tất cả những phẩm chất tiểm tàng được bộc lộ: dòng sông càng hung bạo hiểm ác, càng tôn vinh vẻ đẹp của con người; sóng thác càng dữ dội, con người càng hiên ngang tự tin.


- Người lái đò qua 3 trận chiến với thạch trận sông Đà. Nguyễn Tuân gọi đây là “trận chiến gian lao” – trận đánh nhọc nhằn. Càng gian lao và nhọc nhằn khi tổng quan chênh lệch, một bên là người lái đò với một con thuyền đuôi én mỏng manh, bên kia là lũ tướng đá, lũ quân liều mạng, là mặt nước hò la vang dậy...



+) Ở vòng 1, người ta thấy ông lái đò mặt méo bệch, dường như những khó khăn của hoàn cảnh đã làm đổi thay cả sắc diện của con người. Ông đò “cố nén vết thương”, dũng mãnh điều khiển con thuyền với những tiếng chỉ huy ngắn gọn, tỉnh táo.



+) Ở vòng thứ 2, ông đò không chỉ dùng đến cơ bắp mà còn phải đổi thay chiến thuật, tìm cách đưa con thuyền về phía cửa sinh, bố trí lệch ở hữu ngạn. Trong trận chiến này, ông chẳng khác gì một mãnh tướng, lúc thì nắm bờ sóng, lúc lại “ghì cương lái” rồi lại “đè sấn”, “phóng thằng thuyền đột phá”, ông lái miết con thuyền về phía cửa sinh.



+) Ở vòng thứ 3, ông đò phải phóng thẳng thuyền vào khe cửa hẹp, con thuyền lao vun vút như một mũi tên qua cổng đá cánh mở cánh khép. Ông phải điều khiển mũi tên thuyền ấy vừa lái, vừa xuyên, vừa lượn. Những động tác táo bạo mà vô cùng chuẩn xác, mạch lạc “thế là hết thác”.


--> Qua ba trận chiến vượt trùng vi thạch trận của sông Đà còn làm ngời lên nét tài hoa nghệ sĩ của người lái đò trên dòng sông hung bạo. Kỹ thuật vượt thác đã được nâng lên thành nghệ thuật. Ông trở thành “ông đò” nghệ sỹ, tài hoa, một tay lái ra hoa “ vô cùng điêu luyện, táo bạo tài tử”. Có thể xem những trang viết này là một tráng ca, ca ngợi vẻ đẹp của con người khi phải đối mặt với thiên nhiên dữ dằn, khắc nghiệt.


* Người lái đò tài hoa trí dũng ấy lại là một con người vô cùng bình dị.


- Khi sóng nước “ xèo xèo tan trong trí nhớ”, khi đã cập bến an toàn, họ ngồi đốt lửa, nướng ống cơm lam, bàn về cá dầm xanh, cá anh vũ, chẳng ai nói một lời về trận chiến với dòng sông. Ngày nào cũng thế họ phải giành giật sự sống từ tay những con thác, và họ coi đó là việc làm bình thường. Phong thái thanh thản, ung dung hồn nhiên như thế giữa đất trời cũng là một phẩm chất của một bậc tài hoa.


--> Ông lái đò là một hình tượng đẹp về người lao động mới. Qua hình tượng này, Nguyễn Tuân muốn phát biểu quan niệm: Người anh hùng không chỉ có ở nơi chiến trận với những trận đánh lẫy lừng, những chiến công vang dội mà người anh hùng  còn có cả trong cuộc sống lao động thường ngày, trong cuộc chiến đối mặt với thiên nhiên hiểm nguy.


*Nghệ thuật:


- Nguyễn Tuân chú ý tô đậm nét tài hoa nghệ sỹ của người lái đò. Theo ông, nét tài hoa ấy không chỉ thể hiện trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật mà còn có nhiều trong những hoạt động khác, miễn là con người đạt tới trình độ điêu luyện.


- Có ý thức tạo tình huống đầy thử thách để nhân vật bộc lộ rõ những phẩm chất của mình. Lối dựng cảnh đầy giá trị tạo hình, sử dụng nghệ thuật đối lập... ông đã huy động thành công vốn từ của mình:



+) Ngôn ngữ miêu tả đầy cá tính, phù hợp với đối tượng.



+) Sử dụng lối so sánh, ví von bất ngờ mà chính xác
VỢ NHẶT

                 Kim Lân

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Tác giả

- Kim Lân là cây bút có sở trường truyện ngắn. 
- Thế giới nghệ thuật của ông thường là khung cảnh nông thôn, người nông dân. “Là nhà văn một lòng đi về với đất, với những cái thuần phác, nguyên thủy của cuộc sống”.
- Sáng tác của KL không nhiều về số lượng nhưng có gía trị cao về ND và NT.
II. Tác phẩm
1. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
- “Vợ nhặt” viết năm 1955 được in trong tập truyện ngắn “Con chó xấu xí” (1962)  
- Truyện ngắn có tiền thân là tiểu thuyết "Xóm ngụ cư", tác phẩm viết sau CMT8 nhưng còn dang dở và bị mất bản thảo. Sau khi hoà bình lập lại (1954) tác giả dựa vào cốt truyện cũ đặt tên là Vợ nhặt.
2. Bối cảnh và tình huống truyện

2.1. Bối cảnh

- Câu chuyện được KL đặt vào khung cảnh nạn đói năm Ất Dậu 1945.
- «Cái đói đã tràn đến»: cách nói gợi lên nỗi kinh hoàng cho người dân về một hiểm hoạ lớn của dtộc mà ng/nhân chủ yếu là do tội ác của phát xít Nhật và Đế quốc Pháp.
+ K/gian năm đói: 
. Hình ảnh: khắp nơi, người chết như ngả rạ, những cái thây nằm còng queo,…
. Âm thanh: quạ kêu gào từng hồi thê thiết, tiếng khóc hờ của những gia đình có người chết đói…
. Không khí: vẩn lên mùi hôi thối của rác rưởi và mùi gây của xác người, mùi đốt đống dấm khét lẹt…
+ Con người năm đói: với những khuôn mặt xanh xám, hốc hác, u tối. Đáng sợ nhất là có tới hai lần tác giả so sánh con người với ma. Kiểu so sánh ấy thể hiện một cảm quan đặc biệt về cái thời ghê rợn: cái thời mà ranh giới giữa người với ma, sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc. Cõi âm nhoà cõi dương.
→ Khắp nơi đều một màu địa ngục
- Bối cảnh nhỏ:
+ Ngã tư xóm chợ xác xơ, heo hút, 2 bên dãy phố úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn.
+ Xóm ngụ cư: trẻ con ủ rũ, mất hết hồn nhiên, nụ cười của Tr cũng không còn
( Bằng bút pháp tả thực, khắc hoạ kinh hoàng về nạn đói thời kì này, nhà văn nhằm lên án, tố cáo XHTD đồng thời bày tỏ thái độ đau xót vô hạn trước hiện thực.
2.2. Tình huống truyện 
- KL đã tạo một tình huống truyện hết sức độc đáo: Tràng “nhặt” được vợ!

( Đây là một tình huống vừa lạ, vừa oái ăm (dở khóc, dở cười) nhưng cũng là một tình huống cảm động, chan chứa tình người.
+ Lạ: Tràng xuất thân trong một gđ nghèo, xấu xí, thô kệch, lại là dân ngụ cư bị người làng khinh bỉ mà có vợ theo không về.  
+ Oái oăm: trong cảnh đói khát, vấn đề cái ăn là cả một vấn đề sinh mệnh mà dám “đèo bòng”.
→ Điều này đã tạo nên sự xáo trộn tâm lí cho tất cả mọi người: phức tạp (vui có, buồn có, cả lo lắng, tủi hờn...
+ Cảm động: vì nó thể tình người trong cái đói. Quyết định đưa người đàn bà xa lạ về nhà của Tràng thể hiện niềm khát khao hp mãnh liệt và tấm lòng nhân hậu, sự đùm bọc lẫn nhau trong hoàn cảnh éo le của người lđ.
( Chuyện Tràng nhặt được vợ đã nói lên tình cảnh thê thảm và thân phận tủi nhục của người ndân nghèo trong nạn đói khủng khiếp năm 1945.
( Thông qua tình huống «nhặt vợ» ngồ ngộ mà đầy thương tâm của Tràng, KL thể hiện niềm tin vào bản chất của người dân lao động. Trong bất kì hoàn cảnh nào, thậm chí đói khát đến mức gần kề cái chết, người dân lao động vẫn khao khát hạnh phúc, khao khát tổ ấm gia đình, vẫn cưu mang đùm bọc lẫn nhau và không bao giờ cạn kiệt niềm tin vào tương lai.
( Tình huống truyện được xây dựng bất ngờ, hợp lí. Qua đó, nổi bật số phận và vẻ đẹp của nhân vật, thể hiện rõ giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc.
3. Hệ thống nhân vật
3.1. Nhân vật Tràng
a. Tràng là người đàn ông nghèo khổ, nhiều thua thiệt:
- Gia cảnh: cha mất, mẹ già, nhà nghèo…
- Có vẻ ngoài thô kệch, xấu xí, trí tuệ có phần ngờ nghệch, vụng về: 2 mắt nhỏ tí, quai hàm bạnh ra, lưng to bè như lưng gấu cứ chúi về phía trước, vừa đi vừa ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch…
- Thân phận nghèo hèn (là dân ngụ cư) – thường bị rẻ rúng:…
- Làm nghề cực nhọc: kéo xe bò thuê chở thóc…
( Ấy vậy mà trong nạn đói khủng khiếp, Tràng lại lấy được vợ mà nói chính xác hơn là Tràng “nhặt được vợ”. Đằng sau tình huống oái oăm, dở khóc dở cười đó là niềm tin bất diệt của nhà văn vào những phẩm chất tốt đẹp của người lao động mà Tràng chính là biểu tượng.
b. Tâm trạng và hàng động

* Gặp gỡ và quyết định “nhặt vợ”
- Lần gặp 1: lời hò của Tràng chỉ là lời nói đùa vui, thể hiện sự lạc quan, vui vẻ của người lao động cho đỡ mệt nhọc chứ không có tình ý gì.

- Lần gặp 2:

+ Khi bị cô gái mắng, Tràng chỉ cười toét miệng và mời cô ta ăn dù không dư dả gì (cũng tuyệt đối không có ý định gì). Đó là hành động của người nông dân hiền lành tốt bụng, giàu lòng cảm thông với người đang bên bờ vực của cái chết.
+ Khi QĐ đưa người đàn bà về theo mình: không phải là Tràng không biết «chợn», nhưng rồi lại tặc lưỡi «Chậc, kệ!». Một quyết định tầm phơ đối với sự việc trọng đại bậc nhất của đời người. Nhưng tuyệt đối không phải là quyết định của kẻ bồng bột mà là thái độ dũng cảm, chấp nhận hoàn cảnh. Có thể hiểu, khi tặc lưỡi như vậy là Tràng đã đánh cược cùng cái đói để được sống cuộc sống bình thường như mọi người.

+ Đưa người đàn bà lên chợ tỉnh mua đồ: diễn tả sự nghiêm túc, chu đáo của Tràng trước quyết định lấy vợ của mình. Tràng không hề “rẻ rúng” hay “khinh bỉ” mà trái lại, Tràng thực sự “nâng niu” “trân trọng” người vợ cũng là trân trọng hạnh phúc của chính mình. Tràng hào phóng đến mức “xa xỉ”, khi mua 2 hào dầu thắp mừng sự kiện “vợ mới vợ miếc” cho sáng sủa, đàng hoàng. Đó là 1 suy nghĩ, hành động hết sức nghiêm trang, chân thành của 1 người tử tế.
(Quyết định và hành động của Tràng thể hiện niềm khát khao hạnh phúc gia đình của người nông dân nghèo khổ, cụ thể hoá ý đồ nghệ thuật của KL.
* Trên đường về
- Mọi ngày đi làm về với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay trông «mặt hắn có vẻ gì phớn phở khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai con mắt thì sáng lên lấp lánh».
+ Thấy mọi người nhìn mình, hắn “lấy làm thích ý lắm, cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình”.
( Tràng đang sống trong sự sung sướng, hãnh diện vì có vợ, hạnh phúc đó quá lớn đối với Tràng. Vì hạnh phúc quá lớn ngoài sức tưởng tượng của Tràng. Trước đó Tràng đâu có nghĩ đến chuyện lấy vợ, có được hạnh phúc. Nhà nghèo, xấu xí, bị người ta khinh đâu dám mơ tới một đàn bà thích mình, lấy mình. Vậy mà bây giờ Tràng có được niềm vui, niềm hạnh phúc ấy.
* Khi về đến nhà:

+ Xăm xăm bước vào dọn dẹp sơ qua, thanh minh về sự bừa bộn vì thiếu bàn tay của đàn bà. Hành động ngượng nghịu nhưng chân thật, mộc mạc.

+ Khi bà cụ Tứ chưa về, Tràng có cảm giác “sờ sợ” vì lo rằng người vợ sẽ bỏ đi vi gia cảnh quá khó khăn, sợ hạnh phúc sẽ tuột khỏi tay.

+ Sốt ruột chờ mong bà cụ Tứ về để thưa chuyện vì trong cảnh đói khổ vẫn phải nghĩ đến quyết định của mẹ. Đây là biểu hiện của đứa con biết lễ nghĩa.
- KL đã rất khéo léo và tinh tế khi diễn tả tâm trạng của Tràng với rất nhiều cảm xúc: bất ngờ, lạ lẫm, lo lắng, sờ sợ rồi lại tự hào...

- Thấy mẹ về, bao nhiêu sự hồi hộp, chờ đợi để được chia sẻ, một niềm vui lớn lao đã bật lên thành tiếng reo mừng. Tiếng reo ấy bộc lộ trọn vẹn tâm trạng sung sướng của Tràng. Tiếng reo lấn át đi, làm mờ đi cái không khí ảm đạm thường ngày vẫn bao trùm lên c/s của Tràng và bà mẹ nghèo khổ.

* Sáng hôm sau khi tỉnh dậy:
- Một cảm giác mới lạ chưa từng thấy tràn ngập tâm hồn Tràng, «trong người êm ái, lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra». Xung quanh có cái gì vừa đổi thay, mới lạ…
+ Nhà cửa, sân vườn gọn gàng, sạch sẽ...
+ Vợ Tràng trở thành một người đàn bà hiền hậu, đúng mực...
+ Mẹ Tràng nhẹ nhõm, tươi tỉnh, rạng rỡ hẳn lên...
- Tràng nhận ra vai trì và vị trí của người đàn bà trong gia đình. Cũng thấy mình trưởng thành hơn. Niềm vui sướng, hạnh phúc của Tràng đã gắn liền với ý thức về trách nhiệm và bổn phận: «Bỗng nhiên... lại căn nhà».
( Từ khi nhặt được vợ nhân vật đã có sự biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Qua sự biến đổi này, nhà văn ca ngợi vẻ đẹp của những con người trong cái đói. Tràng là biểu tượng của nỗi cay cực nhưng cũng là biểu tượng cho tình thương giữa những người nghèo với nhau, là khát vọng mãnh liệt về cuộc sống tốt đẹp của người lao động.
3.2. Nhân vật người vợ nhặt
a. Trước khi theo Tràng về
- Lai lịch: không tên, không tuổi, không quê quán, họ hàng, xuất hiện giữa chợ tỉnh, ngồi vêu trước cửa kho thóc Nhật để nhặt nhạnh những hạt rơi vãi, «phận gái giữa đường» bèo bọt, rẻ rúng như cái rơm cái rác. 
- Ngoại hình: 1 người đàn bà rách rưới «quần áo tả tơi như tổ đỉa», «khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn hai con mắt», 
- Bộ dạng cong cớn, đanh đá. Cái đói biến thị thành một kẻ liều lĩnh, cùng đường. Hai con mắt thị «sáng lên» trước miếng ăn, thị «cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc không chuyện trò gì», ăn xong cầm đũa quệt ngang và thở, theo không người ta về làm vợ chỉ bằng mấy câu tầm phào.
( Cái đói đã đẩy thị đến bên bờ vực của cái chết. Chới với giữa dòng lũ đói đó, bản năng ham sống, ý thức bám lấy sự sống rất mãnh liệt của con người đã «xui» thị «bám lấy Tràng», chấp nhận theo không Tràng, bỏ qua ý thức về danh dự, tự trọng… để được sống!
b. Sau khi theo Tràng về
- Trên đường về nhà Tràng, cái nón rách không đủ để che đi bộ mặt «ngượng nghịu», «thèn thẹn» của thị. «Chân nọ cứ díu vào chân kia», thị ngại ngùng trước những con mắt tò mò của người dân xóm ngụ cư. Thái độ liều lĩnh ở chợ tỉnh biến đâu mất, thay vào đó là nét tâm lí đầy nữ tính có chút tủi phận, ngại ngùng của người con gái đang bước về nhà chồng. 
- Ngồi mớm ở mép giường với vẻ mặt «bần thần», thái độ «khép nép» trước bà cụ Tứ - đó là hình ảnh của cô con dâu mới về nhà chồng.
- Theo Tràng chỉ để mong được sống, nhưng khi nhìn thấy căn nhà Tràng «cái ngực gầy lép của Thị nhô lên, nén một tiếng thở dài»… hụt hẫng và thất vọng. Nhưng Thị không bỏ đi, bởi Thị trân trọng tấm lòng của người đàn ông đã cưu mang mình trong lúc khốn cùng nhất.
Gặp Tr, theo Tr về, cuộc đời thị bước sang một trang mới. Khi có chỗ bấu víu, nương tựa, tâm lí thị thay đổi rất lạ. Tác giả đã khéo léo, tinh tế giúp ta khám phá những diễn biến tâm lí phức tạp của người vợ nhặt trước sự thay đổi của số phận.
- Một người vợ đảm đang, nhanh nhẹn, một người con dâu lễ phép, chu đáo, ý tứ trong cư xử, nói năng, «rõ ràng là một người đàn bà hiền hậu, đúng mực». 
- Không những thế, trong bữa cơm ngày đói, nghe tiếng trống thúc thuế, thị đã nói với mẹ chồng và chồng: “Trên mạn Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không chịu đóng thuế nữa đâu. Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật, chia cho người đói nữa đấy”. Thị dường như đã đem sinh khí, thông tin mới mẻ và thời cuộc cho mẹ con Tràng, ta cảm thấy như thị chính là người “truyền tin cách mạng”, gieo hi vọng, niềm tin về sự đổi đời cho người lao động.
( Qua nhân vật người «vợ nhặt», KL cho cta thấy số phận của con người thật thảm hại, rẻ rúng trước cái đói.
( Nhân vật người vợ nhặt cũng đã nói lên một sự thật ở đời. Đó là, trong đói khổ, hoạn nạn, kề bên cái chết, nhân dân ta vẫn khao khát được sống, khao khát hạnh phúc gia đình. Những người nghèo khổ đã biết dựa vào nhau, cưu mang và đùm bọc lẫn nhau để vượt qua thử thách khắc nghiệt, vươn tới cuộc sống hạnh phúc.
3.3. Nhân vật bà cụ Tứ
a. Một bà mẹ nghèo khổ:
- Một bà lão già nua, ốm yếu, lưng khòng vì tuổi tác.
- Cuộc đời dằng dặc buồn: chồng và con gái mất vì đói khổ.
- Gần đất xa trời mà vẫn chưa lo được việc cưới vợ cho con.
- Xây dựng nhân vật này, nhà văn còn muốn gửi gắm nhiều điều: 
+ Một bà mẹ thương con
+ Ý thức rất rõ về cuộc sống hiện tại
+ Biết vươn lên trên nghịch cảnh để mà sống
→ Bà mẹ ấy là biểu tượng cho những bà mẹ nghèo VN dưới chế độ XH cũ.
b. Diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ
* Khi gặp con dâu
- Diễn biến tâm trạng của bà còn phức tạp hơn nhân vật Tràng. Tâm trạng bà cụ Tứ được miêu tả theo diễn biến từ ngạc nhiên đến xót thương, lo lắng, vui buồn lẫn lộn.
+ Khi nghe tiếng reo, nhận thấy thái độ vồn vã khác thường của con: phấp phỏng, biết có điều bất thường đang chờ đợi.
+ Đến giữa sân nhà, “bà lão đứng sững lại, càng ngạc nhiên hơn”, đặt ra hàng loạt câu hỏi: 
+ Bà lập cập bước vào nhà, càng ngạc nhiên hơn khi nghe tiếng người đàn bà xa lạ chào mình bằng u.
+ Sau lời giãi bày của Tràng, bà cúi đầu nín lặng, 1 sự nín lặng chất chứa biết bao suy nghĩ:
. Vừa ai oán, xót thương cho con mình…
. Ái ngại, thấu hiểu và cảm thông cho cảnh ngộ tội nghiệp của con dâu «người ta có gặp…». Bà cụ chấp thuận cho hai người thành vợ thành chồng.
. Bà cụ đã khóc và lo lắng, xót xa tự hỏi: «Liệu chúng nó có nuôi nổi nhau qua cơn đói khát này không?».
. Tủi vì chưa hoàn thành bổn phận người mẹ lo vợ cho con trai. Mừng cho con trai mình có được vợ nhưng không giấu nỗi lo lắng khi nghĩ đến tương lai của con.
- Bà động viên và khuyên hai con những điều thật đôn hậu, chí tình, tin vào tương lai tươi sáng «vc chúng… ba đời».
- Bà khổ tâm vì chưa lo cho con được chu đáo: «Kể có ra… ». Biết bao sự cảm thông, yêu thương trong lời nói với con: «Chúng mày lấy nhau lúc này u thương quá».
( Tâm trạng của bà cụ Tứ lẫn lộn buồn vui, lo lắng. Niềm vui của bà mẹ nghèo khổ trong cảnh ngộ này thật tội nghiệp. Nó trở nên héo hắt vì không sao thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của sự buồn tủi, lo lắng, xót thương. Nhưng với tấm lòng nhân hậu, bà vẫn làm ra vui cho các con vui, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các con.
* Sáng hôm sau:
- Bà cụ “tươi tỉnh, nhẹ nhõm khác hẳn ngày thường, cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên”.
- Bà lão xăm xắn thu dọn, quét tước nhà cửa
- Bà nói toàn chuyện vui, chuyện sung sướng về sau này..
( Niềm vui vì có con dâu, vì hạnh phúc của con và niềm tin vào cuộc sống đã làm bà cụ thay đổi hẳn. Trong cái thân hình «lọng khọng», tàn tạ đi vì đói khổ ấy vẫn nung nấu 1 ý chí mãnh liệt thay đổi cuộc sống trong thực tại, vẫn lạc quan, tìm mọi cách để nhen nhóm niềm tin, niềm hi vọng cho các con.
4. Tư tưởng chủ đề của TP
- Bữa ăn ngày đói thật thảm hại. Ai cũng cố làm ra vui nhưng không khỏi thấm thía cái thân phận và hoàn cảnh cơ cực của mình. Nhưng họ sẽ không gục ngã vì họ tìm được niềm an ủi trong sự cưu mang, nương tựa, chăm sóc nhau.
- Tình vợ chồng, tình mẹ con sẽ là động lực giúp họ vượt qua thực trạng u uất, bế tắc. Trong hoàn cảnh đói khát khủng khiếp đó, giữ cho được tình cảm tốt đẹp và lối sống nhân ái như thế là rất đáng quý. Điều kiện tình cảm ấy cần nhưng chưa đủ để đảm bảo một tương lai tốt lành hơn. Đoạn kết đã nâng chủ đề tư tưởng của tác phẩm lên một cấp độ mới, cao hơn.
- Hình ảnh Cách mạng xa mà gần, trừu tượng mà cụ thể. Hình ảnh đó làm cho họ suy nghĩ, tạo cho họ xúc động và hơn hết là cho họ niềm tin. Hiện thực khắc nghiệt vẫn còn đó, tiếng trống thúc thuế vẫn dồn dập nhưng trong ý nghĩ của Tràng vụt hiện ra «đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới…»
4. Tổng kết
Nội dung
- Lên án tội ác tày trời của bọn thống trị Nhật-Pháp cùng bè lũ tay sai. Chúng đã đẩy ND ta vào nạn đói khủng khiếp năm 1945.
- Niềm tin vào bản chất của người dân lao động. Trong bất kì hoàn cảnh nào, thậm chí đói khát đến mức gần kề cái chết, người dân lao động vẫn khao khát hạnh phúc, khao khát tổ ấm gia đình, vẫn cưu mang đùm bọc lẫn nhau và không bao giờ cạn kiệt niềm tin vào tương lai.
Nghệ thuật
- Tạo tình huống truyện độc đáo.
- Cách dựng truyện tự nhiên, đơn giản nhưng chặt chẽ, tác giả đã khéo làm nổi bật sự đối lập giữa hoàn cảnh và tính cách.
- Khắc họa những hình tượng nhân vật sinh động, miêu tả tâm lí nhân vật khá tinh tế, chân thực.
- Giọng văn mộc mạc, giản dị. Ngôn ngữ gần với khẩu ngữ nhưng có sự chắt lọc kĩ lưỡng.
B. LUYỆN ĐỀ

I. Một số đề “minh họa” về tác phẩm (câu NLVH – 5 điểm )

Dạng 1 : Cảm nhận hình tượng nhân vật
Truyện có 3 nhân vật đều có khả năng thì vào: Bà cụ Tứ, Tràng, người vợ nhặt.
Đề 1: Cảm nhận về nhân vật Tràng trong đoạn trích sau: “Sáng hôm sau, … sửa lại căn nhà”.

Đề 2: Cảm nhận tâm trạng bà cụ Tứ qua đoạn trích: “Bà lão cúi đầu nín lặng. … nước mắt chảy xuống ròng ròng”.
Đề 3: Cảm nhận về sự thay đổi ở nhân vật người vợ nhặt khi ở chợ tỉnh và trong “buổi sáng hôm sau”.
…

Dạng 2 : Cảm nhận về đoạn trích trong bài Vợ nhặt
Đề 4: Cảm nhận đoạn trích: “Cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào […] gào lên từng hổi thê thiết”.

Đề 5: Cảm nhận đoạn trích: “Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại […] lá cờ đỏ bay phấp phới” và cho biết ý nghĩa đoạn kết truyện Vợ nhặt.

….

Dạng 3: Phân tích tình huống truyện
II. Yêu cầu làm bài đối với từng đối tượng HS
Học sinh Yếu
- Bài viết đủ 3 phần: MB-TB-KB
+ MB: Giới thiệu được tác giả - tác phẩm

VD: Kim Lân là nhà  văn chuyên viết về nông thôn và người nông dân. Ông viết không nhiều những các tp của ông đều có giá trị, Vợ nhặt là tác phẩm tiêu biểu…

+ TB gồm các ý sau

. Giới thiệu được về hoàn cảnh sáng tác.

. Kể sơ qua bối cảnh câu chuyện (NẠN ĐÓi) và tình huống truyện (NHẶT VỢ)

. Giới thiệu về nhân vật (Lai lịch, ngoại hình, cảm nhận chung nhất về tính cách, số phận của nhân vật)

. Tập trung CẢM NHẬN ĐOẠN VĂN (VỀ NHÂN VẬT) đề yêu cầu. Không cảm nhận được thì kể lại (càng chi tiết càng tốt, càng dài càng tốt). Nếu không kể lại được thì CHÉP LẠI đoạn văn (nếu biến đổi câu chữ, giữ nguyên ý của câu/đoạn là tốt, không được nữa thì chép nguyên)

. Nhận xét được gì về NT, ý đồ tư tưởng, NT của nhà văn, giá trị nhân đạo của tác phẩm…được thể hiện qua nhân vật/đoạn trích thì nhận xét, không nhân xét được thì … thôi, bỏ qua.

+ Kết bài: Đánh giá, khái quát lại vấn đề. 

(Nếu không đánh giá khát quát được thì nêu cảm nhận về nhân vật/hoặc cảm nhận chung về TP cũng được, thường là trong sự liên hệ, đối sánh với hôm nay. VD: Đọc TP Vợ nhặt, càng trân trọng gđ, những người thân yêu, trân trọng cuộc sống hôm nay…

- Có thể yêu cầu HS Yếu kém học ghi nhớ SGK, bê nguyên vào làm … kết bài)

Học sinh TB-KHÁ-GIỎI
- Đảm bảo các yêu cầu ND nhận biết, thông hiểu về TP như với HS yếu

- Tập trung cảm nhận (phân tích) vào các ý in đậm: Nhận xét về NT, ý đồ tư tưởng, NT của nhà văn, giá trị nhân đạo của tác phẩm…được thể hiện qua nhân vật, đoạn trích… 
Thường là trả lời các câu hỏi:

+ Xây dựng nhân vật đó, nhà văn muốn thể hiện điều gì (KV sống, KV hp, niềm tin vào tương lai)…

+ Đăc sắc NT (nghệ thuật tạo tình huống, phân tích tâm lí nhân vật, ngôn ngữ …)

+ Giá trị nhân đạo của TP thể hiện ntn qua đoạn trích/nhân vật (lên án, tố cáo…; cảm thông chia sẻ…; trân trọng ước mơ, khát vọng của con người...; khẳng định những phẩm chất tốt đẹp của NDLĐ, niềm tin vào con người, tương lai…; hé mở cho nhân vật con đường đến tương lai…)

- Có sự chuyển ý chuyển đoạn… sao cho liền mạch, hợp lý. 

- Liên hệ/so sánh phù hợp để làm nổi bật vấn đề.

- Cảm xúc của người viết …
III. Đề và đáp án cụ thể
Đề 1: Cảm nhận của anh (chị) về nhân vật Tràng trong đoạn trích sau: “Sáng hôm sau, … sửa lại căn nhà”.
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	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: MB giới thiệu được vấn đề, TB triển khai được vấn đề, KB khái quát được vấn đề.
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về nhân vật nhân vật Tràng trong đoạn trích “Sáng hôm sau…. căn nhà” (Vợ nhặt – KL)
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	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

* Mở bài: 

- Giới thiệu ngắn gọn về tác giả KL và TP Vợ nhặt 
- Khẳng định: Một trong những thành công tác phẩm là đã xây dựng thành công nhân vật Tràng với những phẩm chất tốt đẹp, đặc biệt là sự miêu tả tâm trạng và những cảm nhận của Tràng ở “buổi sáng hôm sau” để thể hiện quan điểm: sức mạnh của tình thương, hạnh phúc… có thể thay đổi con người

* Thân bài:

- Hoàn cảnh sáng tácTP/ Giới thiệu chung về nv Tràng

- Tình huống nhặt vợ của Tràng

+ Tràng nhặt được vợ trong bối cảnh: Cái đói đã tràn đến ...
+ Không gian năm đói: 
. Hình ảnh: khắp nơi, người chết như ngả rạ, những cái thây nằm còng queo bên đường…
. Âm thanh: quạ kêu gào thê thiết, tiếng khóc hờ của những gia đình có người chết đói…
. Không khí: vẩn lên mùi hôi thối của rác rưởi và mùi gây của xác người, mùi đốt đống dấm khét lẹt…
+ Con người năm đói: với những khuôn mặt xanh xám, hốc hác, u tối. Đáng sợ nhất là có tới hai lần TG so sánh con người với ma. Kiểu so sánh ấy thể hiện một cảm quan đặc biệt về cái thời ghê rợn: cái thời mà ranh giới giữa người với ma, sự sống và cái chết chỉ mong manh như sợi tóc. Cõi âm nhoà cõi dương.
→ Khắp nơi đều một màu địa ngục

- Trong bối cảnh đó, Tràng vẫn quyết “nhặt vợ” về. Đó là một hành động đầy dũng cảm và vô cùng cảm động: vì nó thể tình người trong cái đói. Quyết định đưa người đàn bà xa lạ về nhà của Tràng thể hiện niềm khát khao hp mãnh liệt và tấm lòng nhân hậu, sự đùm bọc lẫn nhau trong hoàn cảnh éo le của người lđ. Và Tràng đã được «bù đắp xứng đáng »…

- Cảm nhận về nhân vật Tràng trong buổi “sáng hôm sau”

+ Một cảm giác mới lạ chưa từng thấy tràn ngập tâm hồn Tràng, «trong người êm ái lửng lơ như người vừa ở trong giấc mơ đi ra». Xung quanh có cái gì vừa đổi thay, mới lạ…
. Nhà cửa, sân vườn gọn gàng, sạch sẽ...
. Vợ Tr trở thành một người đàn bà hiền hậu, đúng mực...
. Mẹ Tràng nhẹ nhõm, tươi tỉnh, rạng rỡ hẳn lên...
+ Tr nhận ra vai trì và vị trí của người đàn bà trong gia đình. Tràng thực sự xúc động trước những hình ảnh bình dị đó. Tràng thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Niềm vui sướng, hạnh phúc của Tr đã gắn liền với ý thức về trách nhiệm và bổn phận: «Bỗng nhiên... lại căn nhà».
( Từ khi nhặt được vợ nhân vật đã có sự biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Qua sự biến đổi này, nhà văn ca ngợi vẻ đẹp của những con người trong cái đói. Tràng là biểu tượng của nỗi cay cực nhưng cũng là biểu tượng cho tình thương giữa những người nghèo với nhau, là k/v mãnh liệt về c/s tốt đẹp của người lđ.
- Nhận xét về nghệ thuật, ý đồ tư tưởng của nhà văn, giá trị nhân đạo của tác phẩm… được thể hiện qua nhân vật Tràng trong đoạn 
+ Quan nhân vật Tràng, nhà văn muốn thể hiện điều gì khát vọng hạnh phúc của con người và đặc biệt là niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương, hạnh phúc… làm thay đổi con người.

+ Chủ nghĩa nhân đạo của tác phẩm dựa trên sự am hiểu sâu sắc, gắn với đời sống người nông dân của Kim Lân, luôn hướng về quần chúng lao động, khẳng định phẩm chất và sức sống bền bỉ của họ. Tác giả không tô vẽ, lí tưởng các nhân vật của mình. Niềm tin của tác giả đặt vào những khát vọng bình dị mà chân chính những con người vẫn muốn sống, vẫn khát khao tình thương và sự gắn bó, việc nương tựa vào nhau đã cho họ niềm tin để sống.

+ Đặc sắc nghệ thuật (nghệ thuật tạo tình huống, phân tích tâm lí nhân vật, giọng văn mộc mạc, giản dị. Ngôn ngữ gần với khẩu ngữ nhưng có sự chắt lọc kĩ lưỡng.
	0.5

0.5

0.5

0,5

0.5

0.5

1

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.25


CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
                                                                                  – Nguyễn Minh Châu -

A. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CƠ BẢN 
	
	Hs yếu, kém
	Hs trung bình trở lên

	I. Tác giả, tác phẩm
	
	

	 1. Tác giả
	
	

	   - Những nét chính về tiểu sử:   Là nhà văn quân đội, sáng tác trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

   - Phong cách sáng tác: Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới    
	X
	X

	- Trong kháng chiến chống Mỹ ông tập trung viết và ngợi ca cuộc sống hào hùng của các thế hệ con người Việt Nam dũng cảm, chấp nhận mọi hi sinh vì sự nghiệp chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

  - Từ những năm 80 của thế kỉ XX, sáng tác của Nguyễn Minh Châu đi sâu khám phá sự thật đời sống ở bình diện đạo đức, thế sự.

   - Trong thời kì nào Nguyễn Minh Châu đều sáng tác theo phương châm” Đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn mỗi con người” và ông luôn có cái nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thương và nỗi lo âu đối với con người

  -  Nguyễn Minh Châu có lối văn giản dị mà sâu sắc, thấm thía, nhiều dư vị, nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm.
	
	X

	 2. Tác phẩm
	
	

	   - Với ngôn từ dung dị đời thường, truyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và  những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.
	X
	X

	   - Ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm

        + Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai.

         + Cái nhìn hiện thực đa chiều đã giúp cho nhà văn nhận ra đời sống con người cả ở những sự kiện bề nổi nhưng khuất lấp trong bề sâu của nó, nhận ra những quy luật tất yếu lẫn những ngẫu nhiên, may rủi đầy bất trắc và khó lường trước của đời sống.

       + Ông luôn day dứt về việc con người phải chịu đựng, phải chấp nhận những nghịch lí mà lẽ ra là không đáng có trong một cuộc sống tốt hơn.
	
	X

	 3. Tóm tắt truyện
	X
	X

	 II. Cảm nhận nội dung, nghệ thuật tác phẩm
	
	

	  1. Tình huống truyện
	X
	X

	  - Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng
    + Phát hiện thứ nhất đầy thơ mộng: Bức tranh thiên nhiên đẹp toàn bích của chiếc thuyền lưới vó đang tiến gần bờ trong buổi sớm mai “trước mắt tôi là một bức tranh mực tàu... tôi tưởng chính mình vừa khám phá cái chân lí của sự hoàn thiện...”. Trong đôi mắt người nghệ sĩ khát khao cái đẹp thì đó là “cảnh đắt trời cho” chứa đựng chân lí sự hoàn thiện, khiến tâm hồn anh như được gột rửa, thanh lọc.

    + Phát hiện thứ hai đầy nghịch lí, phi nghệ thuật: Cảnh tượng xấu xí: người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, người đàn ông cục mịch, hung bạo. Thiếu tính người: người chồng đánh đập vợ thô bạo, đứa con bảo vệ mẹ, đánh lại cha 
          =>  Người nghệ sĩ cay đắng nhận ra: đằng sau cái đẹp cảnh “đắt” trời cho là khung cảnh xấu xí, chứa đựng sự thật tàn nhẫn - nạn bạo hành gia đình.  
	
	

	    - Ý nghĩa tình huống truyện

     + Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống: Đó là những phát hiện sâu sắc của người nghệ sĩ về cuộc đời, con người, sự gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống.

     + Cuộc đời vốn là bức tranh nhiều màu sắc, nhiều nghịch lý mà khi nhìn vẻ bề ngoài khó lòng mà đánh giá      
	
	X

	  2. Hình tượng người đàn bà hàng chài    
	X
	X

	  - Một người đàn bà xấu xí lam lũ:

         + Ngoại hình: chị ngoài 40 tuổi, thân hình cao lớn, thô kệch kiểu người miền biển, mặt đầy những nốt rỗ chằng chịt, chịu nhiều thiệt thòi về nhan sắc.

       + Trang phục: Tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng, cho người đọc hình dung về người đàn bà vất vả một nắng hai sương, nghèo khó.

      + Dáng vẻ: Khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới. 

  - Một người đàn bà cam chịu nhẫn nhục

    + Thái độ khi bị chồng đánh: Không hề kêu một tiếng, không chống trả cũng như không tìm cách chạy trốn, không hề phản ứng.

    + Lời nói khẩn thiết van xin quý tòa: “bắt tội con cũng được, bỏ tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó”. Đây là lời van xin đầy bất thường, sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá để không phải bỏ người chồng vũ phu ấy. 

- Một người mẹ thương con, giàu đức hi sinh

   + Khi thấy con gặp nguy hiểm thì đã gửi con lên cho cha đẻ mình, hòng che chắn cho con khỏi nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ, dễ tổn thương.

   + Khi con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, rồi vì muốn bảo vệ mẹ mà bị cha tát cho hai cái thì chị bàng hoàng thoảng thốt, ngồi sụp xuống, cất tiếng gọi: “Phác, con ơi”, chị đau khổ vì vô tình làm tổn thương con.

   + Hy sinh tất cả vì con: thể hiện qua câu chuyện tòa án huyện:  “Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình”, niềm vui lớn trong đời là tháy con được ăn no. 

- Chị thương chồng, yêu chồng:

    + Nhận hết tội về mình  khi mà tòa án gọi lên cho phép chị li hôn. 

    + Sự yêu chồng thể hiện qua tình yêu đối với thằng bé Phác: Trong đàn con đông đúc, thằng Phác là đứa chị yêu nhất vì nó giống chồng từ hình thức bề ngoài cho đến tính cách.

- Một người phụ nữ sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời, biết chắt chiu hạnh phúc bình dị

     + Chị luôn có cái nhìn thấu hiểu và độ lượng với chồng. Nếu như Phùng, Đẩu, cậu bé Phác chỉ nhìn người chồng như một thủ phạm đầy tội ác và tàn nhẫn.

     + Biết chắt chiu hạnh phúc bình dị. Sau khi bị tòa án gọi lên, chị cho biết đi biển cần có đàn ông lúc phong ba và có những lúc cả nhà sống hòa thuận vui vẻ
	
	

	3. Hình tượng người chồng
      Cuộc sống đói nghèo đã biến “anh con trai” cục tính nhưng hiển lành xưa kia thành một người chồng vũ phu. Lão đàn ông có “mái tóc tổ quạ”, “chân chữ bát”, hai con mắt đầy vẻ độc dữ vừa là nạn nhân của cuộc sống khốn khổ, vừa là thủ phạm gây nên đau khổ cho người thân của mình. Phải làm sao để nâng cao cái phần thiện, cái phần người trong những kẻ thô bạo ấy?
	X
	X

	4. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng
     Vốn là người lính thường vào sinh ra tử, Phùng căm ghét mọi sự áp bức, bất công, sẵn sàng làm tất cả vì điều thiện, lẽ công bằng. Anh xúc động ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của thuyền biển lúc bình minh. Nhưng anh cũng rất tức giận khi phát hiện ra cảnh bạo lực gia đình đằng sau bức ảnh nghệ thuật.

          Phùng hiểu rõ: trước khi là một nghệ sĩ rung động trước cái đẹp phải là một người biết yêu ghét vui buồn trước mọi lẽ đời thường, biết hành động để có một cuộc sống xứng đáng với con người.
	X
	X

	   5. Ý nghĩa văn bản
       Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh, truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”  thể hiện những chiêm  nghiệm sâu sắc của nhà văn về nghệ thuật và cuộc đời: 

 - Nghệ thuật chân chính phải luôn gắn với cuộc đời, vì cuộc đời;

 - Người nghệ sĩ cần phải nhìn nhận cuộc sống và con người  một cách toàn diện, sâu sắc;

 - Cuộc sống của con người sau chiến tranh. Sự đói nghèo, lạc hậu làm thay đổi tính cách con người: hoặc là thô bạo, vũ phu, hoặc cam chịu, nhẫn nhục
- Rung lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực gia đình và hậu quả khôn lường của nó. 
	
	X

	6. Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm

    + Giá trị hiện thực: Cuộc sống đói nghèo lạc hậu tăm tối là nguyên nhân dẫn tới nạn bạo hành gia đình. Cuộc chiến đấu bảo vệ quyền sống của cả dân tộc trải qua bao hi sinh gian khổ nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống của từng con người còn đầy cam go, lâu dài, cần có sự quan tâm của cách mạng, của cộng đồng

     + Giá trị nhân đạo: Sự chia sẻ cảm thông của tác giả với những số phận đau khổ tủi nhục của những người lao động vô danh đông đảo trong xã hội. Lên án, đấu tranh với cái xấu, cái ác vẫn còn tồn tại trong từng gia đình. Phát hiện, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người lao động.


	
	X

	7. Nghệ thuật tác phẩm.
     + Tạo được tình huống truyện mang ý nghĩa khám phá, phát hiện chân thực về đời sống và nhân vật.

     + Tính cách nhân vật được soi chiếu qua nhiêu mối quan hệ: giọng điệu xót xa, chiêm nghiệm
	X
	X


B . MỘT SỐ ĐỀ BÀI
 ĐỀ  1   
           Cảm nhận về phẩm chất của nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn văn sau:   “… Lát sau mụ lại mới nói tiếp:
– Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó! Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười – vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ.”
                 (“Chiếc thuyền ngoài xa”- Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, trang 76).                                              
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề. 
	 0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phẩm chất của người đàn bà hàng chài qua đoạn trích.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	4.0

	
	
	1. Mở bài:  Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận…   
	0.5

	
	
	2. Thân bài   Cảm nhận về phẩm chất của người đàn bà hàng chài:
- Thấu hiểu lẽ đời, cảm thông cho chồng, nhận ra được vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình cũng như trách nhiệm của người đàn bà: “Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa”.
	 1.0

	
	
	- Tình thương con vô bờ: Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. 
	1.0

	
	
	- Biết chắt chiu những hạnh phúc nhỏ bé của cuộc sống để giữ con thuyền gia đình trước bờ vực của sự đổ vỡ: ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Đây là người mẹ có trách nhiệm, tấm lòng vị tha và luôn có  bản năng hi sinh của một người mẹ .  =>Tính cách: Yêu thương con, vị tha, nhân hậu,  am hiểu lẽ sống giản đơn của một người đàn bà hàng chài  Đánh giá: hình ảnh người phụ nữ thương chồng, thương con; thấu hiểu lẽ đời bao dung vị tha và giàu đức hy sinh.
	0.5                0.5 

	
	
	* Nghệ thuật: khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt sáng tạo
	0.5

	
	
	3. Kết bài  

- Đánh giá chung về phẩm chất của người đàn bà hàng chài.
	0.25

	
	
	d.Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo  Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ, phù hợp với đặc trưng tiếp nhận văn học. 
	0.5


       ĐỀ 2:     Khép lại tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu viết: 
                  “Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên mặt đất, hòa lẫn trong đám đông …”
                                         (Sách Ngữ văn 12- tập 2, trang 78, NXB Giáo dục, năm 2011)
         Cảm nhận của anh (chị) về  ấn tượng lạ lùng của nhân vật Phùng ở đoạn trích trên. 
                                           HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II
	LÀM VĂN
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề. 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ấn tượng của nhân vật Phùng trong đoạn trích.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	4.0

	
	
	1. Mở bài:   
-  Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận…   
	0.5

	
	
	2. Thân bài    

*Giá trị của tấm ảnh với công chúng:
- Trưởng phòng rất bằng lòng 

- Tấm ảnh “chiếc thuyền ngoài xa” có giá trị nghệ thuật cao và lâu bền, được mọi người yêu thích.
	 1.0

	
	
	*Ấn tượng của nhân vật Phùng về tấm ảnh 

- Vẻ đẹp của tấm ảnh 

+ Nhìn bên ngoài: ảnh đen trắng  

+ Ngắm kĩ: “cái màu hồng hồng của ánh sương mai” khi Phùng chụp ảnh ở bãi xe tăng. Ấn tượng đặc biệt khi Phùng phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh. Phùng luôn trăn trở, băn khoăn, day dứt.

- Vẻ đẹp của cuộc sống 

+ Hình ảnh người đàn bà bước ra từ tấm ảnh (cao lớn, thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch…): Người mẹ giàu đức hi sinh và thấu hiểu lẽ đời. 

+ Những bước đi chắc chắn và hòa lẫn vào đám đông của người đàn bà hàng chài thể hiện niềm tin của Phùng về sự hòa nhập của họ trong hành trình đi lên của cuộc sống.  
	1.0


	
	
	- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật luôn phải xuất phát từ cuộc sống, gắn liên với cuộc sống.
	 1,0

	
	
	* Nghệ thuật: khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt sáng tạo
	0,5

	
	
	3. Kết bài  

- Đánh giá chung về phẩm chất của người đàn bà hàng chài.
	0,25

	
	
	d.Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo : Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ, phù hợp với đặc trưng tiếp nhận văn học. 
	0.5


    ĐỀ  3  : Cảm nhận của anh/chị về tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.
	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:    Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề,  Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích tình huống truyện
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	4.25

	
	
	1. Mở bài:   Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa:
	0.5

	
	
	2. Thân bài    

 a. Khái quát tình huống
    - Phát hiện thứ nhất đầy thơ mộng: Bức tranh thiên nhiên toàn bích của chiếc thuyền lưới vó đang tiến gần bờ trong buổi sớm mai “trước mắt tôi là một bức tranh mực tàu... tôi tưởng chính mình vừa khám phá cái chân lí của sự hoàn thiện...”. Trong đôi mắt người nghệ sĩ khát khao cái đẹp thì đó là “cảnh đắt trời cho” chứa đựng chân lí sự hoàn thiện, khiến tâm hồn anh như được gột rửa, thanh lọc.

    - Phát hiện thứ hai đầy nghịch lí, phi nghệ thuật: Cảnh tượng xấu xí: người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, người đàn ông cục mịch, hung bạo. Thiếu tính người: người chồng đánh đập vợ thô bạo, đứa con bảo vệ mẹ, đánh lại cha =>  Người nghệ sĩ cay đắng nhận ra: đằng sau cái đẹp cảnh “đắt” trời cho là khung cảnh xấu xí, chứa đựng sự thật tàn nhẫn - nạn bạo hành gia đình.

- Phùng không chỉ thấy thái độ nhẫn nhịn, câm lặng chịu đựng của người đàn bà mà còn thấy được thái độ, hành động của chị em Phác trước sự dã man của cha với mẹ. Anh nhận rõ những ngang trái, nghịch lí trong gia đình thuyền chài, hiểu sâu thêm tính cách người đàn bà, chị em Phác, người đàn ông, người đồng đội (Đẩu) và chính bản thân mình. 

b. Khía cạnh nghịch lí của tình huống

-  Nghịch lí giữa vẻ đẹp toàn bích nhưng cảnh đời đen tối:       cảnh chiếc thuyền trong sương sớm tạo nên bức ảnh nghệ thuật thật đẹp đỗi lập với đời sống hiện thực ngang trái trên chiếc thuyền ấy

- Nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu có thiện chí giúp đỡ nạn nhân nhưng lại bị nạn nhân từ chối quyết liệt.

- Người vợ tốt lại bị chồng đánh đập, hành hạ nhưng quyết không li dị và còn bênh vực người chồng vũ phu.

- Người chồng vẫn gắn bó nhưng vẫn cứ hành hạ vợ.

- Đứa con được người bố vất vả nuôi nấng  nhưng dám chống lại bố.

c. Giá trị, ý nghĩa của tình huống: 

- Tình huống làm cho cốt truyện trở nên hấp dẫn người đọc. Nhà văn từng bước dẫn dắt người đọc đi vào những trạng thái ngạc nhiên bằng những chi tiết giàu kịch tính. Rồi vỡ lẽ hiểu được nguyên do của những nghịch lí, ngang trái ấy. 

- Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa là tình huống nhận thức:

     + Sự khám phá, phát hiện sâu sắc về đời sống và con người. Đẩu hiểu được nguyên do chịu đựng của người đàn bà. Anh vỡ lẽ ra nhiều điều trong cách nhìn nhận cuộc sống. 

    + Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa thể hiện quan niệm về mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật và cuộc đời, khẳng định cái nhìn đa diện, nhiều chiều về đời sống, gợi mở những vấn đề mới cho sáng tạo nghệ thuật. 

- Với tình huống giàu ý nghĩa này, Chiếc thuyền ngoài xa rất tiêu biểu cho sự đổi mới nội dung và phong cách của Nguyễn Minh Châu.
3. Kết bài  

- Đánh giá chung về tình huống truyện.
	3.75



	
	
	d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	
	e) Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0.5


Vợ chồng A Phủ

                               Tô Hoài
A. Kiến thức cơ bản: 
GV: giao nhiệm vụ cho dành cho hs yếu kém khái quát những nd cơ bản về: tác giả, tác phẩm, tóm tắt tác phẩm theo nhân vật chính...

Hs: làm việc cá nhân nhớ nội dung cơ bản đã học.

GV: khái quát nhanh ngắn gọn kiến thức cơ bản.
1. Tác giả:
 
- Tô Hoài là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông có vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về con người và phong tục tập quán của nhiều vùng khác nhau trên đất nước ta.
- Văn Tô Hoài luôn hấp dẫn người đọc bởi lối trần thuật hóm hỉnh, sinh động trên cơ sở vốn sống, vốn từ vựng giàu có.

2. Tác phẩm:
a. Xuất xứ

- Truyện Vợ chồng A Phủ in trong tập truyện Tây Bắc, là kết quả của chuyến Tô Hoài đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc (1952), đánh dấu độ chín của phong cách nghệ thuật Tô Hoài.

- Tác phẩm viết về cuộc sống tăm tối và khát vọng sống mãnh liệt của người dân miền núi dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Mị là nhân vật chính.
b. tóm tắt tác phẩm: (yêu cầu hs yếu kém phải tự tóm tắt.)

Tác phẩm kể về cuộc đời của đôi trai gái người Mèo là Mị và A Phủ. Mị là một cô gái trẻ, đẹp. Cô bị bắt làm vợ A Sử - con trai thống lý Pá Tra để trừ một món nợ truyền kiếp của gia đình. Lúc đầu, suốt mấy tháng ròng, đêm nào Mị cũng khóc, Mị định ăn lá ngón tự tử nhưng vì thương cha nên Mị không thể chết. Mị đành sống tiếp những ngày tủi cực trong nhà thống lí. Mị làm việc quần quật khổ hơn trâu ngựa và lúc nào cũng “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”. Mùa xuân đến, khi nghe tiếng sáo gọi bạn tình thiết tha Mị nhớ lại mình còn trẻ, Mị muốn đi chơi nhưng A Sử bắt gặp và trói đứng Mị trong buồng tối. A Phủ là một chàng trai nghèo mồ côi, khoẻ mạnh, lao động giỏi. Vì đánh lại A Sử nên bị bắt, bị đánh đập, phạt vạ rồi trở thành đầy tớ không công cho nhà thống lí. Một lần, do để hổ vồ mất một con bò khi đi chăn bò ngoài bìa rừng nên A Phủ đã bị thống lí trói đứng ở góc nhà. Lúc đầu, nhìn cảnh tượng ấy, Mị thản nhiên nhưng rồi lòng thương người cùng sự đồng cảm trỗi dậy, Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ rồi theo A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài… 
c. Nhân vật Mị:
GV: giao nhiệm vụ cho hs trung bình trở lên tìm hiểu sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị, nghệ thuật của tác phẩm.(giá trị hiện thực, nhân đạo..,)

Hs: ghi chép nội dung ra nháp những kiến thức cơ bản nhất.
* Mị có phẩm chất tốt đẹp nhưng bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần

+ Mị là một thiếu nữ xinh đẹp, hồn nhiên, yêu đời, hiếu thảo; chăm chỉ làm ăn, yêu tự do, ý thức được quyền sống của mình.

+ Là con dâu gạt nợ, Mị bị đối xử như một nô lệ. Mị sống khổ nhục hơn cả súc vật, thường xuyên bị A Sử đánh đập tàn nhẫn. Mị sống như một tù nhân trong căn buồng chật hẹp, tối tăm.

+ Sống trong đau khổ, Mị gần như vô cảm “ngày càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”.

* Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị : 

- Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài:

+ Bên trong hình ảnh “con rùa nuôi trong xó cửa” vẫn đang còn một con người khát khao tự do, hạnh phúc. Gió rét dữ dội cũng không ngăn được sức xuân tươi trẻ trong thiên nhiên và con người, tất cả đánh thức tâm hồn Mị. 

+ Mị uống rượu để quên hiện tại đau khổ. Mị nhớ về thời con gái, Mị sống lại với niềm say mê yêu đời của tuổi trẻ. 

+ Tiếng sáo (biểu tượng của tình yêu và khát vọng tự do) từ chỗ là hiện tượng ngoại cảnh đã đi sâu vào tâm tư Mị.

- Mị thắp đèn như thắp lên ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối. Mị chuẩn bị đi chơi nhưng bị A Sử trói lại; tuy bị trói nhưng Mị vẫn tưởng tượng và hành động như một người tự do, Mị vùng bước đi.

-Tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cứu A Phủ:

+Từ vô cảm đến đồng cảm: những đêm trước nhìn thấy cảnh A Phủ bị trói đứng Mị hoàn toàn dửng dưng, vô cảm. Đêm ấy, dòng nước mắt của A Phủ đã đánh thức và làm hồi sinh lòng thương người trong Mị.

+ Nhận ra sự độc ác và bất công của giai cấp phong kiến miền núi: từ cảnh ngộ của mình và những người đàn bà bị hành hạ ngày trước, đến cảnh đau đớn và bất lực của A Phủ trước mắt, Mị nhận thấy chúng nó thật độc ác, thấy người kia việc gì mà phải chết.

+Hành động cứu người: Mị nhớ lại đời mình, lại tưởng tượng cảnh A Phủ tự trốn thoát. Nghĩ thế Mị … cũng không thấy sợ. Tình thương và lòng căm thù đã giúp Mị có sức mạnh để quyết định cứu người và liều mình cắt dây trói cứu A Phủ.

+ Tự giải thoát cuộc đời mình: đối mặt với hiểm nguy Mị cũng hốt hoảng…; lòng ham sống mãnh liệt đã thúc giục Mị chạy theo A Phủ.

d. Nghệ thuật. (hs khá, giỏi)

GV: giao nhiệm vụ cho hs khá giỏi tìm hiểu nghệ thuật của tác phẩm.(giá trị hiện thực, nhân đạo..,)

Hs: Là việc cá nhân hoặc thảo luận cặp đôi, thống nhất, ghi chép nội dung ra ra nháp ….

GV: gọi hs bất kì trình bày….
- Bút pháp hiện thực sắc sảo; tạo tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn; cách miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tài tình, hợp lí đã tạo nên sự thay đổi số phận nhân vật một cách thuyết phục.

- Tạo tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn; cách miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tài tình, hợp lí đã tạo nên sự thay đổi số phận nhân vật một cách thuyết phục.

e. Giá trị hiện thực, nhân đạo của tác phẩm  


* Giá trị hiện thực:
+ Truyện miêu tả chân thực số phận nô lệ cực khổ của người dân lao động nghèo Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn cường quyền phong kiến miền núi (dẫn chứng Mị, A Phủ).

+ Truyện phơi bày bản chất tàn bạo của giai cấp phong kiến thống trị ở miền núi ( dẫn chứng cha con thống lí Pá Tra)

+ Truyện đã tái hiện một cách sống động vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và phong tục, tập quán của người dân miền núi Tây Bắc (cảnh mùa xuân, cảnh xử kiện A Phủ)

* Giá trị nhân đạo.  

+ Truyện thể hiện lòng yêu thương, sự đồng cảm sâu sắc với thân phận đau khổ của người lao động nghèo miền núi ( dẫn chứng nhân vật Mị, A Phủ)

+ Phê phán quyết liệt những thế lực chà đạp con người (cường quyền và thần quyền).

+ Truyện khẳng định niềm tin vào vẻ đẹp tâm hồn, sức sống mãnh liệt và khát vọng hạnh phúc cháy bỏng của con người.
+ Thông qua câu chuyện, nhà văn đã chỉ ra cho người dân miền núi Tây Bắc nói riêng, những số phận khổ đau nói chung con đường tự giải thoát khỏi những bất công, con đường làm chủ vận mệnh của mình ( dẫn chứng hành động cởi trói cho A Phủ, cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài).

B. Luyện đề: 
Đề 1:
Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho.Trẻ em đi hái bí đỏ, tinh nghịch, đã đốt những lều quanh nương để sưởi lửa.Ở Hồng Ngài, người ta thành lệ cứ ăn Tết thì gặt hái vừa xong, không kể ngày, tháng nào. Ăn Tết như thế cho kịp mưa xuân xuống thì đi vỡ nương mới. Hồng Ngài năm ấy ăn Tết giữa lúc gió thổi vào cỏ gianh vàng ửng, gió và rét rất dữ dội.

Nhưng trong các làng Mèo Đỏ, những chiếc váy hoa đã đem ra phơi trên mỏm đá  xòe như con bướm sặc sỡ. (…) Đám trẻ đợi Tết, chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà. Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Mị nghe tiếng sáo vọng lại, thiết tha bổi hổi.Mị ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi.

                            "Mày có con trai con gái rồi

                              Mày đi làm nương

       Ta không có con trai con gái

      Ta đi tìm người yêu".

Tiếng chó sủa xa xa. Những đêm tình mùa xuân đã tới.

Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm sân chơi chung ngày tết. Trai gái, trẻ con ra sân ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi kèn và nhảy. 

Cả nhà thống lý ăn xong bữa cơm tết cúng ma. Xung quanh chiêng đánh ầm ĩ, người ốp đồng vẫn nhảy lên xuống, run bần bật. Vừa hết bữa cơm tiếp ngay cuộc rượu bên bếp lửa. 

Ngày tết, Mị cũng uống rượu. Mỵ lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, cứ ngày đêm thổi sáo đi theo Mị.

                     (Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập hai, Nxb GD,2008, tr 6,7)
Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp bức tranh thiên thiên, cảnh sinh hoạt và nhân vật Mị ở đoạn trích trên. 
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	Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp bức tranh thiên thiên, cảnh sinh hoạt và nhân vật Mị ở đoạn trích trên. 

	
	
	        1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn trích văn xuôi ( có ý phụ)

          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.

	
	
	       2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:

          Cảm nhận của anh/ chị về vẻ đẹp bức tranh thiên thiên, cảnh sinh hoạt và nhân vật Mị ở đoạn trích trên. 

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:

a.Mở bài: 
- Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hàng đầu của nền văn học hiện đại Việt Nam, là nhà văn có biệt tài nắm bắt rất nhanh nhạy những nét riêng trong phong tục, tập quán của những miền đất mà ông đã đi qua. 
-  Một trong những thành công nhất của nhà văn khi viết về đề tài miền núi Tây Bắc là truyện Vợ chồng A Phủ.

– Nêu vấn đề cần nghị luận:  Đoạn trích “ Trên đầu núi….. đi theo Mị” đã thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sinh hoạt và sức sống tiềm tàng của Mị.
b.Thân bài: 
* Khái quát tác phẩm: Truyện “Vợ chồng A Phủ” được nhà văn Tô Hoài sáng tác năm 1952, in trong tập “Truyện Tây Bắc”. Tác phẩm gồm hai phần: phần đầu kể về cuộc sống tủi nhục của Mị và A Phủ ở Hồng Ngài, là nô lệ nhà thống lí Pá Tra; cuối phần một là cảnh Mị cứu và chạy theo A Phủ. Phần sau kể về Mị và A Phủ ở Phiềng Sa. Họ trở thành vợ chồng, được giác ngộ cách mạng.

* Tổng quát nhân vật Mị.

- Trước khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra:

   + Mị là cô gái người Mông trẻ trung, hồn nhiên, có tài thổi sáo “thổi lá cũng hay như thổi sáo, có biết bao nhiêu người mê”;

   + Mị đã từng yêu, từng được yêu, luôn khao khát đi theo tiếng gọi của tình yêu. Hiếu thảo, chăm chỉ, ý thức được giá trị cuộc sống tự do nên sẵn sàng làm nương ngô trả nợ thay cho bố.

- Khi về làm dâu nhà thống lí Pá Tra: bị “cúng trình ma” nhà thống lí, làm con dâu gạt nợ, bị bóc lột sức lao động, “không bằng con trâu con ngựa”, “đàn bà trong cái nhà này chỉ biết vùi đầu vào công việc”, bị đày đọa nơi địa ngục trần gian, bị đánh, bị phạt, bị trói, ...

- Dù chịu nhiều bất hạnh, đau khổ nhưng Mị là người có phẩm chất tốt đẹp, có sức sống tiềm tàng, khao khát tự do, nhất là trong đêm tình mùa xuân…

*Phân tích nội dung, nghệ thuật vẻ đẹp của đoạn trích:

Về nội dung: Vẻ đẹp trong đêm tình mùa xuân
- Những bức tranh thiên nhiên có vẻ đẹp riêng của miền núi Tây Bắc, đặc biệt là cảnh mùa xuân trên vùng núi cao, được Tô Hoài miêu tả bằng những rung cảm thiết tha của hồi ức.

+ Tết của đồng bào miền núi Tây Bắc là sự cộng hưởng của vẻ đẹp đất trời và niềm vui thu hoạch mùa màng. “Trên đầu núi, các nương ngô, nương lúa gặt xong, ngô lúa đã xếp yên đầy các nhà kho”. 

+ Cái tết ở Hồng Ngài năm ấy đến vào lúc thời tiết khắc nghiệt, gió thổi và rét rất dữ dội nhưng không ngăn nổi những sắc màu rực rỡ của thiên nhiên, không ngăn nổi cái rạo rực của lòng người. 
+ Ngoài sắc màu, bức tranh xuân vùng miền núi Tây Bắc còn rộn rã với thanh âm. Đó là âm thanh của tiếng khèn, của tiếng nói cười của trẻ con, tiếng chó sủa xa xa và đặc biệt hơn cả là tiếng sáo- Vẻ đẹp của bức tranh sinh hoạt, phong tục miền núi, đặc biệt là cảnh ngày tết của người Mèo, qua ngòi bút của Tô Hoài, thực sự có sức say lòng người.

+Đoạn trích giúp chúng ta ít nhiều có thể hình dung về phong tục đón Tết của người Mèo (H'Mông): người Mèo đón Tết khi vụ mùa gặt hái đã xong; mọi người thường tập trung ở một không gian thoáng, rộng, thường là mỏm đất phẳng ở đầu làng để thổi khèn, thổi sáo, đánh quay, ném còn. 

+ Ngoài đầu núi lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Từ láy lấp ló gợi âm thanh tiếng sáo lúc ẩn lúc hiện. Thanh âm ấy tạo không gian mênh mông, được nhà văn miêu tả từ xa đến gần, là biểu hiện của sinh hoạt mang nét đặc trưng của con người Tây Bắc
+ Nhà văn tập trung tả lễ hội diễn ra ở Hồng Ngài vào mùa xuân, trong đó phần Hội được nhấn mạnh hơn cả. Trong đêm tình mùa xuân, ông tả Hội trước: Ở mỗi đầu làng đều có một mỏm đất phẳng làm cái sân chơi chung ngày Tết. Trai gái, trẻ con ra sân chơi ấy tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy.

 - Vẻ đẹp tâm hồn và sức sống mãnh liệt của nhân vật Mị được miêu tả tinh tế, xúc động.

+ Trước cảnh tưng bừng ấy, cứ tưởng Mị nào có biết xuân là gì? Nhưng thật bất ngờ, những đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài đã làm cho tâm hồn Mị hồi sinh trở lại. Có thể nói, tâm trạng và hành động của Mị đã được Tô Hoài thể hiện một cách tinh tế và xúc động.

         + Tâm hồn Mị tha thiết bổi hổi khi nghe tiếng sáo từ đầu núi vọng lại. Mị đã ngồi nhẩm thầm bài hát của người đang thổi sáo. Sau bao nhiêu ngày câm lặng, có lẽ đây là lần đầu tiên người con dâu gạt nợ này đã khẽ hát, dù chỉ là nhẩm thầm.
        + Mị lén lấy hũ rượu uống ực từng bát. Cách uống khiến người đọc cảm nhận dường như không phải Mị đang uống rượu mà là uống từng bát cay đắng, uất hận vào lòng. Những cay đắng, uất hận đó chất chồng và cứ bị dồn đẩy, nghẹn đắng trong lòng Mị.

+ Men rượu đã làm cô hồi tưởng về ngày trước. Tiếng sáo gọi bạn tình văng vẳng trong tai Mị. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp thời con gái đã sống dậy trong lòng Mị: cô thổi sáo giỏi và có bao nhiêu người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo. Hồi tưởng lại mùa xuân tươi đẹp thời con gái, điều đó cho thấy Mị đã được thức tỉnh. Khát vọng sống như ngọn lửa đã bừng sáng tâm hồn Mị.

Về nghệ thuật: (hs tb trở lên)
  - Các từ ngữ địa phương gợi những hình ảnh gần gũi đặc trưng cho miền núi Tây Bắc: nương ngô, nương lúa, vỡ nương, lều canh nương, cùng những sinh hoạt độc đáo: hái bí đỏ chơi quay, thổi sáo.

  -Từ ngữ miêu tả chi tiết đẹp và giàu sức sống: cỏ gianh vàng ửng, những chiếc váy đem ra phơi trên mỏm đá xòe ra như những con bướm sặc sỡ, tiếng sáo lấp ló ngoài đầu núi.

   -Đoạn miêu tả giàu tính nhạc thơ, trữ tình gợi cảm. Âm điệu câu văn êm ả, ngắn và đậm phong vị Tây Bắc (kiểu cách nói năng của người miền núi: nương ngô, nương lúa đã gặt xong, lúa ngô...)

   - Đi sâu vào khai thác diễn biến tâm lí nhân vật Mị rất tự nhiên, chân thực và sâu sắc thông qua hành động và tâm trạng, chủ yếu thể hiện nội tâm tinh tế, xúc động.

* Nhận xét đánh giá. (hs Khá giỏi)
+ Đoạn trích cũng miêu tả rất tinh tế một phong tục rất đẹp, rất thơ của đồng bào vùng cao là lễ hội mùa xuân tràn ngập màu sắc và âm thanh, ấn tượng nhất về màu sắc là vẻ đẹp của váy hoa, của âm thanh là tiếng sáo.

+Ngôn ngữ nghệ thuật của nhà văn với hàng loạt các âm thanh, các hình ảnh gợi hình, gợi cảm rất nên thơ và đậm màu sắc. 

+Chất thơ trong văn xuôi của Tô Hoài được tạo nên bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn cái khí sắc lãng mạn với bút pháp trữ tình cùng cái duyên mượt mà của một văn phong điêu luyện. 

+Bên cạnh nghệ thuật sử dụng ngôn từ, Tô Hoài còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi khả năng diễn đạt tài tình những rung động sâu xa, tinh tế trong thế giới đa cung bậc và muôn vàn sắc thái của tình cảm.

c. Kết bài: 

     - Kết luận về nội dung, nghệ thuật vẻ đẹp của đoạn trích

     - Nêu cảm nghĩ về tình yêu thiên nhiên, con người và tài năng nghệ thuật của nhà văn.

	
	
	4. Sáng tạo: hs khá giỏi                                                    

            Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         

            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu


Đề số 2:
 Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn, nếu không có bếp lửa sưởi kia thì Mị cũng đến chết héo. Mỗi đêm, Mị đã dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần.

Thường khi đến gà gáy Mị ngồi dậy ra bếp sưởi một lúc thật lâu thì các chị em trong nhà mới bắt đầu ra dóm lò bung ngô, nấu cháo lợn. Chỉ chợp mắt được từng lúc, Mị lại thức sưởi lửa suốt đêm.Mỗi đêm, nghe tiếng phù phù thổi bếp, A Phủ lại mở mắt. Ngọn lửa sưởi bùng lên, cùng lúc ấy thì Mị cũng nhìn sang, thấy mắt A Phủ trừng trừng, mới biết A Phủ còn sống. Mấy đêm nay như thế. Nhưng Mị vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi. Mị vẫn trở dậy, vẫn sưởi, chỉ biết chỉ còn ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về, thấy Mị ngồi đấy, A Sử đánh Mị ngã ngay xuống cửa bếp.Nhưng đêm sau Mỵ vẫn ra sưởi như đêm trước.

Lúc ấy đã khuya. Trong nhà ngủ yên thì Mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, Mị lé mắt trông sang thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở, một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Mị chợt nhớ lại đêm năm trước, A Sử trói Mị, Mị cũng phải trói đứng thế kia. Nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết,nó bắt mình chết cũng thôi,nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt về trình ma rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi... Người kia việc gì mà phải chết. A Phủ ... Mị phảng phất nghĩ như vậy.

(Trích Vợ chồng A Phủ- Tô Hoài, Ngữ văn 12, tập hai, Nxb GD,2008, tr 13)
  Cảm nhận của anh/chị về diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đoạn trích trên?
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	Cảm nhận của anh/chị về diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đoạn trích trên?

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một trích văn xuôi ( có ý phụ)

          Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.        

	
	
	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

      Về nhân vật Mị trong đoạn trích; Nhận xét tình cảm của nhà văn Tô Hoài đối với nhân dân Tây Bắc.

	
	
	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:

3.1.Mở bài: 

- Tô Hoài là nhà văn nổi tiếng trên văn đàn từ trước năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực báo chí, nhưng vẫn có một số thành quả quan trọng trong sáng tác văn học, nhất là về đề tài miền núi. Một trong những thành công của Tô Hoài khi viết về đề tài này là truyện “Vợ chồng A Phủ”;

- Nêu vấn đề cần nghị luận: nhân vật Mị trong đoạn trích “Những đêm mùa đông (…)Mị phảng phất nghĩ như vậy” thể hiện diễn biến tâm trạng tinh tế, sâu sắc, bất ngờ...
3.2.Thân bài: 
3.2.1. Khái quát về tác phẩm

- Truyện Vợ chồng A Phủ in trong tập Truyện Tây Bắc, là kết quả của chuyến Tô Hoài đi cùng bộ đội vào giải phóng Tây Bắc (1952), đánh dấu độ chín của phong cách nghệ thuật Tô Hoài. Tác phẩm viết về cuộc sống tăm tối và khát vọng sống mãnh liệt của người dân miền núi dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Mị là nhân vật chính, là linh hồn của tác phẩm.

- Vị trí, nội dung đoạn trích: thuộc phần cuối trong phần 1 của truyện Vợ chồng A Phủ , kể về diễn biến tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm đông cứu A Phủ.
3.2.2. Cảm nhận nội dung, nghệ thuật đoạn trích: 2.5đ 

a. Về nội dung: (2.0đ)

   a.1. Hoàn cảnh Mị gặp A Phủ

    -Giới thiệu sơ lược về Mị: một cô gái xinh đẹp, tài năng, hiếu thảo. Vì món nợ truyền kiếp của gia đình và sự tàn ác của bọn chúa đất miền núi Tây Bắc mà Mị trở thành nạn nhân của chế độ cho vay nặng lãi. Mị là con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra. Trong đêm tình mùa xuân, nhờ tác động bởi ngoại cảnh, men rượu, tiếng sáo, Mị có sức sống tiềm tàng, khao khát hạnh phúc, tình yêu;

    - Giới thiệu sơ lược về A Phủ: một thanh niên có thân phận như Mị, cũng phải ở nhà thống lí Pá Tra để gạt nợ. Do để mất bò mà bị trói đêm này sang đêm khác, ngày này sang ngày kia.
     - Hai con người đau khổ không hẹn mà gặp nhau tại nhà thống lí Pá Tra trong đêm đông nơi núi cao lạnh lẽo.
a.2.Diễn biến tâm lí và hành động của Mị

- Mị có thói quen thức sưởi lửa suốt đêm-đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn.
    +Nếu không có bếp lửa kia thì Mị đến chết héo. Mỗi đêm, Mị dậy ra thổi lửa hơ tay, hơ lưng, không biết bao nhiêu lần: Từ chỉ thời gian mỗi đêm, không biết bao nhiêu lần: gợi thói quen lặp đi lặp lại như một bản năng, ăn vào vô thức. Đó là bản năng tìm tới hơi ấm, ánh sáng.Mị chỉ biết, chỉ còn ở với ngọn lửa: điệp từ “chỉ” diễn tả nét nghĩa tồn tại ít ỏi. Trong văn hóa nhân loại, ngọn lửa thường là vật biểu trưng cho ánh sáng, sự sống. Ở đây, ngọn lửa ngầm ẩn sự hiện hữu tuy tối thiểu nhưng dai dẳng của sức sống trong Mị.

     +A Sử đánh Mị ngã ngay xuống cửa bếp. Nhưng đêm sau Mị vẫn ra sưởi như đêm trước: Từ vẫn tiếp tục nhấn mạnh niềm khát sống bền bỉ. Hình tượng ngọn lửa là nguồn sáng- nguồn ấm-nguồn sống duy nhất đồng thời tiềm sâu sức sống dai dẳng, bền bỉ, bất chấp của Mị.

· Lúc đầu, Mị có trạng thái thản nhiên đáng sợ.
Sau sự nổi loạn ở đêm tình mùa xuân không thành, Mị đã bị cường quyền, thần quyền nhà thống lý Pá tra vùi dập, chà đạp, để bị rơi vào trạng thái tê liệt còn đáng sợ hơn cả trước đây. Điều đó thể hiện trong cách Mị nhìn A Phủ bị trói đứng. Mị trơ lì tê liệt đến mức vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi 
-Những dòng nước mắt của A Phủ làm Mị có nhu cầu được hi sinh: Nguyên nhân quan trọng nhất đã tác động đến tâm lý của Mị để từ sự chai sạn vô cảm đã sống dậy những cảm xúc mãnh liệt, đã bừng dậy khát vọng tự do đó chính là dòng nước mắt của A Phủ. Dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen của A Phủ đã tác động mạnh đến tâm lý của Mị, đưa cô từ cõi quên trở về với cõi nhớ. 
+Tô Hoài đã khéo léo dùng cách trần thuật nửa trực tiếp để cho người đọc thấy rõ cảm xúc của Mị: Trời ơi nó bắt trói đứng người ta đến chết. Dạng thức cảm thán đã cho thấy Mị không còn thờ ơ, vô cảm với đồng loại mà trong tâm hồn cô đã dấy lên một tình thương yêu mãnh liệt. Tâm lí này cho thấy phẩm chất nhân hậu tiềm ẩn trong tâm hồn người phụ nữ cùng khổ.
+Cùng với lòng thương người, Mị đã nhận ra bản chất tàn ác, vô nhân đạo của cha con nhà thống lý: chúng nó thật độc ác. Mị nhận thấy sự khác biệt giữa mình và A Phủ. Vì tin là mình đã bị ma nhà thống lý Pá Tra nhận mặt nên cô ý thức được sự ràng buộc của đời mình, chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Còn với A Phủ, Mị nhận rõ sự bất công:
- Đánh giá ý‎ nghĩa:

+Qua diễn biến tâm lí của nhân vật Mị, nhà văn Tô Hoài muốn khẳng định: bạo lực không thể đè bẹp, hủy diệt khát vọng sống, khát vọng tự do, hạnh phúc. Chỉ có điều là để có được sự sống, tự do, hạnh phúc, con người đã phải trải qua nhiều tủi nhục, đắng cay.
     + Tái hiện nhân vật Mị trong thế cùng A Phủ đối đầu với bọn lang đạo, địa chủ miền núi Tây Bắc, Tô Hoài đã lên án giai cấp thống trị bất nhân được thực dân Pháp bảo trợ đã chà đạp lên quyến sống, quyền hạnh phúc của những người dân lương thiện miền núi Tây Bắc. Đồng thời, Tô Hoài cũng đã đồng cảm, xót thương sâu sắc trước những nỗi đau tê buốt, xé lòng; đặc biệt là ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp, sức sống diệu kì của những kiếp nông nô lầm than, tủi nhục - trong mọi cảnh ngộ, họ luôn luôn tìm cách vươn lên bằng khát vọng tự do, hạnh phúc, bằng sức mạnh yêu thương và sự dẫn đường chỉ lối của cách mạng sau này.
b. Về nghệ thuật: (hs khá giỏi)
         - Khả năng miêu tả tâm lý nhân vật sâu sắc, đi sâu khai thác diễn biến tâm trạng của nhân vật; 

-Ngôn từ độc đáo, giàu ý nghĩa, giọng văn đầy chất thơ;

 -Cách miêu tả rất cụ thể, thủ pháp tăng tiến; nhịp văn thúc bách, nhanh, gấp; lời văn nửa trực tiếp…

* Nhận xét tình cảm của nhà văn Tô Hoài đối với nhân dân Tây Bắc:

- Đồng cảm với nỗi khổ đau mà con người phải gánh chịu (đồng cảm với thân phận làm dâu gạt nợ của Mị khi nhớ lại bị A Sử chà đạp; nỗi đau của A Phủ khi bị trói vào cây cọc để thế mạng con hổ).

- Phát hiện ra tinh thần phản kháng của con người bị áp bức (từ vô cảm, Mị đã đồng cảm với người đồng cảnh ngộ; từ suy nghĩ đúng sẽ có hành động đúng).

-Tấm lòng nhà văn dành cho đồng bào miền núi thật sâu nặng, nghĩa tình, xét đến cùng đó chính là tấm lòng nhân đạo của người nghệ sĩ dành cho đất và người Tây Bắc.

3.3.Kết bài: 0.25

     - Kết luận về nội dung, nghệ thuật vẻ đẹp của nhân vật Mị qua đoạn trích;

     - Nêu cảm nghĩ về tư tưởng và nghệ thuật trong sáng tác của Tô Hoài.

	
	
	4. Sáng tạo                                                    

            Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

	
	
	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu                         

            Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu


CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA
                                                                                  – Nguyễn Minh Châu -

A. KHÁI QUÁT NỘI DUNG CƠ BẢN 
	
	Hs yếu, kém
	Hs trung bình trở lên

	I. Tác giả, tác phẩm
	
	

	 1. Tác giả
	
	

	   - Những nét chính về tiểu sử:   Là nhà văn quân đội, sáng tác trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

   - Phong cách sáng tác: Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới    
	X
	X

	- Trong kháng chiến chống Mỹ ông tập trung viết và ngợi ca cuộc sống hào hùng của các thế hệ con người Việt Nam dũng cảm, chấp nhận mọi hi sinh vì sự nghiệp chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

  - Từ những năm 80 của thế kỉ XX, sáng tác của Nguyễn Minh Châu đi sâu khám phá sự thật đời sống ở bình diện đạo đức, thế sự.

   - Trong thời kì nào Nguyễn Minh Châu đều sáng tác theo phương châm” Đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn mỗi con người” và ông luôn có cái nhìn thấu hiểu, trĩu nặng tình thương và nỗi lo âu đối với con người

  -  Nguyễn Minh Châu có lối văn giản dị mà sâu sắc, thấm thía, nhiều dư vị, nhiều trải nghiệm, chiêm nghiệm.
	
	X

	 2. Tác phẩm
	
	

	   - Với ngôn từ dung dị đời thường, truyện kể lại chuyến đi thực tế của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và  những chiêm nghiệm sâu sắc của ông về nghệ thuật và cuộc đời.
	X
	X

	   - Ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm

        + Chiếc thuyền ngoài xa là truyện ngắn rất tiêu biểu cho hướng tiếp cận đời sống từ góc độ thế sự của nhà văn ở giai đoạn sáng tác thứ hai.

         + Cái nhìn hiện thực đa chiều đã giúp cho nhà văn nhận ra đời sống con người cả ở những sự kiện bề nổi nhưng khuất lấp trong bề sâu của nó, nhận ra những quy luật tất yếu lẫn những ngẫu nhiên, may rủi đầy bất trắc và khó lường trước của đời sống.

       + Ông luôn day dứt về việc con người phải chịu đựng, phải chấp nhận những nghịch lí mà lẽ ra là không đáng có trong một cuộc sống tốt hơn.
	
	X

	 3. Tóm tắt truyện
	X
	X

	 II. Cảm nhận nội dung, nghệ thuật tác phẩm
	
	

	  1. Tình huống truyện
	X
	X

	  - Hai phát hiện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng
    + Phát hiện thứ nhất đầy thơ mộng: Bức tranh thiên nhiên đẹp toàn bích của chiếc thuyền lưới vó đang tiến gần bờ trong buổi sớm mai “trước mắt tôi là một bức tranh mực tàu... tôi tưởng chính mình vừa khám phá cái chân lí của sự hoàn thiện...”. Trong đôi mắt người nghệ sĩ khát khao cái đẹp thì đó là “cảnh đắt trời cho” chứa đựng chân lí sự hoàn thiện, khiến tâm hồn anh như được gột rửa, thanh lọc.

    + Phát hiện thứ hai đầy nghịch lí, phi nghệ thuật: Cảnh tượng xấu xí: người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, người đàn ông cục mịch, hung bạo. Thiếu tính người: người chồng đánh đập vợ thô bạo, đứa con bảo vệ mẹ, đánh lại cha 
          =>  Người nghệ sĩ cay đắng nhận ra: đằng sau cái đẹp cảnh “đắt” trời cho là khung cảnh xấu xí, chứa đựng sự thật tàn nhẫn - nạn bạo hành gia đình.  
	
	

	    - Ý nghĩa tình huống truyện

     + Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống: Đó là những phát hiện sâu sắc của người nghệ sĩ về cuộc đời, con người, sự gắn kết giữa nghệ thuật và đời sống.

     + Cuộc đời vốn là bức tranh nhiều màu sắc, nhiều nghịch lý mà khi nhìn vẻ bề ngoài khó lòng mà đánh giá      
	
	X

	  2. Hình tượng người đàn bà hàng chài    
	X
	X

	  - Một người đàn bà xấu xí lam lũ:

         + Ngoại hình: chị ngoài 40 tuổi, thân hình cao lớn, thô kệch kiểu người miền biển, mặt đầy những nốt rỗ chằng chịt, chịu nhiều thiệt thòi về nhan sắc.

       + Trang phục: Tấm lưng áo bạc phếch và rách rưới, nửa thân dưới ướt sũng, cho người đọc hình dung về người đàn bà vất vả một nắng hai sương, nghèo khó.

      + Dáng vẻ: Khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng kéo lưới. 

  - Một người đàn bà cam chịu nhẫn nhục

    + Thái độ khi bị chồng đánh: Không hề kêu một tiếng, không chống trả cũng như không tìm cách chạy trốn, không hề phản ứng.

    + Lời nói khẩn thiết van xin quý tòa: “bắt tội con cũng được, bỏ tù con cũng được, đừng bắt con bỏ nó”. Đây là lời van xin đầy bất thường, sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá để không phải bỏ người chồng vũ phu ấy. 

- Một người mẹ thương con, giàu đức hi sinh

   + Khi thấy con gặp nguy hiểm thì đã gửi con lên cho cha đẻ mình, hòng che chắn cho con khỏi nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ, dễ tổn thương.

   + Khi con phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, rồi vì muốn bảo vệ mẹ mà bị cha tát cho hai cái thì chị bàng hoàng thoảng thốt, ngồi sụp xuống, cất tiếng gọi: “Phác, con ơi”, chị đau khổ vì vô tình làm tổn thương con.

   + Hy sinh tất cả vì con: thể hiện qua câu chuyện tòa án huyện:  “Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình”, niềm vui lớn trong đời là tháy con được ăn no. 

- Chị thương chồng, yêu chồng:

    + Nhận hết tội về mình  khi mà tòa án gọi lên cho phép chị li hôn. 

    + Sự yêu chồng thể hiện qua tình yêu đối với thằng bé Phác: Trong đàn con đông đúc, thằng Phác là đứa chị yêu nhất vì nó giống chồng từ hình thức bề ngoài cho đến tính cách.

- Một người phụ nữ sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời, biết chắt chiu hạnh phúc bình dị

     + Chị luôn có cái nhìn thấu hiểu và độ lượng với chồng. Nếu như Phùng, Đẩu, cậu bé Phác chỉ nhìn người chồng như một thủ phạm đầy tội ác và tàn nhẫn.

     + Biết chắt chiu hạnh phúc bình dị. Sau khi bị tòa án gọi lên, chị cho biết đi biển cần có đàn ông lúc phong ba và có những lúc cả nhà sống hòa thuận vui vẻ
	
	

	3. Hình tượng người chồng
      Cuộc sống đói nghèo đã biến “anh con trai” cục tính nhưng hiển lành xưa kia thành một người chồng vũ phu. Lão đàn ông có “mái tóc tổ quạ”, “chân chữ bát”, hai con mắt đầy vẻ độc dữ vừa là nạn nhân của cuộc sống khốn khổ, vừa là thủ phạm gây nên đau khổ cho người thân của mình. Phải làm sao để nâng cao cái phần thiện, cái phần người trong những kẻ thô bạo ấy?
	X
	X

	4. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng
     Vốn là người lính thường vào sinh ra tử, Phùng căm ghét mọi sự áp bức, bất công, sẵn sàng làm tất cả vì điều thiện, lẽ công bằng. Anh xúc động ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh khôi của thuyền biển lúc bình minh. Nhưng anh cũng rất tức giận khi phát hiện ra cảnh bạo lực gia đình đằng sau bức ảnh nghệ thuật.

          Phùng hiểu rõ: trước khi là một nghệ sĩ rung động trước cái đẹp phải là một người biết yêu ghét vui buồn trước mọi lẽ đời thường, biết hành động để có một cuộc sống xứng đáng với con người.
	X
	X

	   5. Ý nghĩa văn bản
       Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh, truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”  thể hiện những chiêm  nghiệm sâu sắc của nhà văn về nghệ thuật và cuộc đời: 

 - Nghệ thuật chân chính phải luôn gắn với cuộc đời, vì cuộc đời;

 - Người nghệ sĩ cần phải nhìn nhận cuộc sống và con người  một cách toàn diện, sâu sắc;

 - Cuộc sống của con người sau chiến tranh. Sự đói nghèo, lạc hậu làm thay đổi tính cách con người: hoặc là thô bạo, vũ phu, hoặc cam chịu, nhẫn nhục
- Rung lên hồi chuông báo động về tình trạng bạo lực gia đình và hậu quả khôn lường của nó. 
	
	X

	6. Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm

    + Giá trị hiện thực: Cuộc sống đói nghèo lạc hậu tăm tối là nguyên nhân dẫn tới nạn bạo hành gia đình. Cuộc chiến đấu bảo vệ quyền sống của cả dân tộc trải qua bao hi sinh gian khổ nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ quyền sống của từng con người còn đầy cam go, lâu dài, cần có sự quan tâm của cách mạng, của cộng đồng

     + Giá trị nhân đạo: Sự chia sẻ cảm thông của tác giả với những số phận đau khổ tủi nhục của những người lao động vô danh đông đảo trong xã hội. Lên án, đấu tranh với cái xấu, cái ác vẫn còn tồn tại trong từng gia đình. Phát hiện, ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của người lao động.


	
	X

	7. Nghệ thuật tác phẩm.
     + Tạo được tình huống truyện mang ý nghĩa khám phá, phát hiện chân thực về đời sống và nhân vật.

     + Tính cách nhân vật được soi chiếu qua nhiêu mối quan hệ: giọng điệu xót xa, chiêm nghiệm
	X
	X


B . MỘT SỐ ĐỀ BÀI
 ĐỀ  1   
           Cảm nhận về phẩm chất của nhân vật người đàn bà hàng chài trong đoạn văn sau:   “… Lát sau mụ lại mới nói tiếp:
– Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó! Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười – vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ.”
                 (“Chiếc thuyền ngoài xa”- Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, trang 76).                                              
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề. 
	 0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Phẩm chất của người đàn bà hàng chài qua đoạn trích.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	4.0

	
	
	1. Mở bài:  Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận…   
	0.5

	
	
	2. Thân bài   Cảm nhận về phẩm chất của người đàn bà hàng chài:
- Thấu hiểu lẽ đời, cảm thông cho chồng, nhận ra được vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình cũng như trách nhiệm của người đàn bà: “Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa”.
	 1.0

	
	
	- Tình thương con vô bờ: Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. 
	1.0

	
	
	- Biết chắt chiu những hạnh phúc nhỏ bé của cuộc sống để giữ con thuyền gia đình trước bờ vực của sự đổ vỡ: ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ. Đây là người mẹ có trách nhiệm, tấm lòng vị tha và luôn có  bản năng hi sinh của một người mẹ .  =>Tính cách: Yêu thương con, vị tha, nhân hậu,  am hiểu lẽ sống giản đơn của một người đàn bà hàng chài  Đánh giá: hình ảnh người phụ nữ thương chồng, thương con; thấu hiểu lẽ đời bao dung vị tha và giàu đức hy sinh.
	0.5                0.5 

	
	
	* Nghệ thuật: khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt sáng tạo
	0.5

	
	
	3. Kết bài  

- Đánh giá chung về phẩm chất của người đàn bà hàng chài.
	0.25

	
	
	d.Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo  Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ, phù hợp với đặc trưng tiếp nhận văn học. 
	0.5


       ĐỀ 2:     Khép lại tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu viết: 
                  “Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của tôi vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật. Quái lạ, tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kĩ, tôi vẫn thấy hiện lên cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ tôi nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng, và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ tôi cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng, khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm. Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân giậm trên mặt đất, hòa lẫn trong đám đông …”
                                         (Sách Ngữ văn 12- tập 2, trang 78, NXB Giáo dục, năm 2011)
         Cảm nhận của anh (chị) về  ấn tượng lạ lùng của nhân vật Phùng ở đoạn trích trên. 
                                           HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II
	LÀM VĂN
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề. 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ấn tượng của nhân vật Phùng trong đoạn trích.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
	4.0

	
	
	1. Mở bài:   
-  Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận…   
	0.5

	
	
	2. Thân bài    

*Giá trị của tấm ảnh với công chúng:
- Trưởng phòng rất bằng lòng 

- Tấm ảnh “chiếc thuyền ngoài xa” có giá trị nghệ thuật cao và lâu bền, được mọi người yêu thích.
	 1.0

	
	
	*Ấn tượng của nhân vật Phùng về tấm ảnh 

- Vẻ đẹp của tấm ảnh 

+ Nhìn bên ngoài: ảnh đen trắng  

+ Ngắm kĩ: “cái màu hồng hồng của ánh sương mai” khi Phùng chụp ảnh ở bãi xe tăng. Ấn tượng đặc biệt khi Phùng phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt đỉnh của ngoại cảnh. Phùng luôn trăn trở, băn khoăn, day dứt.

- Vẻ đẹp của cuộc sống 

+ Hình ảnh người đàn bà bước ra từ tấm ảnh (cao lớn, thô kệch, tấm lưng áo bạc phếch…): Người mẹ giàu đức hi sinh và thấu hiểu lẽ đời. 

+ Những bước đi chắc chắn và hòa lẫn vào đám đông của người đàn bà hàng chài thể hiện niềm tin của Phùng về sự hòa nhập của họ trong hành trình đi lên của cuộc sống.  
	1.0


	
	
	- Mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống: Nghệ thuật luôn phải xuất phát từ cuộc sống, gắn liên với cuộc sống.
	 1,0

	
	
	* Nghệ thuật: khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt sáng tạo
	0,5

	
	
	3. Kết bài  

- Đánh giá chung về phẩm chất của người đàn bà hàng chài.
	0,25

	
	
	d.Chính tả, dùng từ đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo : Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ, phù hợp với đặc trưng tiếp nhận văn học. 
	0.5


    ĐỀ  3  : Cảm nhận của anh/chị về tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.
	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận:    Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề,  Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích tình huống truyện
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	4.25

	
	
	1. Mở bài:   Giới thiệu khái quát về tác giả Nguyễn Minh Châu và tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa:
	0.5

	
	
	2. Thân bài    

 a. Khái quát tình huống
    - Phát hiện thứ nhất đầy thơ mộng: Bức tranh thiên nhiên toàn bích của chiếc thuyền lưới vó đang tiến gần bờ trong buổi sớm mai “trước mắt tôi là một bức tranh mực tàu... tôi tưởng chính mình vừa khám phá cái chân lí của sự hoàn thiện...”. Trong đôi mắt người nghệ sĩ khát khao cái đẹp thì đó là “cảnh đắt trời cho” chứa đựng chân lí sự hoàn thiện, khiến tâm hồn anh như được gột rửa, thanh lọc.

    - Phát hiện thứ hai đầy nghịch lí, phi nghệ thuật: Cảnh tượng xấu xí: người đàn bà xấu xí, mệt mỏi, người đàn ông cục mịch, hung bạo. Thiếu tính người: người chồng đánh đập vợ thô bạo, đứa con bảo vệ mẹ, đánh lại cha =>  Người nghệ sĩ cay đắng nhận ra: đằng sau cái đẹp cảnh “đắt” trời cho là khung cảnh xấu xí, chứa đựng sự thật tàn nhẫn - nạn bạo hành gia đình.

- Phùng không chỉ thấy thái độ nhẫn nhịn, câm lặng chịu đựng của người đàn bà mà còn thấy được thái độ, hành động của chị em Phác trước sự dã man của cha với mẹ. Anh nhận rõ những ngang trái, nghịch lí trong gia đình thuyền chài, hiểu sâu thêm tính cách người đàn bà, chị em Phác, người đàn ông, người đồng đội (Đẩu) và chính bản thân mình. 

b. Khía cạnh nghịch lí của tình huống

-  Nghịch lí giữa vẻ đẹp toàn bích nhưng cảnh đời đen tối:       cảnh chiếc thuyền trong sương sớm tạo nên bức ảnh nghệ thuật thật đẹp đỗi lập với đời sống hiện thực ngang trái trên chiếc thuyền ấy

- Nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu có thiện chí giúp đỡ nạn nhân nhưng lại bị nạn nhân từ chối quyết liệt.

- Người vợ tốt lại bị chồng đánh đập, hành hạ nhưng quyết không li dị và còn bênh vực người chồng vũ phu.

- Người chồng vẫn gắn bó nhưng vẫn cứ hành hạ vợ.

- Đứa con được người bố vất vả nuôi nấng  nhưng dám chống lại bố.

c. Giá trị, ý nghĩa của tình huống: 

- Tình huống làm cho cốt truyện trở nên hấp dẫn người đọc. Nhà văn từng bước dẫn dắt người đọc đi vào những trạng thái ngạc nhiên bằng những chi tiết giàu kịch tính. Rồi vỡ lẽ hiểu được nguyên do của những nghịch lí, ngang trái ấy. 

- Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa là tình huống nhận thức:

     + Sự khám phá, phát hiện sâu sắc về đời sống và con người. Đẩu hiểu được nguyên do chịu đựng của người đàn bà. Anh vỡ lẽ ra nhiều điều trong cách nhìn nhận cuộc sống. 

    + Tình huống truyện Chiếc thuyền ngoài xa thể hiện quan niệm về mối quan hệ gắn bó giữa nghệ thuật và cuộc đời, khẳng định cái nhìn đa diện, nhiều chiều về đời sống, gợi mở những vấn đề mới cho sáng tạo nghệ thuật. 

- Với tình huống giàu ý nghĩa này, Chiếc thuyền ngoài xa rất tiêu biểu cho sự đổi mới nội dung và phong cách của Nguyễn Minh Châu.
3. Kết bài  

- Đánh giá chung về tình huống truyện.
	3.75



	
	
	d) Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	
	e) Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0.5


RỪNG XÀ NU

I. TÌM HIỂU CHUNG:  
1. T¸c gi¶

- NguyÔn Trung Thµnh lµ bót danh ®­îc nhµ v¨n Nguyªn Ngäc dïng trong thêi gian ho¹t ®éng ë chiÕn tr­êng miÒn Nam thêi chèng MÜ.

- Con người lãng mạn lí tưởng ,suốt đời đi tìm và viết về người anh hùng ;Trí thức của núi rừng Tây Nguyên ,gắn bó và hiểu sâu sắc thiên nhiên và con người TN.

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
-Rừng xà nu là truyện ngắn viết 1965 in trong tập: Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc -viết về sự kiện nổi dậy của buôn làng TN trong thời kì kháng chiến đánh Mĩ.

-Thê loại: truyện ngắn sử thi

-Cách kể: Chuyện lồng trong chuyện : Chuyện TNú về phép 1 đêm và sáng hôm sau trả phép lồng vào chuyện cụ Mết kể về cđ TNú và dân làng Xô Man đồng khởi diệt giắc giải phóng buôn làng .

b. tóm tắt

- Rừng xà nu- hình tượng mở đầu và kết thúc.

- Tnú nghỉ phép về thăm làng.

- Cụ Mết kể cho dân làng nghe về cuộc đời Tnú và lịch sử làng Xô Man từ những năm đau thương đến đồng khởi nổi dậy.

c. Hình tượng rừng xà nu
- Rừng xà nu là 1 cánh rừng trong tầm đại bác của đồn giặc bị bắn phá, hủy diệt, bị thương thê thảm, đau đớn nhiều vẻ : “hàng vạn cây không cây nào không bị thương Có cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình đổ ào ào như 1 trận bão.ở chỗ vết thương nhựa ứa ra tràn trề ,thơm ngào ngạt ...máu lớn

->Vẻ đẹp trong đau thương biểu hiện của đau đớn chiu đựng và hờn oán nhưng mạnh mẽ , dữ dội của cây và con người.

->Tố cáo tội ác hủy diệt môi trường tàn bạo của đế quốc Mĩ.

- Cây xà nu đầy sinh lực, giàu sức sống, khỏe mạnh, dẻo dai, ham ánh sáng, khí trời vươn lên rất nhanh: Cạnh một cây xà nu bị bắn gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình mũi tên lao thẳng lên bầu trời”, sức sống mãnh liệt của cây xà nu: "trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy". Đây là yếu tố cơ bản để xà nu vượt qua giới hạn của sự sống và cái chết. Sự sống tồn tại ngay trong sự hủy diệt để khẳng định một khát vọng thật của sự sống
- Rừng xà nu bất tận trải hút tầm mắt, chạy tít đến tận chân trời trở đi trở lại trong tp

->sự sống bất diệt, mãnh liệt không đại bác nào, sức mạnh hủy diệt nào tàn phá nổi

->Biểu tượng của cn đứng lên dành sự sống.

- Cây xà nu gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân làng Xô Man: sinh hoạt hàng ngày, sự kiện trọng đại của bản làng .

-Hình ảnh rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn che chở cho làng ->ẩn dụ về những con người đang chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước 

- Cây xà nu là biểu tượng cho cuộc sống và phẩm chất cao đẹp của người Xô Man :

+ Cây xà nu chịu thương tích, chết chóc bởi quân thù tàn bạo cũng như dân làng Xô Man bị chúng giết hại  (Anh Xút, bà Nhan; mẹ con Mai) hoặc phải mang thương tật suốt đời như anh Tnú

+ Cây xà nu ham ánh sáng và khí trời, có sức sống mãnh liệt không sức gì tàn phá nổi cũng như các thế hệ người Xô Man kế tiếp nhau đứng dậy chiến đấu giành lấy sự sống , tự do.
=>Miêu tả rừng xà nu =bptt nhân hóa. Luôn lấy nỗi đau và vẻ đẹp của con người làm chuẩn mực để nói về xà nu khiến xà nu trở thành một ẩn dụ cho con người, một biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất, kiên cường. 
d. Hình tượng nhân vật Tnú 
*Khi còn nhỏ:

-Cuộc đời TNú chịu nhiều đau thương , mất mát ,thiệt thòi: Mồ côi sớm ...

-Được cộng đồng yêu thương đùm bọc, được cán bộ Đảng giáo dục ,dìu dắt . Được Mai tin cậy yêu thương.

-Tích cực học chữ từ nhỏ để làm cách mạng .

-Gan góc ,táo bạo ,dũng cảm ,mưu trí trong công tác giao liên .Tuyệt đối trung thành với cm:

+Bị địch khủng bố gắt gao TNú vẫn kiên cường tiếp tế làm liên lạc cho cán bộ Đảng: “Cán bộ là đảng. Đảng còn núi nước này còn”.

+Tự lấy đá đập vào đầu mình .
+Không bao giờ đi đường mòn ,bị giặc vây các ngả đường trèo lên cây rồi xé rừng mà đi .

+Qua sông không bao giờ lội chỗ nước êm mà lựa chỗ nước mạnh ->Địch không ngờ .

+Bị bắt nuốt thư vào trong bụng ,tra tấn dã man cũng không khai .

+Vượt ngục trở về : cao lớn ,rắn chắc đẹp đẽ như cây xà nu cường tráng tích cực chuẩn bị lợc lượng kháng chiến.

*Khi trưởng thành:

-Là chồng ,là người cha :yêu thương vợ con,vì sinh mạng của vợ con bất chấp nguy hiểm.

-Vượt lên bi kịch cá nhân đi ra nhập lực lượng vũ trang.

-Là bộ đội dũng cảm, lập nhiều chiến công. Được về thăm làng tuyệt đối chấp hành kỉ luật.

*Hình ảnh bàn tay Tnú.

- Khi còn lành lặn là bàn tay tình nghĩa, thẳng thắn ,bàn tay quả cảm.

- Khi bị kẻ thù tàn phá đốt cụt 10 đầu ngón tay: Thúc giục cuộc khởi nghĩa ,là minh chứng cho tội ác của giặc ->Bàn tay có ý nghĩa trừng phạt .

=>Từ cuộc đời đầy đau khổ ,bất hạnh cũng như hình ảnh đôi bàn tay cụt của TNú nói và ghi tạc vào lòng con cháu 1 chân lí : Chúng nó đã cầm súng ,mình phải cầm giáo .

->Hình tượng Tnú có ý nghĩa điển hình cho số phận và con đường cách mạng của nhân dân Tây Nguyên nói riêng, nhân dân miền Nam nói chung trong thời đại chống Mĩ 

III. Tổng kết 
-Qua truyện gắn Rừng xà nu, ta nhận thấy đặc điểm phong cách sử thi Nguyễn Trung Thành: hướng vào những vấn đề trọng đại của đời sống dân tộc với cái nhìn lịch sử và quan điểm cộng động.

-Rừng xà nu là thiên sử thi của thời đại mới. Tác phẩm đã đặt ra vấn đề có ý nghĩa lớn lao của dân tộc và thời đại: phải cầm vũ khí đứng lên tiêu diệt kẻ thù bạo tàn để bảo vệ sự sống của đất nước, nhân dân.
HỒN TRƯƠNG BA – DA HÀNG THỊT
                                                                 Lưu Quang Vũ
I.Nhận xét:


- Lưu Quang Vũ là một nghệ sỹ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn kịch. Nhưng thành công hơn cả là ở lĩnh vực sân khấu.


- “Hồn Trương ba, da hàng thịt” (1981) là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ. Từ một cốt truyện dân gian quen thuộc, tác giả đã thay hồn, đổi cốt, xây dựng thành một vở kịch dài, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng triết lý và nhân văn sâu sắc.


- Đoạn trích nằm ở cuối đoạn 3 của vở kịch. Đây là lúc xung đột kịch được đẩy đến cao trào. Hồn Trương Ba rời vào sự đau khổ đến cùng cực: bị người thân xa lánh, bị thân xác hàng thịt sỉ nhục, bị cường hào nhũng nhiễu, con trai hư hỏng mà không thể dạy dỗ, ý thức được sự tha hóa của chính mình mà đành bó tay… Chính điều đó đã khiến hồn Trương Ba trả lại than xác chấp nhận cái chết để được làm mình.

II.Phân tích 


*Xung đột kịch?


- Nói đến nghệ thuật sân khấu là nói đến xung đột kịch. Bởi kịch phản ánh cuộc đấu tranh giữa những con người và trong bản thân con người. Trong đoạn trích, xung đột cơ bản mà tác giả đặt ra qua các lớp đối thoại chính là xung đột giữa linh hồn và thể xác. Từ đó, tác giả đã đặt ra nhiều vấn đề của cuộc sống, của nghệ thuật nhứ mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, giữa nội dung và hình thức, giữa cái tôi và cái ta, giữa mục đích và phương tiện, từ đó khẳng định: Con người phải được sống là chính mình như là Trương Ba trong vở kịch – “Tôi muốn là tôi toàn diện”.

*Xung đột kịch cơ bản gây nên bi kịch của Trương Ba: Xung đột giữa linh hồn và thể xác.


- Bi kịch: xung đột không thể điều hòa giữa hiện thực và ước mơ, giữa hiện tại và tất yếu, giữa hình thức bên ngoài và thực chất bên trong.


- Nhân vật Trương Ba rơi vào tấn bi kịch tinh thần đau đớn, bi kịch của một con người không được là mình.


*Bên cạnh đó, tác giả còn đặt ra một mối quan hệ giữavật chất và tinh thần:


- Hồn Trương ba trong sáng, cao quý nhưng khi mượn xác anh hàng thịt thì ngày một tha hóa trước những hòi hỏi tất yếu của xác. Nếu đáp ứng những đòi hỏi của xác thì sẽ đánh mất mình. Nhưng không thì, ông lại cảm thấy bứt rứt bởi nhu cầu và thói quen của xác. ( Linh hồn đã phải đấu tranh với nhiều đòi hỏi không chính đáng của thể xác để hoàn thiện nhân cách, chỉ khi nhu cầu chính đáng về vật chất và tinh thần được hài hòa, con người mới không bị rơi vào bi kịch.


- Cuộc đối thoại với vợ, con dâu, cháu gái càng làm cho Trương Ba đau khổ hơn. Ông hiểu những gì mình đã, đang và sẽ gây ra cho người thân và rất tệ hại dù ông không hề muốn.


- Hành động hồn Trương Ba “đứng dậy, lập cập nhưng quả quyết, đến bên cột nhà lấy một nén hương chảm lửa thắp lên” ( hành động đánh giấu một sự chuyển biến có tính bước ngoặt trong tư tưởng của nhân vật, là đỉnh điểm của xung đột kịch, đòi hỏi cần được giải quyết. Bởi vậy, các lời thoại với Đế Thích vừa biểu lộ nhận thức thấm thía về tâm trạng bi hài kịch vừa nói lên quyết tâm tự giải thoát của hồn Trương Ba


+ Gặp lại Đế Thích, Trương Ba kiên quyết chối từ và không chấp nhận cảnh phải sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo nữa và muốn được làm mình một cách “toàn vẹn”. Trương Ba thẳng thắn chỉ ra sai lầm của Đế Thích “sống nhờ vào của cải, đồ đạc… sống như thế nào thì ông không cần biết” ( lòng tốt hời hợt thì chẳng đem lại điều gì thực sự có ý nghĩa mà thậm chí còn tệ hại hơn, nó đảy người khác vào nghịch cảnh và bi kịch. Qua đây, tác giả muốn gửi gắm thông điệp: Sống thực cho ra con người quả không hề đơn giản. Khi sông nhờ, sống gửi, sống chắp vá, khi không được là mình thì cuộc sống thật vô nghĩa. Trương Ba sống cao khiết, biết giữ nhân cách, không thể chịu đựng được nữa, không khuất phục thân xác.


+ Trước sụ thuyết phục của Đế Thích, Trương Ba kiên quyết từ chối: “Ở đâu cũng được, nhưng không ở đây nữa. Nếu ông không giúp tôi, tôi sẽ nhảy xuống sông hay đâm một nhát dao vào cổ…”. Từ đây, Trương Ba đi đến mộ quyết định đúng đắn, sáng suốt, dũng cảm rất đạo đức, trả lại thân xác cho anh hàng thịt, còn mình chấp nhận cái chết để được sông trong tâm trí mọi người với bản chất vốn có.


+ Trương Ba lại đứng trước mộ thử thách mới, nhân cái chết của cu Ti, Đế thích nghĩ ra cách cho Trương Ba nhập vào xác cu Ti. Trương Ba đã nhận thức sâu sắc không thể hòa nhập với xác đứa bé mười tuổi và một ong già 60. Chính tình cảm thương yêu một đứa trẻ và thương xót cho bà mẹ mất con, Trương Ba đã quyết định: “Tôi không thể cướp cái thân thể non nớt..” xin cho cu Tị được sống, còn mình xin được chết. Hành động của Trương Ba thể hiện rõ nét quan niệm sống của Trương Ba. Đồng thời khẳng định nhân cách cao thượng của ông.


+ Khi Đế Thích hỏi ông muốn nhập vào ai, Đế Thích sẽ giúp ông toại nguyện, Trương Ba cương quyết: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không nhập vào hình thù ai nữa, hãy để tôi chết hẳn.” Cái chết của cu Tị đã làm hành động kịch tiến triển nhanh hơn đến lúc mở nút. Trương Ba đã bẻ gãy cả bó hương… là quá trình diễn biến hợp logic.


( Người đọc thấy được tài năng xử lý tình huống kịch của Lưu Quang Vũ


- Khi đã lựa chọn đúng đắn, Trương Ba trở về với Trương Ba của ngày xưa: “Lạ thật, từ lúc tôi đủ can đảm đi tới quyết định này… làm tâm hồn tôi trở lại trong sáng như xưa”, sông trong sự gần gũi, yêu thương của người thân.


- Đoạn kết của vở kịch mang không khí ấm áp, toát lên niềm vui của sự đoàn tụ, tiếp nối. Trương Ba ra đi với niềm tin, sự sống vẫn tiếp tục và những điều tốt đẹp lại nảy mầm sinh sôi, đâm hoa kết trái trên cõi đời này. Trương Ba ra đi nhưng cái chết này lại bắt đầu sự bất tử của Trương Ba. Những lời lẽ, việc làm có ý nghĩa của Trương Ba có ý nghĩa giáo dục thế hệ sau. ( một đoạn kết đầy chất thơ, đem lại sự thanh thoát cho một bi kịch lạc quan, đồng thời tryền thông điệp về sự chiến thắng của cái thiện, cái đẹp của sự sống đích thực mà con người luôn khát khao vươn tới.


* Triết lý về cách sống được thể hiện qua đoạn trích:


- Hành động chấp nhận cái chết là một hành động đúng đắn, dũng cảm, đạo đức. Từ tư tưởng triết lý về quan hệ giữa thân xác và tâm hồn, Lưu Quang Vũ đi đến quan niệm đúng đắn về cách sống.


+ Hãy sống chân thật là mình, không giả dối hay vay mượn kiểu sống của ai.


+ Hãy sống vì mọi người, vì hạnh phúc, vì sự tốt đẹp của con người. Trương Ba chết nhưng hồn Trương Ba vẫn sống, sông trong tình cảm của mọi người, sống trong “sự sống” mà không cần thân xác người khác


+ Được sống làm người thật quý giá nhưng được sống đúng là mình, sống trọn vẹn với những giá trị mà mình vốn có còn quý giá hơn. Sự sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi được sống tự nhiên, hài hòa trong một thể thống nhất. Con người phải luôn biết đấu tranh với nghịch cảnh, với chính bản thân, chống lại sự dung tục để hoàn thiện nhân cách và vươn tới giá trị tinh thần cao quý.


+ Cuộc sống thật đáng quý, nhưng không phải sống thế nào cũng được. Hạnh phúc chân chính của con người là được sống đúng với mình với mọi người.


+ Cần biết rút kinh nghiệm vè những sai lầm của quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng làm sai thêm, chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa hoặc phải bù lại bằng một việc đúng khác.


- Lưu Quang Vũ còn góp phần phê phán một lối sống tiêu cực trong xã hội lúc bấy giờ:


+ Thói chạy theo ham muốn tầm thường về vật chất, chỉ thích hưởng thụ đến mức phàm phu, thô thiển.


+ Tình trạng con người phải sống giả, không dám và không được soosngs thật với bản thân mình. Đó là nguy cơ đẩy con người đến chỗ bị tha hóa do danh và lợi.

III.Kết bài


- Đoạn trích cho thấy mối xung đột đầy kịch tính giữa linh hồn và thân xác. Con người không chỉ sống bằng thân xác. Thể xác và linh hồn luôn có một mối quan hệ hữu cơ với nhau, qua tình huống ẩn dụ nghệ thuật đầy sức ám ảnh, tác giả muốn gửi tới mọi người bức thông điệp: Con người luôn đấu tranh với chính mình để đạt tới sự thống nhất, hài hòa giữa tâm hồn và thể xác, hướng tới sự hoàn thiện nhân cách.
